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Phàm-lộ 


1*) sẳch nảy cả hai mạc-dich tà gìup cáí’ ỉ^ạu hợt" 
ỉínrt dùng trong cóc trường học ỉíầ cung iáPUẠu cho 
hộ ỉhtĩún-túịỊ Vnịi^naiìì Iĩỉiỉt"họfrsả sau nủỉỊy ỉìétì iủc-gịả 
cố-gầiiy khâo-ahi cho diĩợc ky ìĩà chádhích chữ daạc 
iurừng. Nhtrug ngại rỉ trong con. khỏi ỉủa, cdn nhiìa 
diCíỉ'kir.n chua dỉí, ĩtấti không sao tránh khỏi những 

khuyct-dỉềnỉ dáng tì2c ; 

3 m ) Phànì tì hững sách báo tham-khỏo <ĩí VỈĨỈI sách 
này, sẽ ĩìệt-ké ù Cíìtii. cùn nộhdung cá những hài thơ 
uăỉì cô, hoặc ỉừ chữ nám mới phiên-ắm ra. hoặc sacr 
/ục hay so-sủith ẳ sách búứ giỉòc - tigi f ntìũ, 'dtu cá 
chirs rõ I&uíit-xử tỉ% độc-giù ỉiện kỉhn-đĩầtn lại ; 

d m ) Fitởỉìi những ban phiủti-ủm chữ nồm hay tà 
nhũng bẩn íríO-ÍNC guõc-ngữ, neu thấy chồ nào hoặc 
dữ chữ nón 1 khó lìie 11. haăc dù íi^ng Cfĩ (t dùng y hoặc 
do sự sao chép dàng ngừ, dhỉ xin dành đốn hỏi ở bên 
iic tvn-nghi, đợi sẽ khảo sau vù mong các bậc cao- 
ininh chi-giáo ; 

$') £-ác tác - giả dời Tdỵ.$ứn t nhà tìảo cà ídí- 



tiệa thi Sr tiều- 3 tf dtí/E ĩỉói ky r còn thỉ 3 :.'] chịu Ctíì íèí 
*tỵ-iược đe đợi một nyóỊỊ súỉty tỉìiiận-tiậii hơn(l) ; 

5 l J NAư nhan nò dà nởu t sách này chi ÌỈUÍÌÌ trùng 
phạm-vi qtiiịC-vỉìtt dừi 'Játj-sưu (Ĩ77S-ÍS02) iiị’ĩì tỉìĩỉfj 
lác-giả đừỉ ấy, nhir Ỉhỉỉỉi - ÍIỈỊỊỊ - íụh t 7 \ r ỊỊityJỉi - ỈIĨỈ-U' 
Chình, dãn có íảc-phuryi bỉtrty ỉỉttnư:ừnị nhiTiỉịỊ chỉ íỉirợc, 
ĩỉề ra tên sách hoạc ỉcn bù ị dc*cwìỊỊ làm ỉãì-ỉic bi 
khão, chứ khóng tỉũĩtỊỊ ỈCĨỈIÌ dôi-ỉirợỉtg nghictì-cứiỉ ỉ 

6 m ) Đối với CIIC bái cồ dời Tày-sơn, ngoài sự 
chả'thích cho de hiỀu, lỉPii ỉỊíịiì bài /IÍÌ 0 fííỉi như 
ttAì-tưvãnjí V... v... t tôi xtìỉ. ííỉụo-mííùi chiỉi phtíỉt ỉíủ 
náư ti£u*đc đĩ tóm ỷ từng (ỉoạn cho <iẽ íihựíỉ xét ; 

7 r ) Vi phôi thu gọn trong khuôn - kỉìò mót Cỉiĩín 
sách tìhó> tiên cá .IIÌỈÍCỈỈ ĩỉhn íỉời Tùy - sơn biỉục pỉiỏi 
trích-ỉược {?), hùặc chí dấn dược dàu-dtĩ (3), À ỉỉi dọc* 
giã laợng thử. 


{ỉ, Trirớcităỹ, íủt tỉã ũiít ±onfỊ cúun ữ Stỉí.ì N-TẢỈ DỜi ọi'.t] 1 '/ír j 

THUNG afgÒmcó A’Gr>77J|-M! < u PỈỈAN-IỈƯY tciĩ vá ỈÍUY. 
TẨN) ttó caũii V PHÁ CẪI Nỉỉiỉl ÁN hCOC-ỈỈẢM CỎNCr-CÌỈỦA JU. 

tíi nọpi ilriíi-cãcíi; tti$n fl*rj n/NĨnp tỉtỉí-iã D ấỊỊ iỉhõvỊị và 
(rũrrp tữụ, n én i>ãỵ tfĩờ vtíi Cíiõn jáfEp JIrr_ụ j/ỉr \?n tfỉi Ị’ỉiảỉ khno Ịqt 
đề-i.ùi r vỉiàn ífW íftrẼH đứí tAt-hẠu. vấp Ị/ítưi Itit.vii HỜ J'I 4 : tãt kiỉú ỉ 
(Ịỉi Ntiir i'Mí TgiìgTiy-lio |hhú vd Mi Trufriỉ|( Lưu-hũu [>liiL 

ựj íiilm Ị™i UŨII tỉ Nữụt-iĩứ.n tìỉrp0 úii , íữc Vũ ỉininir-^ 
*tù (ỉân Ỉdd;i-IŨII{E||^C ỈMÍ Irâít 



LỜI ĐẪU 


Nhà Tãg-sơn (1778 - (/>, í/o niíy ữtih em 

* ảũ ỉMĨi Ti t íĩáp tỉìco tì^iig gọi alfl thời-dụì, tìĩng gọi 
cùa itíìfỊ-cIìtỊitg, chui ÍỈỊỈỊỊ yớí, bao hàOrkỉtii hùngdãtn, 
giữ vữíìg dirợc ỉự dữ* chù-qugìĩỉì vá lĩnh-thề của \iệt- 
natìỉ, Siĩòi íìr Niỉtìí-ỉỊiiutì ỈĨỈÍII Gia-dịtỉỉì, 

FỈ? chtĩih.ĩự cỉiỉìg nhi r ìfc v&câng, dừi Tây - i. vi 
có nhicit lực-từ iẩm H Chầìtg thc, từ khi qỉĩụi-khỉfi(177l) 
iitỉi ftic bạLiỉũng (ỉso?}' trong vòtìg iỉ.-ứt - gitíìt ngiỉỉi 
dg t hdc qnc.i diĩỢC Mìin-thaỉih, nnỉTì diỉồi ihtợc y.ictìì- 
líỉị ỈÚỊỊ phục dnợc hiỄn, Lào f thoỉìg-nhĩií Trung* Xutn, 
Bắc, tarớc dò d/i[rcf tàng cỏ trong iịrhsử ViệỊ-tìỉiĩĩì. 

Một Ịricti-dqỉ ÍÍUÌĨ hưvrtĩg-thụ. ngiiỉì-iigỉiì „ nhirng 
kình-t@ có ỉù-chírc, chỉnh-trị có ĩứ-cỉìửc, quún-sp có 
rò-c/ỉíte. xã-ỉìậj cừ tỒ-chíĩC, khống ỉẽ trên trang vỉin-học 
ỉại khừng í.'£Í nèt gi dặc-biậỉ dóng ghỉ 'ỉ 


fíj ỉỉlià Tẩĩỉ-ian ÌUỊỊ ptẵt dỉn nãĩĩt ĩTtậỉi-ihá R (Í 7 SÍỈ, USD (jưah£T_ 
írtỉtiọ ìtiới nrrn; íỉễ I qua niiiĩi 5 fljj (J 7 ỉfl), đúỉíh ỉliìai ĩo rgn 

xAm-hrựCi ii\âu<i-nhất Nam. ỉỉJc h ntíirng [ruy IĨỊỊUỊỊỀIÌ ro. 
fỉf íir JTNJjj /íhi-ru-íHií/ ịĩ" 7 &ì iá I\ãm ỉií} u ỊỊ ẻn-Niinc ícfl ỈIỊỦÌ 

AoữHiỉ-^ Ò Quj-flji0rn, ứậ{ niịn-hiỆii ỉd riiúirdin:. 



Nghĩ tỉậg, trong vòng ngỏt hai /nLTCTí năm rtítự, * 
tõi văn de tủm khủo-cứỉi d€n ứoụn ỉịch-sừ lày-sưn lả 
mát triầu dại bị phe chidnthấng Xoa n/iófl gần htt 
đao fiìẫ, ÍÁn xương, tru-di guiiy-nòi. rất dôi mèn- 
hiện thịnh trẽn chuông đong vả tà nhan ngoài 

bộ BẠÍ-VI-ỆT ờ-ỉiÝ kttầc dùì Tày-son cũng bị dục bỏ, 
xỏa đi cAủ tuyệt dau tích ĩ 

Thời gia.íì khííũ-cừa diitì dãn mang Jợì cho tóì mọt 
uni íia sány vung dì sáu vào tịch-sử ĩãỵ-sơn t càag 
ịiiỉig cõ cáỉ dạc-diỀm lỉàn-học : trọng-dụng qaòc- 

vãn. 


phẫi, mọt triền-dại dà có nhiêu xăng - ỉtièn vè 
kinh-tê (như PÌH- dài lộp ỉìha-hủiìg V iVđíĩi-HHí/i 
íAuík; Quảng - tày). tre vỏ-bị (như việc but-bưộc dau 
gudn), vc chính - trị (như viẹc /ảm thè iin-bửi) như 
k a, ihũ náo chẳng cà íái dáng chủ-ỷ trề iráiu-Apc ? 
Thi một việc gèa liếng mẹ dl ỉrọng-dụng guốc - vần 
đủ nêu cao viẻl ỉờn nhưng chừ vàng trẽn tờ.viui- 
học itr cảa thờì-dại ĩiy> 

Bã tim dtĩỌC phương - hường, tôi cừ ỉa ĩ 1 bước 
trong « ùcií-thụ ĨỞỈIÌ * giiốc-mín Tây-sơn, nag đã cà 
tỉìỀ nòi 1 ìèi các bạn thùa mẽ/t rằng dờị 'láy-sưn Cỉing 
trội vầ gữức-văn uứ £JƯỐC-V'ĂjV ĐOỈ TAy-SƠN Aa 
chiẽ rn dược một địữ-oị quan- trọng trên trang sữ mũt- 
học thaằn-tủg Việt-nam cận-dụi. 

Nhà lây-sơn. sởtn sụp đẽn Itot lìhữnịỊ dặc* 
áưỄĩĩì VỀ udíỉ-Aọc ưj/ f nhtr cảc sáng-hiùn Vỉỉ mọi 

pỉurơng n diệu kbáCt tuy khống kịp phải “ /i-íĩiỉ dược 
rộng, ăn rễ được sâu, nhưng cài <r cáy í gtiôc - vãn 
dữ vun trỏng ưon$ khoảng hơn haỉ lĩiỉrưi nưiiì dò 



cứ lhi'0 ỉhời - giữtiy cĩỉữĩìi/ iwi gió sirơng, íf<in c:>TJi7 
f}it hi(j m ío t oưọt buứ chủỉrvậỉ khò - khàn d'ứ dĩài ngay 
ititỊỊi di kịp iir-iráữ thù-giửi, rèn thành mộỉ ỉỉiừ ĩợi- 
khi cĩỉũ Viíd^ìntỉĩỉ x(ìĩj'dựỉìỊỊ một /ĩt?H lỉutì-ĩtủa iíù/(-/óo h 
Ỉỉhoa-học và dạì-chùng. 

Mong sáu tháng giồng 1950 
Tác-gíà 



PHAN THỬ NHÃT 
Lỉeh-sử qưtìc-vồn đòi Tâỵ-sơiầ 



cmrơNí; 

Tâỵ-som lên căm ch[nh-quỴẻn, có ãnh- 
hirốTig đỂn quííc^vsn thế r.ào ? 

Từ ihỂ - liỷ thứ XVII, Viậl-nam thanh nu-t cụo 
ditn (Níi-|ilnrínng cáLcừ : từ s£ng Gianh (Lình-giang) 
ra u:k p gọi là lĩuc-hý, nbà Trịnh 0) VỊ11 họ hê. cain 
lịuỹĩn thíinỉí-lrí ; từ KÙíìg Gianh vào Nam, gọi Jà 
Nam-hà, nhà Ciju-Nsuytìn (2) Làm chúa ở Tbuận, 
*jnijng{3), riỀng xiẫm cliỉnh-qu}ỉm. 

BỂn cuõí thc-kỷ XVIII. nhSt lã từ năm kỉ-sửu 


fil IÍẾ tir iìiuh-« n -»x*w i-íM-Tủn* f«w-«aw Witu-w* 
TMnJp-rò Triil-inrữtịữ. 

z Kỉ tí, n„,„, r „iỊ„.rf„, _'™»' 

.... ,i t. . ũí,.-j„ lioái,WÍ. Bia 9f' * Ctru-rrâusrỉn » nỉ 


j uửt Tứy-scrrt Jni <r /'ti/i-.Vữuyỉn N, 

/1> Titc tò UHiộrt-/™ uõ QiirtHí-nain. N<MJ ySn-fỉwJ nfl Í4l » j( ư ^ 
Mo TỈium. - lùa Iù'uã*» ™ 

trỉũi tứ 'Ntí CỈHfNifl-nn»>. *ỉ'*"ữ J,li w } ^' /' rr ' 

X, Jh.jp .-Ao w. Trrrrír ừộrt í^rrr CÍM [>ẠÍ ™ 

"Ị f«SI-ÍJ. Trj„l.-TỴ„,ạ mử. j í» l«í 

r.r "i.M.i. .-nũíi-ín f™J irí <li. K™ Bi* > 11 « ÍÍ 1 ÍỊ nSi-lậP, 
ỊYịitỉi ỈĨVJ i eíiốny nitgđ- 
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QUoC VAN 


(1769) trở đi* suốt nưó L c rối loạn h đói iiùíTt, nhàn thin 
điẻu-dứag làm-than ; quốe-nạn ngày mội Iriìui-Lrọngt 

Anh em Lãy-sorn, Nguv^ruNbạc vá Nguyundluệ, 
với àữ vải, cử đào, nhàn LLúridbtỉ, ndi lcư từ căm 
tân-mão (1771), 

Qua nam raậuTuít (1776), Ngưyỉn-Nhạc lẽn ngdí 
hoàng-đe ở Qui nhuvn, dặt ntên-liiệư là Tliãi-ilừc, 

Ta nên nhừ rằng trưng hutìi loạndạu, những 
người c6 thủ-đoạn, thuồng bn bul-ngliiủn f lạp cung* 
lúém, chứ khỏng mĩ[y khi giừ lc-lốb do khoiì.cLr mà 
xuẩl-lhàn, Cho nên tir Ễiỉìli em Tũy-som đun cãc 
tưững Ơ bêu vua Thúi-dữc bấy ghV hau liốt J; L I nhíing 
tay quàn-nhân ihưtmg-vừ, 

Hú II-ván, đoi với bọ, cít the bị coi la những I 11 Ó 
xa lạ, khòng sủt UiLic-tÉ, Vày nòc qudc-v;ri bấy gi ó', 
vì nhn-ciìu ci!a tliởi-dại, vì íiĩV.niiiìg CLUI na-nliiìn, clả 
được dứng một Víii ir(j IịcIi-sll- khá quan-Emng, 

Chửng-cúr là vua Thai-dưt: lử khi lỏn ngôi (mâu- 
tuĩít, 1778) đen nam mịm-thân (17S8) dã mưửi một 
nam đang-dẵng, rfil cô díi thi giò de tuyỉĩn dùng 
những nliá tLic-nh.. f IIhừng tay khoa-batig lãm việc 
thao síic-Lhu', vtot biêu-chỉ nhíit là lìinh-virorcg 
NguyẼn-Uuệ, bríy giĩV dang iùm clụLngLiỴÙQ^úy. tòng- 
t|LLưoehmh ( L-iit cỏ-dìí ílỉtu-kiụii và qny.n-lực mã 
a dộng-viùn » liúl lái những lụie thíìng-nlio ờ khư 
flánh-hưong» của Tay-sorii dê nhừ giúp viéc viin- 
bìm (ĩr-lệnli. Vạy IIIâ lírcbiếudo Uhih-VLrorng 

Huệ gửi cho La sim phu-tử Nguyên-Thiệp (1), dù 

r 

fj, Onụ Ỉ 1 ‘*V .írr ítĩ iruttọ tir chííx đời TAni- hJ íl-ụ fcLiíím tliùy ĩr*i 
rJ u - r Cirti ídnứrt irr-irrcA cínr hrin í hãi tiìi »ú't hi Htyxt rchír* 
rtuìyỬLM £jt*eiápj. iVau iãt ÍT-Vréíi 4*õt-ngữ H0íty riu tu. 
Titiíp. 



DOI TàV-íjO'H 


năm Thái -il ức thử TTUicyi'TTìột (1788), cũng viet bằng 
chữ UÔIĨI. Nguyèn-văn ũbư dưới dúy ♦ 

« ChiVỉi truyìn La-Sơn phìỉ-tử Ngu$ễn-Thìệp khúm 
tri (í) : 

íf Nyảy trirởc ảy cho phỉì-{ỉr về Nghc.-ĩm ỉirởny dịù 
ìòrĩĩ íĩỉỉ chữ kịp ktj tiáĩị Ỉì'ói-tỉgir (2). SíỉO rĩ; íởỉ đồ 
ctura thay ỉtặng tĩỉệc nhỉ ? (3) r NỀn hãy giá-hùì Phủ - 
xuàiì kỉnh, huu-íức sĩrỉõỉ (ị), 

flr V UỊỊ ctĩỉCỉĩ ban hạ, phtUỈt ỉào-nyhi íỉữ trtỉn-ihu 
Thận cộng-sự Ị. kình chi, (Ỉứtỉĩih chi (5)+ Ỉỉĩ&ny dịỉỉ ín 
ííd tyi Phh-íhạclỉ hàỉìỉt-aĩng sao hậỉỉ cận sơn. Kỳ chinhr 
ilịa phảity tại iìiĩiỉ-nr chi pinn hay tà cdt-dỊa kiiã 
dô, dntỊ phti-tùr dịtỡmhùn yiúỉii lỉíiỉỉIị tủữ íão idc-ỉìíiiih 
<<>)■ 

« Uy cho ĩrẩn-iỉì t Tĩiậỉi iửo tập cany-diệit, kỳ tínn 


iii Clticir íriiĩỊĨ-ri cỉ Jd tiíãỊỊ La sau higttịịĩit Titiịp JiỉIrír r-iiỉì 
rầjnp.., 

rĩ* NíĩắỊỊ ỉt-tcởc pt'6-ỉhíĩc ihátỉ 1*3 Kựhị-an Ifm itổi Ííirn ki 
trê cho fa kịp iúc ti 'tỊ lír? Itgựr.. 

fĩí Safl Jíln Vi tội ríít, chưa íĩtiítỊ tliàỉỊ I I JÌI | I1 £úrrf oifc uy 

nhĩ 7 

Cà) nfa in hfĨỊf píi(T i ỉrĩìtỊ ẽĩ !■ rh^ 

pâ òito quăn-linh ĩitỵiiỉ-iinưị. 

f 5 ỉ mnr litvỊỊ chiru /láy hf!H ,vjJ.'irrj. íóm nín CÌ|J1HJ 

trố ỉi-tlỉủ Thận CH.ri-g-íir .■ ítP-lr^-r/ cCiitỉỊ Ịỉicc r.-Ển h-íJornjh. 

N^IT ìtí*fh rtíí-' ttHĨ Kiì rr jJrrff0 ktvtt-dó, cãm cAỎ rAirth-ííríT phỈỊỉỊỊ 
BÚĐ írhmrtíT rtá<i-íjiah ở- ptiití hành rrmp PJi ú - Jhrrc h r riiĨÉt wí mạji 
stủi r hực cỉtn váo ỉã nữi dít ỈỂÍ rổ thỉ rtú/rỊi d("nír rọc ĩí-i lÚỊị & 
wn inĩií íiạo-pháp crTa Ittàịị định lifa, miJji ỉã sớm sớm Ểárjh chữ 
thưng Xữft$r 





QUOC-VÀN 


1 


ii-ụi iiOiiỉi-ííiừith, dăc tiện £fti iì(Ịự(ĩ) m ỉ)fĩ'j pỉìu^ 
íir Itụi ílĩ ỉdiũit iiòỉ Ihị (%}, 

tì Kỉỉónị iíĩỉ í ũạc-chtâu (3). 

ữ Ihải-íiức íhủp nhíiỉ ỉùéỉi 0), í ục Tiyayệỉp 
sơ nhất nhật J> (5), 

Vlm vuuhịH rang (1758-1792 p trang năninảm trí- 
Vi, hai núm [iUi cân piui tĩìíu-tranh bắLi# quim sự, 
rỏi bằng hgoại*giao dc chivn thắ ig i\laii-thanb ve 
hyi |jLiuoiig-diện ấy >11 á giành lay dộtHộpp giir trọn 
lự ílo ; don vài nam VAU lụi lo chấu - chỉnh vũ-bị, 
định dành Màn-lhurih, (Tòi ỏất Lii ^-ng --Q.iaiiN r l iiỂ 
lả trong khoáng thòhNịan Hgắn-ngui yy p tám- 
Kjc vua Uuang-trLi g hàu chuyên - chí] ca Yão mọt 
■việc ưòi-ngoai. ẫ vày, Cỏng-cuộc nội-trị cùa niíÌLĨ 
cíiug có nbiiht dõc-.s/ic. ỉíicng một YÌ^C trọng-dung 
quốc-ván dù Jàm ilíii-bicu cho nliửng dục-dicm 

Ngoùi cá ì cburng^có' chẩc-chắn bung bừc cỉitcm 
Ván gũi cho La-scn |}hu-tử nbư tĩu thiíy I’ò ở ticn f 
củe íruyÈn-vản và díi-su còn cho la bitl thom 

1 J ) Moi khoa thíp cứ đệ tam trưởng (kỷ thừ ba). 


'J/íiiỉiỉi iiiíữ ítỉịrỊ-tỉiủ Thận ỊỚtn Ịập cung-đifn t Ịtội la /ỉiánf 
i Hi aã J7 —r Jj<ĩ ri J"j dĩ ia đi TỊTÍ. (ffít éê ĩĩgựr 
( 2 j !i hủụ ci/ớ nin coi Ííttr L -JI0 4iíf£ 
fiỊí} ỉiinh ỉlitĩtỊ. ỉ&í chiĩ u 1 tệc-biậi này i 
Tire nấĨ/n mjJù-íJjdN r J7SV. 

fãJ jYị)ũ : '; mũi 10 ỉirýt. í/hìj 3 j adu. Thđi^điịc Ihứíl.- ĨVicụ Imn 

phrrĩi-irni >ii iỊỈỊỈỈC - nt;tr írỉìttQ tuấtT * QUAKtỉ-TỉitỉNtì x r tập ftai, 
CHU H.Ii H 7 ,?. Auú^pảỉi nám tr&iĩ$ ỈSii-iĩĩ. 
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tac sT—1 ỉr ptri' Hun thơ phú bằng quoíaàni 0) 

2‘) Nhò' danh-kĩ Ngu ycn-Thiệp dích kitìỉt, 
rư ti£ng nòm h nhưng Thiệp mòi dich dược một Ịt, 
thì trieu Tày-sơn do, ncn nhũng dịch-phym ii> <ĩt:u 

bị tỉẽu-hủy hếu 

Đến đủi .ảnh-thính ;1793-1S00). nhrèu nhà khoa- 
báng rất giỏi HiUi-vãn nluv Phan-huyích, Ngũ.tbi- 
Nhạm, NguyỄn-huy-LLu/iia tuy vãn đang (ÍLVng ờ 
trong tricu, thế mã n lì ung vìẽc qnan trọng nhu dụ 
quận Diệu, quân 1 ũr>g h dụ quũn-dùn thành 
Ithơn và tế Iĩoàng IÌ 1 ÍU - hậu, V... V... cùng thưíYng 
Ihiív vict bnng qiHic-ván cà, ít ù biul tft?n lí icn Canli- 
Ihịnh (17^-lSOO), Rao hung í 1801 m?}, quoc-vai: da 
rhiem được đrư-vị !ớn-Huj lá th ti nào rủi. 

t ỉỉí cử quốc : van dược trọníMking, atii-lini'r 
qnổc-vnn duọc bùng ỏ dời Tày.sơn như vặy» 
tưởng cùng dc hi? II. 

Trong 111 uy Yùix Rác - thuộc, phe chỉín ^ thắng vl 
muốn giữ vung dịn-vị thnngtrị, bao vọ t]uyrn- J ọi 
của minh, thu ỏ ng dùng nhùng thíí-đoíin làndíboứ 
nhu ttèu-ilicl van-hóa của đm-phuưng, xỏa nhòa 
tinh than dàn-tộc của nưóc LMrị,clv tnộl mi.il thì dàn 
l)ị-trL Sy riguĩm-ngotin tlni-hút lấy mún giủủ-dục Ttgu- 
dàu, một myt thi YấUvuỏug hẩp-bcDh nhu cầy dứt 
■giỉc, khó lủng cựa ]cn má giành đirtrc ciii quyĩiti 


tSJ Tron* it \ li-T-7\AM \ú' f,vợc n, Iiyèrt ífl ínliù' ỉn Tmr(- 

B&C lÌLn-vatl. ỊIll uiji. ja;ỉ 9 ), lãii-í/ÍLí Trnn n ạpiH?-Jírni rứ t:ỉ\t'ĩ> : tỉ Iịfti 
tỉifc rríi-irị lỉurờny I\t.rỊ/ilri-.iti AĨÌ-'- m'im Khi tỉìi-í Pf' lh\rif\iti 
rjÉIOrt ■ cú 1 h' *òl tìiữ icirffJif}J p n Nif t-rìng rhữ íifrrf] jnn í'«í 
tóm bát [íÃrPỊí rlnì' núm i* íti-ane Aíwi:Jiff iihềìiậ ;hãg iàK-ữiii nui 

Tồ *Jữi' - c ij' Í.HĨU.I iiị 'Uịu ÌÌHĨỮ+ 


HVV 34 Ế 2 


quoovan 



ò,n ÍT (hrói «1111 sáng mặt trírí. Clio nên hnì ytinb 
, 1 .- 11 ,., 111.1 I. chung i' cuirp liỄl rtọ-tlỊU- 'Àrn '"' l ' 
ríia la từ Tràn vỉ tnrírc, roi rliung ntiỉ i sọ chọ tt» 
bĩn* những TỨ-Tlìu tíẠI-TO ANTÍNIỊ -LÝBẬI- 
mís ; ă&ns-uĩừi lại cSm úàn ta khủng dirọc cá^ 
tút, biít (ỉán-bà ton gái la ph i Ud c ão ngan, quan 
(lài, tho lái iin mặc của ngu-ừl Minli- 

Miy IrìSu-íiại Ur-chủ tuy Ki* ‘lii^ « 

VỂ chinh, trị và viin-hóa, nhưng còn những day 
lít n-lạc víh Tn.ns-ildSc rít khăng- khịt thựa thỀ 
mạt sinn (lã (lõ pluic-lurng vo mặỊ ttnliẠbSn. nôn 
míli dén cuối LO thì tính-chít tir.n-lộc mírỉ tlii-t 

chòrni aũ\ 


Hdn đói Tíiv-son, Nguyỏn.IIuO tỉr (tám binh <1ân 
,áo vaiăclũ.i d;.-. có linh-thail mòi n a 

lư-cáth inột tuy lãnh-tlạo, nen vù Iilurmig-iliỳn 

vmũìỏõ, VII* Quíuig-tning itã siblg-sạbMlirn ai tỊẽl 
irụng.ilụLig (|uíir-vãn, vacli rõ cun (hrímg titn lóa 

phái di sht vòi Ihực-lí, phili San-KÍu vó-i b nb-dàỊi 
'tc Ihich-hựpvừi nĩm-yín cùa nhin itạn vi, on nhip 
„,ì xii.il, ó cùa llioì-ds'.' nu iím niui, trị-vi dàn CỊ1- 
11,ã vua Itiaũg trung dS nmt (ti, nhưng cãi «5 cua 
< úóc-vi.n òir da .tủ 111 5 tiiui-triĩn. vậỵ nỉ" Ị*“ị 
('■inìi-ti.ịnlì, iưm-l.ui.s thl cái Mi-hưó-ng qnỏc-văn 
diĩ Itn cao, cứ viọc ni}' ljìmg,.lan rộng- * 



Ku-Ỏ‘ng phấn « hiro-ng-hôa * qu6c-v5n 

từ eu#i Lẻ 

Ouổovăit dìri rây-Mrn khủng pliãì bột-phôU mã 
là tiệm-liẽu > Hgliìa là khùng yitọL bực* nliưnfí cứ 
theo trinh-tự Itiã tmi-liỏii ỈCU- 

Việt-nam JÍL mọt nurúrc UHiíí học Hãn-viin íTả Lau 

tíùỉ, lát nliiẽn 1I1ỘL trieu.đsi íiũ cư nlricLi tíộc-dium vá 

ĩkmg-kicn như Tày-stri: cũng khung' phai mht il],|! 
mọt C11MÌU gày lliiinLi CĨI1 plaoIIỄí-1 1 ’ũo (IUŨC-VUL 1 bon;,- 
bộl nịiiiy đượo. TuL phai tir trước litiii dàn, íicn k!ú 
gặp nliLtìu rtũìu-kiỘD thuạn-tìẹn. NÚ mới mạnb-mẽ 
phiiUtrien. 

Nay muón ítủt \cm Tùy*Rirfl đã dược iliừa-hnorriỉ 
cái phan tí lumii^-liúii D nii(iC’V:in nLnr LliẾ nao, tu non 
di LigLrrrc Lhứi-KÍan, ngó sor Irìnli^Lự ticn-Lrìcn của 
tju6c-viiu trưừc tricu-dạì ấy. 

NSu dua v:ÌT)-lu>e Việt-nam !án liai loại ĩ mọt lù 
Tủn-học Han-Vìệt Jmi Jà VỈĨI]J]ỌC thidndúy YiệUiam. 

Bên Lùụi váii-lỉọc dan vi£t, bắt đìu yỡ long từ 



QUOC-VAÍĨ 


ỉri; nirívc.Vãa-Uníí bị Trí 11 Vti.YU-ưníí {20;.i:7 Iruya 
Cttiiâ-nì;LHyỀrt>cUiíÌm-cử deu ũãm 191» bãi ihi hõi ử 

Trung- kỷ, đà chóp thành ™ột pho 

hục-sử t ủ |jhâì -kÈ loại van-học thuàQ-túy Viột-naia 

Jà chinh, lù gcc, 

Loíịì vanJiọc tliflùi- 1 úy VÌ^Uiam w 1,ăt 

ur —lao* ^àíAhai ở 

Hâii-Th:n'Ếii), Nipi crt-sĩ-O đới Tran 0225-12D.), r 
hinh-thVuli ơ I áy Lri u-ílại KSII, vl lác-đóe có lUựt 
Ji,j nhã vãn, nhã thơ cò tác-phain hoặc âịch-plỉỉìui 

bang tiêng L iẹt, 

Bí ;1 .l.Vi -ò trLniỊí hirn;í (1572.1789). tỊiỊiic-ván tu™ 
trinli-tự dSn, lia cá cư kliỡi-siìc rtói chút. 

Ở Nnm-hi, t.áo-dcy-Từ (1572 ÌOIU) ch hài NGỌA 
i,()XG CUƠNG sinh minh với Clnr - i:íil -_i irụ-[■> 

Nị l .ín-civ.Triiih (17IB 1767) cú bùi Sl ỹ - VV:,. 1 -" 

ììsTìn S7..Ũ (ilứi Nguyễn Vũ-vuong) là mýt hài vè aĩí 

theo lòi ítoi-thoại, 

t> L.ắc.Uã, nnoc-Tări khá liơn, theo tirơng-đói ờ 
bấy giờ 

Ngoài dịcii.phSin CHÍNEI-PHỤ NGÂM của Ho in- 
ihị-Ditm (tiỄn bân tUỄ-kỳ ÃHll;, Nguyên • ha - Lăn 
(ITOlTloii) cứ bili Gìưỉ - ciĩntt hửng iỉìĩỉì pỉĩù vả bà) 
ĨÍỊỊŨ 1«! llụẽplm; chúa Trịnh-Cãa (168^1709), viết 
lim NC.i; DÌÍ TulẺN-HOA I OANH HÁCH VỊNH cỏ cà 
thứ 1,0111 ; chúa Trịch- âm (1742-1782;, trong TẰM 
TEÌANÌĨ TÒN I,1JY Tập, cũn" có c ,lhơ nùm (1). 

' ~r~ 7Ĩ, ~|-|..n l.,íi MÍ II - |>IÙÙPP win-(r?rT!, lú CTNtỊ oi ■* 

V ■ j .,,>1-. í H11 - JI-Jtị(7P \'-jrri/crt ỊjrtL Thirii•.■■ntĩ - í™; uà 

ưVl ■ rir/rĨH í-rlỢ-Tjrí/ĨW- ; 7 v[lí Ịí^.r. ír Ị|flJ 

rĩx.í-i rf-.fi ífi Itii-i-iiv lílứ ( rf' r » J, ỹ f '. 

J,i íộ/.cí^ rrír.ì-iifj /«!■;»!> ■ ^ 

',r! rir-ÙỊỉ vi JfHC uữ: Cunừ U(lri -ji S ™-tíi«c LÚ *««■&<» iloa-iiéa- 

lỉííỵ^ỉỉ. 
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ti-Liut: van bay ^iõ' cUÍI11 ” nhừn^ chi lá vun chơi, 
khieo-luvn^ (rung klii qtiẺn hnimg lrú ( noii^ LUÍỈI1 
rưựLL* IIIÚ úủíí dầu đà tỉõng in)l vai kha kuú p (lu'ực 
đưa dùng vào tì việc triều - đinh 'ft, cliiiníí hạn nliư 
hò ì lliãng nám* nám (lánh-hưng thử líi (1755^ các 
quan-liẾu bủa Vưưng-phíi tiu (ỉúng lhff qLinc-vãu làm 
đò mừng vé việc vợ cá chúa Trịnh ítuạc Lim sacu 
phong làm cbỉnh-phi ; 

7Ìífi-/ảủ (ĩ) ĩỉĨÍịị nay hợp dỉỉịỉ iỉunyng. 

Tiếng khcỉ; r.i !j| ỉìl(Ỹ) Ị/ià Nhãm{'.i)y iUmơiỉọịb), 
lái gom Cíi dửc m l /ỉ /ỉ/iíúhí tõt, 

Gấm cấy (?) ỉỉíríĩì Ỉtíitỉ mời rư-ráĩỉQ. 

(í Củ lììỏc ữ (5) ỉhơ còn IÍJ uỉí ỉujọc t 

ri Kt- minh K (G) thiên, hai Ọ) ĩttc phèn (?) vòng. 

Kỉiỏn Idỉĩĩ £) dỉiiih cny Ịroity Itmờỉt Việc, 


(ỉ. lĩe chừ íriỉttg r.ĩ rRƯYỆH núi tvii íUjì- ra .H Íílu có lỉì'- riir 
iỉào wr^-cr>n Ịr-Ỉ\ 5uU ttịmrt rụjjg, cliĩ bon~pỉtýn nýirừi tiun-b 
Itỉệi Íc-ítì tìà nụr-ír íii-0tư. 

/3 Wjjifi cời, 

f.y ThSĩi - Sháttì, vợ của Yvcrng - Quì. iỉrầỈi-tiníì rfoan - eMnít, 

fJtiũiii-ii trút, t J|H±JIJ|- 1li ỊK, tranỳ-itọlũỉiu, ci\i /rim jjtcc đọo-đữt- 

ih, Tliàỉ - fí Jj rrcr rifj, i>ợ của Oư-ỉíich - CŨM0 (ri mội UJ 

ucrriíi Ịi -ịiì\i cri ỉt: f n - tí ric. 

ị$} TYomí f.ip]Ji TỈIÍ CÓ HJicr »tfrinp tiữa CÚ mạc H Iirií ngiĩớl 
Vự-iTpi í r- J , p<[H ciVí/jj-c tất che-cltv lao đang níitrní ĩíi hr&ỉ. 

fũ; Kinỉt Ttĩ-I cò íỉtơ KỈÍÍ min* M náỉ lìgvềi đàm.-bá kiutyẺn 
cliiỈHĩ dtịtf ítr ụri lỉriy iìì di (rim nỉít 

(7} ỈIũrj rón, 

iSt ỉĩiiũ « TQm ìi ?UÍ tf £AÓJI JI trữitp ftínk H/CỄf (ri ■ 

írtiíiữ u ? t Nia ' 
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QƯOC-VAN 

Kiãtt ntfã (í) lụ/tíi Xỉ?tri ĩTinĩj (2)i 

lh’ệc ÍỈỊ/OÙÌ cụtj dã itìa-sang t 

Giúp trang ỈỈÌCĨĨ1 cậỉỊ đởỉĩỉ-dii r ơnp gia-ỉlỉ (3)* 

Sất CÍÍIÌÌ (ỈỢŨ fiíỉí' (?) ịicĩỊg h (ỉa, 

Khi ca Lán-chì (ị) r khi íỉầ (?hungdư ( r 5X 

(l J hiẽ n-ỉlm theo bíìn chữ nỏm trong ít k. UOC-ẰM THI- 
CA. TẬ -Lụí:„, sách viết trường 13ác-cô h so Ab 2%x 

Kiim kv-sủu nắng lau líhỏng mưa, C(>nỂ 

roọng tiòu khỏ, cỏ nạn miít mùa đỏi kém đe dọa, 
nen subl tữ í ri í'u-{'tình ÍĨLI1 iliiLi-dn, íti cíhig lo-lẩng 
biĨLi-khoiin, Umig một trận mua ti Ihuụn mìiíi M trút 
iKiiòng, làm cho cáo tricu.lhnn dèu vl Hỏng-dủn mà 
mừng, vì <*. bồ Ircn » mà CỉMụng. 

Trước cái (juan-niệm ííniróc lấy ndng lùra trong, 
!àn lấy iìn lùm trứitt ẩy, ho có l;im một bãi thor 
({mừng mưa » (G) dùng lèn Tricu đinh đe ghì mừng 


rí,- Ỉĩiiỉì tí Ngữ » iìnỉt ỊÌỊC.ỈI ỉã Ểtr{rriff“Jrrrnj7 

v\ia chúa. 

Vun £fulfl nhừ j-'l 7 Juín r dirợc ngi>Ẽ yín r RÌiìn thúy cái 
Cff mpr uri'c {fcii ÍỈHU ra iĩờịị- 

(3ỉ Gánh v<'tc cũriỊf UÌỆC. J(',£ra £ ‘r-onỉT. 

{%} Tí ri ÍJ||,W thơ Írortí íMrn Ciĩĩỉ AM .lí &■ íinh Tỉỉĩ. fnmf 
í £"DJ[ L'/Líju V 'ã II- V [fffjLy nfiá Chư £ỈI?U hỉw-íiùfn. cả. 
f5J' Ten nụ]í ii\ff í rong tỉứcn CHƠ NAM Ỡ kinh TìII, ttỉỉ ní 
nỉì tui hặn-plti khỀng ghen Nii f*n cílhsu đóng-ií 4JC ĩĩitir đàn cMu- 
cAù líl 

(G) Thơ fhi iArig iiírn, đàu ihl h&nọ ỈÌÌỊĨ HAn. CT 7rj'ii 
í/iSji tiọ vũ thi y>. fìữtf pỉìrĩiì-ữiĩỉ ĩitủo Írữíi ii(Jm. trong CÍ 1 Ớ 

rr :ĨlV Tỉ ỉ ỉ-Ca TẬI 1 Í.Í/G J), ídríi tnt J 'círn tĩĩr&ng Ffic- cfl, ỉó 

Ab ÍM vá ril Sừ-aứíiíi [rỏ-j' turiii sno-íụo cna thíg-íiỏr %iyỉn-DỈA* 
Tù' r dũỉtg Tri-tfln, íữ Ì2, ngrty Uniog lu 194^ tran* B. 
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ITỈÒÌ viỌc cỏ Iitn-C|tìíin di : fl 1 11 s song nliiìn - tlủii 

Và cj']-b;m tìhìi 11UỎO. I iu ẩỹ cũng tluục vict bằng 
quốc-vìín 

ÍĨÍỈN íííỉm thtíu u-hiụịrn (IX 
Qim-níĩ (2) tỉàu lìỉùy srrc náỉĩ-ttỉỊỊrn (3)- 
Mộỉ trận ỉtui.rìào 0) Ỉỉhỉiíìỉi TỉìUíiỉt ỉỉù Í5X 
J Muỏn ỊyỉìtrrĩỉỉtỊ ỈĨỞII ■ĩìử .ỉ.ỉĩtip tỉini (G). 
Cơ-nKĨn nbíM/ứiVí crìn « lỉhĩĩ hĩríĩỉựỊ B Ol, 
■Dient ửĩiy lyhoỉtỊí Iìỉì!ĩơiìfj tỉựti 01 /líìíi lũừn V (S), 
Kiiún bỉĩt ỈĨÌỊỊ 1-ỉĩi phu iiìitọttg iĩtÌỊỉ (0) t 
Gìn ìỏntj Ịiỉỉĩít-aỉìỉìt dủtìì ỈKỈìi gnàn Ợữ), 

Coi V‘V dỉi tliíỉy iừ dùi Lc trung-luvrgh tịiìốc- 
viín ílùi licnlẻn, cựa clijy, chicm đưực địa-vị nhò nhủ 
trẽn đán vìm^học Yiẹl-naiu Tl.L 


( V r jT. i tr/ nVíHụ íĩntĩ ljjují jrn Wiúrc - ỂJ| 'lìh rua Jlíi 
tội tfũir hJỚ?jj PUtìiiy tiiãmỉuợcứin trài tiãi- 
>Ora Itt/ÍỊỈ. 

(3f Ctrrrự đọc ỉà 'I rdn-ÍJ-Jcn >j, 
đãt 

ỉii) ỉỉũẠc ti [irru íídni M. 
f$) rìiuiỊỊ- urtõ N"flir ÍVmuíU 

f(ỈH rtíhựri-p JIJ-rì V Ị/StỊ giò cLỄJiff iiìịiih-trị nlirr 

N"gu Tỉmtíiì HÙ u tiú cyiri* * 

ựỉì Orrj rrr tàm iíia t Thănh-ĩớm iíiđ cìlrt rỜJJí ịỊiìmỵt 

đến itiíĩĩ ì ỊỊỉĩỉUrỉ-HrutỊ jỉij ĩỊ írjJ víiu (íLrực ứ■ n 0/j ipUl JĨH14J - rJj 

irAír <x ưanợ ĩỉti o ỉiỂiìtỊ »■ 

fỉi rrýrp rrr- 1 -Tíí Mo đíJ?m líla í& r f, í(5 í^è vui nTi>H$ JTià 

thơ tỉ rỈM-pi; mít a }f nhtr ĩrữtitỊ £ỉ'jjh Tflt rJÃ ía \tốỵ. 

fũ) {ĩirtìiíỌ tủi íittữf*ríl iíĩị} * 7 Ỉ đ? t/rỉữ lĩứỊt t/'é Iréitr 

(J Oỉ X.ÍỈI ứíử-tin Ìdm-ÌÍPBŨ tiii^-íppns jựỉổn[r đđtn ạuín. 
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Tãy-sơn lên Cíìm chmh-quyen* quốc-văn theo cái 
tTìi ây iiíín đưqrt bước đài, eĩu được dặc-đicin lỊch- 


í’ú llic nói qiiííc-văn như một cây to, mọc mầm 
từ tục- n^ừ ca 'dao* năy chui ílãm tễ gr đờì Trần, 
thành CEÌy VĨLO cuối Lõ h nhưng dcn Tầy-sơn, gặp tiết 
xu ủn tím, mưa hòa, cày ílỏ mói mon-mởn nảy cảnh 
ít'ằ Já* 



cu VỮNG irt 


Ouĩíc-văn ủìrợc dùĩiQ trong việc 
hiệu-triệu tirfrng SÚY 

Khu tTi i\u lliĩíy or chuorng plìiỉt, quốc vãn đòi 
Tày-son dã dìicm duực địỉi-vị quiim-trọng, chiìng 
bZ : năm miiu-llirm (jĩ8S). dủna vicl ẹliiỂu 
hỉuD <1 * Tir diưuíig nùy Lrỏr ilí-p ta lại sc Uiíy quôc- 
văti du-ỉriig Llidi đnực dùng vùu quììn-qLLÒc trọng sự* 
nhu việc ỉiiệu-trlệu các tướng súy cỉiượny ba 

tìàỵ* viỊc iiien-lí' tè‘Uj (2, viẹc hiĩu-dụ quan-dỄm 
(Z) r thì bict quík vàn bíy g ừ da pháUtrièu đeù 
iuột trinb-đụ nũo rui* 


f I, '/ L ớ rruireiT ta*stfd 2tfí?u|Tẩn-1'Ji 

dan Íi-íi N'g Jif 

{?) ±VIiiĨJỉỊj búi uvĩn ic iWfl ^ Ur, í Jj iấí níín nhãm-lý 

ff732j, ĩtãn tí Viì Auúnứ-íigtì (í úc &\ỊỌC-IJáíi cdng-cVb tia. wự ỉfưù 
£r ử N ff írijiifl. lỉNVu-liitu Ã Mi íừ Vẽ hoãỉ V - ai) n ũm *Ễ-íJiũf 

fí7£i5j F V... V,.* 

Ị3} ĩỉtnr ỉtãi htìu vàn ní&n-irr í à nơ i ÍHÚA-Íhíttủa flu$n Wf» 
(rau cliưang nim,). 
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Nguyên (t'r nám giáp-dan '1794 các Uròrng nhà ’ 
Tủy-Sírn, nhân địpvLia Onili-lhính f 7ÍKÌ-ỈÍOO^n.) hãy 
chn Ikm-ấti] uốc-giu dang buni Ltghiỏng^nỊịửa chồng- 
chênh, bỀn cliỏn bay chan, Lãn-hụi nhau đề tranh 
miyihubínli. Triìn-qnaiigdMỘLi đang váy Uĩên-khánh 
hay Lin Vũ'VẼiiiJ>iĩng lãm Iiura làm ftiù fir trieii-dinli r 
giỂt cha Cũn £!ÙÌ“ẠÌMV I uycn h ìiắl giam Ng(Vviin*SíV, 
ỉichì lạt-dạl rht quán \'ù dóng ử phia nam sòng* 
Hirmig đc Uy-bicp Ván-IÍỈLng. 

Yịiíi Ciinli-thịnh phai sai ngu'ời dí úy-lạo* phủ- 
ÍỈL1 htìa-KĨai cả rpiạn Diịrn fãn quàn Dĩíng bSng một bãi 

chiếu ítè lá nụ NÍIT sủv QUÍKẢM CmẾC-.VA'l rxh 
do tion-sĩ Phan huyJcU ,i Iháũ nam gi ũp-dàn-'1794 

« Chiêu ihỉctỊ-phổ ĩìiâu qiíán-cỏng Ttíỉiì.quatìg^ 
ỉỉiêtiị tư-dỉi Dũitq tỊiìiiìì.cátig Yíi't)tĩn-DĩỉỉtỉỊ A7jùín tri 

ft Nhị Ị;hanh (4) /ù /mnn cựit-dạì-ỉhĩiỉt (5), qiìốc- 
gia ỉryi thạch (6h ngirời thì phụng-Uiân t&niạiiti ựỉ) t 


(íi Ytiủ c&nti-liiịnĩì Kflíi rfjr nítn-ỉii{ĩĩ ?n lỉao-ìurnỉỊ ffSữỉ-ỈỈBữì), 

f2í Rãi cJí(í'u - [lí n Ịh£rt(} íjn^c-(im ỉtỉỊ ftniF Jjfl[ L iit-ớtifỊ !Á tlifii M 
Tíũỉiịị. Ní/ II ỊỊCiỉ -mì ti cò chcu íraup J}{7 ■ A,u S-TẬĨ* oách oiít 
trỉráng Jỉriir-c 5. Sử ỈỊÌUÌỈH íTiir 5 r lfr 5[| itag ptiiỀn-A m ra 

ífrrtjr-ngirtfú íó SO-Siiliir wì Jribl Mltl Ịp_IC rtíĩ ípt trO-Hỹp cUÍn ff (ỊrbNt?T- 
TRU\fỉ J 1 , í(ị:v híxt. trang Ỉ77-ÌSÍ Cua fỉ- B. ff. r. T. xuẩi - ỉián 
dớ'II Í9Í-Í. 

f3i Xem fiĩu-ur (7 plraii JAử Imí úfh J 1 

c!) ĩỉai itgưvt. 

(5) 7ỉ(Jt ỉtại-íỊtitn CHj fỊM] pá cổỉÉng-ìaữ. 

f$i w ỈỈỈỊI-ÍÌ\ÚII gành IrọnỉỊ-nbAiitịHỈiã nưữĩ. ĩihiT túi cau <♦ 

Prự. oỉf ÌTĨỊ V chí+ntị tỊĩf'itrqrt tín 6 Ỉrỉn. 

f'ìlf't ì ĩ Trân-quan-iỊ-IUfỷii. I'r min ỢumiJ-írifrifl ihí síỉp ^rĩa_ , 
tỏ trói-trăng iíậỉi Quang Dtị-. rr. pti ni f[ipf9 rái t trừng tà imp .ÍIĨT tạì 
njd gtìỉỊi lỉỡ ỉ lĩỉti rrr |.- P^trttịỊ Ímjíi iũ-ỉi.ịỉ\f\ ữ piịrAia rũ ựậ\ị<} :ht& 
ỉòi rliii' cừu ucia J;íir iÂp £ỈÍ eí Ciiít rtỊjQLÉĨ p ífi dặii ínĩfl H 
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bù đực irtĩĩn-ctỉng $) ; người thì chiiỉjí'it~chti ÌJấc- 
thimh. bỉnhMán ưưưng - thất (2). Tnlíiì vãn iág làm 
cb (Ịităỉig tàm tữf dải dĩ chi-thàỉỉh ị m Á)* 

* Khoảnh nhtìtí bìẺỉĩ-sự khỏng-cừc 4 , trụng hữ 
khanh iíưỉig dỏỉig binh vu ỉỉỊỊứại 5;. Nhit nay íhíUri 
tiền-ngũ đã rồi, mà hồi - trihi nghị-sự' ÓIÍÌỈỊ hỉ ỉiitỉi 
thủg-bộ cơ nghi, dì dò hộn rtr '■(ĩ;, íỉ? ch lì tỉurợng hạ 
chi tĩnh Íítirng-dạt 7 thi cũng ĩá nhài. Ỉtìỉĩ ỉà chưa 
Cữ ít tcti ỉììiythy tĩìiỉ đtí thirtt-ỉnh (& , irtủ cĩtng chntvg 
qua cấp ỉr iỉtiòc-kĩ\ tược ỈT tc-vãỉi (ĩỉ). íiẫtìt ciỉiựĩ chang 
hù-ỉrảcỉt ỉthữitg diìht itỉ-quá f 10 . hông nay hai khanh 
tự hữởí-nghi cụ* cức/i hả r itig biỉỉh, bĩíi íũì ỉ rica ỉjct (li;- 
Tằng dí tùy han dụ-chì^ hãy còn SIỈỊỈ thác trì hai 12 ỉ 
Trong quíiỉỉ^thíìn phân nghĩa íníi ỉ ự xử dường ííy* 
khanh diìng nghĩ đã yên tỏỉig ỉtag chưa ? 


ịi/Otìi' irr uúa fiũji cJií inn-íJi£ji cảa T ỉ 

(2/Chỉ Vũ ífjFn-JJi(Hy iãm iịttỊỊĨ ri &H hTÌr r/iâi^-lđíiÍL JÃH1 pltin 
liỉịiỉ citc chán gá C 0 Ỉ ÍTÓL' v&ỉiịi thúc íỉito nhá rr|id, 

Ta CŨI Imí iigrrvi xit* cỉtẠn tay. írái ỉíítĩ ri xưrng bà (H1I- 
iã}f íìm/ĩ r4í Í/IỤT tt*á áii-iiùt, 

(itj di-Ịt vi t^rc ^idn^ííiúu ỳãp rirí.HH 
(5j Luih lú r ỵ ĩf u-/*i t‘bái ktiở rìtiộC C0W quản 
(Gỉ Mtru-ttnỉi Citniy i>ic£-LĨu-diịỉ pìtìĩiíặ~ffrủ rn 

Ẹữữdỉ Itệu ỉjiín r MÌK JJ ỊỊ- 

(7i Tinh iff|i iỉirợc thòng iỊtịt uứi nỉiQri. 

(B, Chira có iỉìịnii vttn ííírt ười, dã tự-tĩỊn tí 4 íjnJn vĩ. 

(ữf Kỉịí ơi num-kí ỉứ tfi(c n u&c, ncn lỊiứi rúí Ao hlitA - |j]ựí 
ĩỉ-nghi. 

(íữJ Ta. fŨJijj diung nợhttỉrì-trứch ríiitniì ỉ5r 
(lli ìĩai J| gtttri tự nrn.fi iiĩatiiỊ Unp 
khùng ili : n rtì JI Hirl UU|I. 

fũ.l &ả túng ban íhi-dụ ỉthiiìi Tằn, pộf mấ. cdẠ cứ hiểm tớ 
thùái-Uưỉác mề c/i 4 >í* 
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* ĨVÚHT thanh-nìcn Ỉ~1Ỉ1Ì chỉnh 'I íínứỉtg ĩhtifỉĩf~ 
tin ngir-ỉta cò ũfrỉ;íi chim I tược tò-piiL I (2 , khìcn ịời 
nỗi những kc fimiíi-CỊrJí dường ấi/,'cnn Iphải qụải-ngạ\ 
1>U (Am 3 T aỊỊ atỉtọ in trũni tri ụuri (hát 4\ 

ít Tưt/tiĩỊ nay dang btitìi tùĩìg-thànỉì íhấỉ-ỉhủ, kììĩh- 
dịch íạì tiììn., dẫn gtĩàn.ịhiĩtĩ - ẩíitựỊ tàm rỉiĩrv lự ỉiữ 
UtiiỉiỊỊ phất cạp 5; t bong lại tjáy /lé/ĩ 6) 

Ai nưa tỊUỉíc.sự iàỉìt sao ỉ 

ff Vi tthư trdm chotiy SIÍỊỊ lỉtựỉtg baủ-hàỉỉt (? , fflf 
Cíí lùng iườny-hỉỊỉ ỉirớntpỉhtiiì (S; t ■*';/ là tự Hen kỳ 
lĩìí đực, the ãt ngttỉị-viiiig tạp kicn fí)) r Mù khanh 
iỉítng dĩ bình ỉìiĩp CỈÌƯ, khiêti cho chủdátih hự di, tỉạtmr 
c trưng i>f[yỉ Xiỉgẽn thi cũng chilitg-giiỊỊ Ỉoọiỉ-vong. 

Tkir ỉ ty tỉ ỉ híỉi ntvc ũỉj t trầm ữn-nhỉcn uí chi hề 'ỉ Khanh 
dang atì-1 thiên vi chì hũ ? ni) 

ít Dan như khanh dùng còn ngại titỉĩty r (T phạm 


ịiì 'lít Irt íLtui cnưi v^í/crt-í^ii/r. 

(2/Dìji V<7Ì írr^c gui-tỉịỊự Jtỉ dir&i, lờlig í in thịT e cun ia càn CỚ 
(:/jrfai tỉtríT I’ Ịìltii-pitĩ n]Ợc-JUflCn 

(ttí 't flíic-mi±í\ trưng Ểóng) 

(bỉ Ííií ivi ítỉíằ ÍH. 

fỉi) ifr(\tt itatỊ litatUt Ợiti -/1 hơn thSt-ỉĩiừ r giặc mọnh Ờ trtr&c, I ttn 
iòi ítàrrr/ nncdd io nghĩ côn S(T kU6t\q bp-- t 

f6j (ÌUỌỊ Ịíiĩtr-iĩKfii ịjf tranụ* 

(1 ì i\Íii ra kỉiónọ í/em ứộ-íirợng rộnợ-rài md taa L ddnự. H 
fSJ r.ikt iiíĩi ìiũỊỊ íữỉ Jãfj] Htớtig, 

(ở) Tự cíf íứrtg ciinít cữn minh, íộaìiế lấi pìả.ỉ RỊÌÌỊỊ- 

,'inn d?rì Jiujp]-tKirTỊĩ lậiỉ (ức. 

i nu timtĩn cíiu iịrry vua liủi xuSiig kỂ tịtĩộì. Clfơ r i$ ptâk 

rẽi-Pín l(>ri-iì;ýn. 

(ĨIỈ 'Ju JlÁ yiỂn-í£ÍJJt duá íáni /Jií ư?Gác nsirữt hữ ỊỊÍn-tứm DMt 
tàn* 1/ic' ịT ĩ 
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thượng » mrì lại bẵt năng thích nghi (1), thiên tương 
tiộỉ.dạữ viàit - fliiíĩn tám lọ tha khứ diỉ dcn /IOỈ 
/lAíln-íi/iÀ hung-dậng (3 , địch - ọuốc ngoựi thừa £4), 
íhì tận-khỉ tiản-cồng, thả ỵ nhậm kỳ củ'ỉỉ(5) ? 

a Trẫm thừa tông-mỉếu xàdắc chì trạng (0), nhị 
khanh t)i triầu-đình dong cáỉì chỉ thần Ọ)t nhẽ đáu 
lưỡng tương nghi Írí/Oì) íự Ỉỉịerì hoan 5írtft(9) h chẳng 
ỉá di t&a thìên-cò {10) vậg du ? 

<ỉ 5o nhật lai pĩỉdỉt phả c tư dỉỉtỉ (11). tầm thiện câu 
giam (12), tưởng chưng qtứỉc-gịa íiại-kẽ hệ tại tư ta 
(13). Vậg (íd ỉĩhữi thành trì (tụ (14). mà khanh đằng 
còíi chưa khaỤhỉch, ỉíùtn mni bíĩLnỉi Vỉitâm (15) 

lí yã t kinh lãm khanh đãng bìcti nội (16), sở chư 


ịl) Kliúnạ iỉt£ irũí hò nít isphi-níTỚr 

(2ỉ ĩì-ếiiỹ ỉỉi-in quan-guãn ttạo Íiiíih của flnt 

íỉi Ịityi hítác, 

ÍSỈ LóiìỊ ním-Ãri Jír-n5í nãq-íT|lnjh 
ịh) ĩỉir&c iỉịch nhdn d|'p ĩióiĩt-dữ. 

($/ íiả jlp ếl cíír^-.aử itr Ịrướt, ũf c hịa lữt cho ĩ 
(Ẽi Ta fnnJl Jiấk/|-^ : I1Ỉ đvi v&t iòii-tiììĩut 

ịlỳ iỉai nĩỊirtrĩ l(i /HỊHp b'ãỊf tứi iTọ nhíí cdt gã nức KỈ 
thíil Cữ\Ị ti-ti £r dL : dj-HÍmJi. 

(SỊ ĩỉtii ciinq iígừ-vự c i*á ngấn»trơ lẫn ỊiluiỊi. 

(ữi ỉìiíti-cù itgnHg-tìựữữ xĩỉ]Ị ra, 
ịiũ.í fỉỉ íirjiff ctrừt tẹt lỉ£hfn Jlđntf 
(Jl) Vui ilin-iỉử *uụ-nữỉlÍ2 
Ằỉi âvtỊ Itittìà A 

fl3ỉ l F rr- 1 J>ifníi I 7 iiữ£-jsĩa < 7 Han-Af & trong chổc-tút Iidg* 

(íi.l ; iir rtĩ‘4 Itqud ỉííndụ Mo một cách thành thựí. 

fJ5i ỉ 'J • itỊirtii [’6iị ch tra tèi làng t írúi bỉ dica otỳ ề thì ta íạt 

cánq J;hi, r i-I nr.j-JãIJ1, 

(tC) Ỉr-I £fm irúiiỊỊ tidu [tf nfirựti 
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thò-iri càc đj£u cũng tà đirơtìg hành-sự iỉ£jii(l)j $otig 
ỉ:hanh dẳng còn đỗi khugcỉ Hệt biỉiUt If[ íai íriìĩu ĩỊtỉí. ( 2 ) 
thi fuân-í/iìji chi Ĩtghĩa chua íJifựt minh-chính (3). Như 
trong ỈỈITỞC má cAtrn thuận dạo t tfỉỉíĩn-tfỉu/i hàu dễ lo 
dường chinh-sự tám sao ? 

K JJỈÌH nhu khanh dung mudn rầng tiên ỈỊ t&u* 
hicti, Vỉ rĩ ín thủy 1 L U iruai (4^ ỉhì ra quàn nhuực thua 
cường (5), cirợng-thuưug đìềĩi-đảo, đìíu cá chínỉnsự chữ 
hay, thi-hùnh sao dụng ? Như í/iíí tay làm binh-gián 

Ẽ chưa hợp ỉrotìg &ự-ỉhc* 

íí Khanh dầtựỊ dã thực lòng áhquõc thì ỉuu (7) 
giữ đạo tõndhân, the ỉùng trẫíìt Siifj thành dâi-ngộ (8 * 
sớm ỉiên thích kị} hihu-nyhi {$), qui triều ỉn quá mà 
huy phudrần sự-ỉỳ ( 10 ). Như tỉiục biith.nhang ỈỈCỈI khu* 
xỉĩ những lầỉìi &ŨO 11) T trong qiìan-tiủu nái tiiỉỉ-thùáị 


fiỉ Mọi íírL'JJ tí? ị: ipí cringiã nhưng ttíiỆc nỉn rdrtid 

fỉj Lũ njirtri cún dán Ở <1 gi cửa CUITJ * 

tíura vỉiữ cỉtữư }ủi LI. a 

fì) riu/i-njrJtĩa uua tói rhii-n ỉlitợù r-ũiíí? chtnỉt-tiửnQr 

(ị) Mtíuiittưởcílirục ỉ) Ịhco lời [díu đã idll rơ* mới cĩiịa tràữ 

ií/jũ li . 

to) Vun ụííí. fôf n^riS. 

ffij fifff í?jj]/i-y[[j/rjl íoJc ỉtinĩl-khỉ đĩ hiỂp Itftd pua rod WJ 1 - 
Ugdn việc $L 

fĩ) íf Taa s 

Ịjiữ 

ffĩỊ i>rrtl ĩõn p ííĩãỉttt-Utực mã đSi-đảL 
(ỉìỉ Trùt tfi’ẽỉi JN£m-iJkicfc Íiịríií- 
fíi}j Táu sìiy ỉý-HÍo Jj-I-Ợ r viịc. 

(il) Trúng yfrdu-.nr rữ lihỉÌHQ uif c fi Ạáng nlii xĩp-dật* 
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nhiĩrug lảiìi i L «o f1 , c ùng íriầa-thầi 1 íỉưTơiìtỊ-mjhị rdỉ 
thì thinh chì phụng hành (2y t ngõ cho thượng hạ tình 
thống (3), thỉ{ .lír tựỉỉ ỉự 4 ụ dề giùp nhà mi-ÚT 
chung Cữu này,phĩĩơng ngircrng phó Tiên-hoáng-dÊ chi 
di-thàc (b)j bất phụ trum-cnỉìg chí ịị ỉí dã (6), 

ff Phiỉ-bố ỉmng-khủc Ợ) t bdt lích phỉén-ngỗn (8). 
Nhị khanh kỳ thục tư chi (9). 

« Khám tai ỉ ■Đặc-chiĩn » (10) 


(ỈJ TVon0 *j<wn-lflí tá Élf ÍIỂH tro, ứí O.Í itẬtt drttĩữ. 
ĩtAtt bán ướt quiln^^n ừDng ri>ĩ JÍ 

(an thỉĩu-ĩhi itatịng PIHÍ lảiit iitto, 

pỉNpỗ /j&u cdi fJnJHr£jỉ dưới ĩĩtớt đtcựủ iháttQ-đgt. 
f$) Nọ5 tâu mrtí việc mới (ịữ đư-ợc I»ífe dití. 

(5) N$ừù. íírt tnởt ỉim pím-^^r điTỢC ỉứng Ttín-Atìdrrí-cTí 
PUO Ọuml^írun^ tíú ỉfối-frúrij pỉiứ-thác. 

(ỂJ Không p/tJi ị) ta nìrơĩiy dựú. tin c 4 lf' 

(7J !jtãĩ tữ Ằj!i Úc nJiúf t 

fíị Khđng nfjữ.i pỉtấi nút n/ĩíìu tời, 
ỉĩai kỉtaiìh bâg nghĩ kỹ đấy. 

tlữ)Natt đgc-bìỉt cứ lửĩtíHỂU nã£T. Hqịị tính^cìui mầ HJÍIẸ đấỊỊ t 



CHU-ƠKG IV 


Qúâc-văn dùng trong việc tÊ-Iễ 
thiêng - liẽng 

NịỊỈiy hai imrffỉ chin bay (1) nàoi nliíim-tý 

(,17tt>) h vua iÌMang-Lrnng, miốLi-hiộu là Thủi tò Vũ 
hoãng-(liỉ p miít. I rong việc tang ngài h nhá Tây-S 0 ’n 
dã đừng t|nric.v:[n làm van tc* Lỉái ván lẽ ẩy* g:nt 
dây, đa cỏ nhicu -Síicli báo in ra qu£íc-ngLv vá cho 
là do Ngọc-lliin cóng-chúa* vọ vua 1 oang-trung, 
soạn ra. Nhung liiộn nay chưa đu lài-li"u itc phê- 
pliin xỂm nguyôn-văn cú rt..ng chắc vã cú quả thụt 


{í> tỉárị i-áti-iứ iyrj,h lứr díĩn crìrt Jlự-CNH PỉtaTi - Jkuy - Inh dưvi 
ífiĩjí-rfr Hi-ãí tì\ơ <.i TÍI-II — Jj/■ |J JIfj iỊiỉỉỉM-u.iỉ\f{ M ỉtĩinỉỊ fãjj aỊy.ịl'- 

Tỉỉl IA'ỢC-TOÀX u- £--ij 1 1 ri."Ị/, ọuỊịìií ,'í iiỉ Ẻi Ể-J»: Tlũũ nỊ"LIJ'£t 

Jong-njự lhuựiig-í:"iN !♦. ị;i*ỊS ?íỉ - jjj Uiài\ỉf iìỉiịị UŨUI ií/hjnj -ri áy 
t iriĩư r nỉịátỊ ' 2 .Í Ịỉúí ỉiim ncn tMỞi Ji'rhf ỉĩOỉ - ỉi\àn < lC\\ị. riÍJíí 
UJJÍI (Jj -ới I-Urr<j ícrt r/:HÌJj rrữiA tlun íi’ H-JI (7 tiiũrt M ỌLvl Kíi-TÌ.!.[."SC’ >*t 
ỉíịp ỉttti, CJJ([ íir ìỉt JtLfm ĨỈKi. ỉỉaitỊỊ ÍÍ 7 . Jiúr ULIO Qnartg-ỉl UĩiỊ! íriíii ;utừỉj 
2 JỈ ỉf rtrripy riJjjjni-fi. Jư ír^ru ỂÍICV ĐẠI-SA M Gili Xỉĩ-IiiẺN Ỉ.ÍỆỈ 1 - 

TRĨĨYÙX XƠ-TẬP. rf uỉỊ? rr 3 r/. lờ Í 2 I>. :.L L i Đ.x.Crỉì-LX- n^ỉ 

Íytứíiy ij 'rií l , r ý íìVilh.iạ LÌ[Niirr Vụtj n/jún tíận, xin đlnh-chình Ỉ<ỊĨ, 
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QỤOC-VAH 


tảc^giã là Ngọc-Hàn cùng-ch a, liên bài này XL11 hủy 
tạm gác, chu-a dám dãn ra đây, l}ản vặy, đỏ cùng Jà 
một ckứog-cơ tọ rẳag qudc^vàa bẩy giò 1 (ia quy gỉá, 
dirọrc dùng vào những việc thiỀngdicng litrn hct 
trịnli-trọng hơn hct T nhir việc điẹn-ie một vị anli-liLing 
dân tộc đả cú còng lớn đủnh duoì giỊic Thauli xàm- 
lirợc, gi ÍT vừng đạcdặp cho YiẽUnain, 

Mùa dóng nam lĩỷ-mùi (1759), thử - ]]|MM vLia 
Cảnh-tbỊnh là bà Ngọc-Hân — truy. tu LI lã Nhu-ỹ-tríing’ 
thận-trìah-ukất va hoàng-hậiỉ (I) - qua (lời ^2\ 

qưõcvăn cứ theo mi.rc íĩy inh liiín, điiírc nhá nu^c 
dùng làm vãn tế đọc trong những (ỉịj> lii-diẹi], IẾ- 
điểu vị hoàng.hạu cúa cãi triou-Llai l>£ly giò- cùn 
nhátdhòng, con hùng-cirírng. 

Bài lliứ nliat* đọc trong tuande do vua Canh. 
thịnh <c chịu cliẽn » (3) j 

Bài thử halp tĩọc trong dịp le-đíỏ[) do ctlc cỏng- 
chiia là các con gủi (Juang-lru[ig dang le ; 

Bài ibứ ba, dọc trong tuììn-te do hà Từ.LLing 
Ngnycn-thi.HưyỂù, que ừ i hiMiinỉi (nay lliuộc Bắc’ 
□inbj h lí me de Ngoe- Hàn Vũ hoùng-hịLLi, đừn^ Yicng i 

ịísLỈ írtiĩỊ-ti rr ữiiếư-hĩệ q này iótA ựiic titáng Ít (ỉrnmt-tỉũttyỊ 
máni Í.ỷ-múí flĩỉ>'Ịj. 

fV CíÍcík?íi ilộc-giữ. taí tải vin tí Yìi Ỉ:ũnng-ỉt(ịii ả rhiỉưti,/ Hỉ'ụf 
pn xem diĩu-ar> \[ííJ(:’/ỉ<ÌrL <rúri£-£ h lia Ạ Ịiiitiìt tỉrth itiv if ihtiịi 

Ịihỉị-ttậ ỊhiiiỊẺt Cỉ\a nhiữiì nhá vữiỉ AeVj-e Í.íiri, tỉ, .Yi/ụr a.ríi Ị-au 

Ịạt ỉấĩj vua G>a-lantf ỈỈS02-t&t&ỉ' hvậc bàu í) ti /Jip C ftr, ^Vi.ụí. 1 
4tu pitìíi chịu ĩirrtlỉ-phạt *f Ểtuií ửan íficjj dic. Jj Jt của Ithii Cựa.^ 

lĩgaĩịỉĩĩ, đìa Ifli ỉự t-- 

{ 3 ) TJ[f[> ỉũi ínn J'ỂC xưa. thỉ ngirírỉ đủng cIíM-IỈ ịrữtỉỹ lỊ Ểy 
fọỉ là ngưùi chìa cỉiẽn» nghía ?4 tâ}Ị ciỉ4fi mã uĩ>ng chút 

rtrpự saukòỉ ứ* tí ữọfỉ$-tỊ idriỉí* 



D0'1 TAY SO tí 


35 


Bải thử tư. đọc trong tuìm-tế đo nhũng ngưòí 
trong hoàng-tỏng nhà Lô, là anh em thủa-thuộc Yừi 
vu bíãng-liậu, to tinh aì-iIĨÉu; 

Bài Un> nãm, đọc trong buoi tế đíệin do cảc bà 
con liọ ^»0i hen rhù-ninb (quỄ mẹ của Vũ hoàng- 
bẠn dừng chìa buồn. 

Tít oi nãm bài van tế Tiùiỉi ỉly đều do Dụ-am 
Phan-huy-ích, một vị nhO-thiLrt, nỗ LíẾn-sT, nả từng 
đi SIT AỊĨỈTi-tlianh, đứng soạn. vã đen chóp theo tbur- 
tự trong nỤ-AM VĂN-TẬP, qưyèn 7, từ tờ lOh đến 
tớ lõb* chua từng in ra qLtuc-ngir bao gíờ, 

Nay xỉn hãy phicn - âm và chú-giãì bài thử 
nhất dau đỏ là tì Kỉ)-ỉìỉiỉỉ dỏng, nghĩ Ngự-điệỉi V5 
hoting-hụỉi iang, ĩỊUÕtámvầmt (mùa đong năm ky- 
leìií (171)0) nghĩ i1í5' nhả vua bài vãn quỏc-ára đe tế 
diệu 'di hoàng.hậu) (1J : 

«r Than ôỉ ỉ 

* N^ir g(d in phách-qtiẽ, mái trường - tha {2) lĩừa 
giãi VỄ hm./ùu. — Sirơng ủ hùn ỉipa ; mrèrt thuợng- 
ngần (3/ chọ L phai ?/ mài thừãỉiỹ-thtảng (4). 


fĩj cán v&t ii (""^R-t L ln r ín cìiir nha đliẾn^vAtì y> {tức cỉng-chúi 
d&ntf tí), xiti SŨÍỈI tì\iWirrr[ fft[T itni nùi úc C4ÍC tâc-giú dứ ĩ Tá Ị/-SỰH* 

(%}TỄn mật CUT\$. ch.’ Jtủa Itoáng-ltậĩi* Sau dtLOf dĩ ch * houy- 
: inU !jfi cnrig ỉt irìĩii^-tiut CHHjr trAư tvi íập hwn^h(id. 

fỊ) Vir^íi ỊiOa níiii |.'JJtì. 

fj\) ĩĩũt ỉĩí nùrỊ lĩ rll^ỉ : đtrỢc ĩập íảỉJt haànỊT-ĩfộ.u 

tttởi it ínírc, đan tị rjj'i- r.T Itỉrĩi .vang trúng DầuỊỊ-uậc, thi ííiia iỉtiíti^ 
hương ||^U 4 lf f'Jlrrc iá iràiYi itx yàm thữ ịrtrởn Rựự lĩìSt thợ HI ị 
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QUOC-VÀN 


# Nẻo c/ỉíín-đií (1) quạnh - quẽ bi?t itàu tìm ' — 
Nic/Ĩ! vĩnh mộ (2) hâng-khuđng ỉìầtìọ trụtih^iỉriyỉíq Ị 

Giọt ngán phải (3> cđn nền (4) ve qui, duyên. 
/rfo-drti (5) thêm gỉúp moi Ỉiỉ tc (6^ — Kỉĩiíc Tha- 
chảu (7) thoi (?) sớíi/ỉ tiĩíitg hòa, khuôn ĩiụi-ỉẳc (K) 
đã gày nen nhân ntiưựng (9) T 

Rùnh rành bíH dù (AO) dua Ỉhỉĩĩĩiy - Choi chỏi 
xách vàng (11 íỷ rạng ♦ 

« ĩtò £)ínfi(ĩ2) nyậm-nyùi cung nọ (13J sắp ryp (7) 
cftỉm chăn nát ngọc dã từng nguyên ; — Cntig 


(ĩ) Cho dín chơi Ihậl. chì cftS nítỉ+i cỉtĩt itĩĩi J L 

fíj Tấm lùng ỉrìa íPPíri J(ÌIÍ tttii jjnìi' mũi, 

f 3 j íỉĩpt TìtỊÒc Ở sồng tiỉiữirỉri. Ý rtúd' irfl Ngạc-iíd n ỉà ddìddp íprdtdi 
nhá vua họ Lí. 

fUi Cửnự như (I gâìị nín. I). 

'Sí Chí? trong tha- QU. 4 .V Tiĩirà ki 

íiứ id 171*1 ifủi v&i gudn-íir f/i4í J(i ilẹp-đẽ, 

(Sf 7 V-fJidn vá Íc-gía, í JJửí Tfi I r iijflJìỊj■ íidịu' gió 
írơnfl ui'rc nậr-lrị. 

fỉ) Khitc hát ff Chim nu ƠJI - í Ji rr P 1 ỉtãí sùnq Jp fr>t Í 4 tha QỊỈAM- 

TĨI 1 Ĩ Ờ £ÍCT4Z ííkiín ỘỪỐC-PIIOSG ỉrong bitỉỉỉ TiỉỊ ídỉ diiii Uíit-Ịtúa Prtii 

e 4 

fíi khĩtứti mực ngttvi tĩArt-ĩrii Ịlipo (tú J >0 lc-nghi 4?ú dỉ m:-jftíjJiJi 
n/ilííín írdi trang tìĩltn NỘI TẦfl Ỏ ìiịíĩỉt LỂ. 

cọt híẠỉ ngirởt củ nA 4 n ĩàm chỉ} cỏ rtrrỡt; dtíiỉ . r òng Ji/iÍJỉ r 11144 

tỉ grrtri Ịỉtĩl n hưởng íãoi c/dữ ClÌ \\\rã£ cá láỉĩíi uỉtưáuiị. 

dũị ĩìữ í/iũ 1 <rtàng-gnnn ữ ìà ÍT bút ÍJIJÍTJI rfdj Ol Nyưvị -tirtl r-lỉiil 
búỉ dprrtìrt rfo cTnlp n^ii^ddp fAniíi'Jj phụ-ntr dàng dề klniĩỊcn rún. 

{lĩ / Do chữ w kínt-sàch lữ là jífePt ^)Fprt'jf} fàr. eị ỈKỊU, Ịiíri .Trrrt. 

f12i Do íAiT (T (ífnít h'> n- Tĩỉing air l[ý rĩỉfìWG Tinìx TIĨ 

cử thfn : V\ỉn ỉ-ỉũártg-đữ ilrie vang cái VlỊC (diiiỉt) ự /hrứi ppiij' /l r11Ti-- 
acrn ỉhi cirởi rònị? ìỉri.icn. N.ịir&í tữĩỉ gại cJpõ J(i lú ứi'rift ^P("p. ííý"í 

rtỬLỈJi dùng dĩ Ỉ.ỉií eái chtỉ CNái UUÍ 1 i?iT]di 

cjti lĩa L'hrr ff di CJ1J17 Víiachỉt rví chí rủrt tr^diy rfc ỊỉỊỈ 
thị £ ít cho mại ỉĩỊỊiròi ỉhãỵ cung dỉid ngtịtỊị' ngùi, Ý PiChd Ọuuiig- 

trung dă ntãt- 
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ĩchần (1J rírìn-AỆíi gổỉ nao (2) Ễp vl (?) ĩìnn quà qu$ỉì 
Ịan ỈIỀH hài gượng f3\ 

ir 7V xung ỉinh CA} hữtỊ Ọiỉì-guĩ fỉìFu Ỉỉĩ '5} r — 
Tâng tỉĩ-dửc (6 címfl thoa INI í ĩĩiỉih^iỉtỡng (7). 

ũf Nãì tiỂn^chi vộtj dốc ĩíề tri kìrth (í)), ÍÍÍ 7 FI 

sdn huyên dòỉ chtĩn X\irtì ĩỉììĩ/ ('10 . — cảm mẵíỉ- 


fV CMrr- ỉíhãn íirgmíỊ-rrirmĩ vĩ. ddn-bd. Hj Currự KAGu ữ tửc iit 
iĩtiủnfỉ-Ị;ỉỉi.\ Tiíhị chỉ v r ií ílỊiùítự'-Ỉn5 H. 

V'jptfjq ọ - vi [[ ró mẩy Cũrt ỏ" rìưtri Ọũlr 
(3> Nữ 1 ' nâu nýì ĩỉiri tri 1 -rỉ Ọrrrri:fl-frnníj mnt di. Trí Íiửriiuí- 
Artrt Ị;lu'm iỉ-.rvl J>úi-Iií?í'rr đnn-dứtty ílirirng loan H/-frr ^cliim châu 
li llììiri minh : Tllll Il£nc- hl llủy-lirUỊÌ thrtn-th£j rfc c/iiìmp. 

II liir.-ụí rtạtịĩ ui riirdrí flú[" I?ũ hãy clin hữ f tnyn. can ĩ ỉt<7. píi(ír 

ịfrtợ.-rịt |Jítự ừ ini iít: dNĨin-noỉỉi nii£Ể"ild Ilg can fTUD qtiỈL qiiãii Lda> 

Í/C ự. 

(ỉfì TiV iuìií Ihtr-Íín. 

($} íi\\v ii'n\ự hii-ii fJuĩn, nfnV nghĩ dĩn cha |JJ nrấl. 
f$j ỉ yiĩttr thini r'fin1jj cf'rỊ íf|j*c ?n'ín“fừ, ỷ nói được lííírt-lpaặ 
dỉiớì [Ji'ri l'iì ÍMiirri/-fij II. Jhj Níi^c-ỈMn tiĩĩị lấy lữ vua Quanọ-trim# 
ílfiJJvP[/ Ỉỉhỉ liiịii- ỉi-n JIr/il-r ỉhì híI dirực láp íárn BAc-cung IĩoÙTỉỊỉ-lỉặti 
nganiỊ 1 “JjrrJ|- riirr/ lí líd ng- í MỈII í^ítgirt-íftỊ 1 , ngitiĩi Qui-nftíín, 

I|]f. de i-r#fí jjurr i\hwh Jfij'ifi Ihĩi/ I/jiV j.'Uii CJj[fT-lJiĨHfi coi hr'i (rd fl 
Jldnj iỉĩỉ\£}>, |H I II l/HÍ I I|V JI íf ÍL':ÍJjl iuìỉi llú i í Ú iỉ lừ-đức. M. vl thiữ lễ 

M Ịà Ihir -J>tìĩ[E. 

{Ị) Lấy ciír ợní- íuìiil c.iia nyư&ĩ làm vua má pltụn(J^tÍH- 5 n( 7 , ỢQÌ 

íả II UÌllll-dỉTỠPỘ J). 

fSỈ Noi thca ý-chỉ ciia ngtr&ỉ ^rird-í, tửc Yũ hữàng-iíếr 
^ Làm cUĩĩ >ívrf nrr íarn lòng Jrfn.fl. 

(ĩữi ĩìochữ kinh Tỉ ít riửf trong cỏ ImtỊÍn (ỈẼ. gọi cây llr>í\ hií 
mri lâíi-điĩirng rd tỉìS iiìị &■< nfrt ta Nii^ìnp ffnnfl N nhá hf/ỊỊffiJt 
ỈWỊỊ K sán írurr^ n tà thì mp, í nòí nfỉí*u ủtm Dtừnv 4 trrc xam- 

l>jly inj'Ẻ L r ũ /|ŨUII^'J|^ỈJ| 


QUOC-VAN 


sa 

nghi (í) ửỉíỉ ỉỉtag ỉíiiữì ííitta hoan( 2), pẻ ảạ vi xira kia 
mtrờng-tượng (3), 

* Mững thè tiên trùng trập thêm cao (4;, — 

Hiềm ìTĩâg tạo so ỉe khữỉi Uiợng 5). 

fl Siỉơng nấng bĩíg cĩìtìg ngủn trường thây. băiỉr- 
kho&n cơn bĩra ngọc, ỉỏ đan [6 — Oiỏ m4f/ xtìg 

phẾỈ ìữi xe loan, khơi dìeii nẫữ non Bồtig t vtrừn 

Lẵng (ĩ)- 

X Lẽ theo tình r tròn cudc mìíg cam (jy. — Dừc 
íũ thọ, lệch câtí LỈÌITÍĨ tĩàtiff (í)) h 

flr z>!ìu ngự (toái dì^ỉhầ vrrĩ Ỉĩĩỉìng Uỉĩi cỉĩáỉ, ỈÒ!Ìg 
qiigríĩ ỉỉnh (lữ) đã/íJi có vế riỉanự 


<iỉ Làtrt-fỉhục cài ktìttẠft*Ịtỉi?p ủía nif. 

Cì) Lần. lir^l ưủi Íhdíi với các em m 

4AL 

(3t tf Ẩ* uỉ A Jti dữ l| lítiii lioãn|7'/i^u. Ý Jtử[ Ịihãiií}--pi * 
ứh& dĩn dung -nghĩ Vu ti uú r(!J-hýUn 

(Ậ) Afonf Vũ iịủũn$-iứị.*i đirựi rJúm ỉiiửi íitọiL 
f&H Í/Iíirt pi íúi lữ^mau ííitì-hHÍa i-Oíty Jjữrt fr/iđJj$ ÍM-r>Jifl írtrớc \itrợc. 
tt TTírớng ítùiĩỊ ữ lủ chữ dLÍrh-ihú Ĩĩt K Miên ngọc » Jư ÍJrnj tr/n t 
ỈT' LA jfan o ctìĩ ĩỉtữhg lỉtiiut, ỹ nứi iyj íiftrrttj ttùỉiiỊ í/àị rÍJ'Ể. ỬP 

Jthii^hn hệiíhr Ổ4 Jíẻ 71. thitv c «WLJ ^^J.ÕrtỉV crtDtuĩrrL^ Ịaíii ĩiỉữ yun cúlih- 

thịnh căn IthũãỊt íữ íi[[i)ji„h 

fỉ) PhứỊ c/jiíc ÍJ4Ì Jní íriỉrt - lí ran, 

Làííy |ij Ci-t-ruh J í ■■ít- Ỷ HÕĨ íhd nitíí. 

fSị íf LĨ ĩti nJiílrt únh in/trírí má LÍỢỂ rn tíct Mn Ạ. Sịtự fcijjj ^ 
tí dữ CỈIÚI ỉinh rỉiTtfnj nhữ. Cá Jájj| ểttpc itií lJii uuJt míi 
Jran (íÁ ióiiỹ cũn J~J tcV-1 rjỡ ÍL 

fỉỤ íf yjrfíTt Cữ iiiítỉ lỉii tất LÍir/Ẽ thi} » fỉ-rj ỊỊÍừ íhù- hfn- ííììní 
ỉđn , L Vũ ^tũárcg Ỉiỉịíi [ú tigtrỡi có thè JHIÍ Jhịé tcnt ihi/ ; thỹt 

4íù^ítjr iii~iỊị<j-bịiỉi j, Hỉ£[t£ .TrrriíT ỉ 

QttỉịỂn-ỈUỊỊẾn aậ ỈJẬU ^MrơJif T 

fJlj Ỹ nòi : rpj']ií; đìu Vd itaàng-ỉtậ 4J đíĩỢc ífihr Ttrn-.iỉ rírcr t'Hd 

#uauj írurrp.J h1hJltí í^ririTng LịI ũ LE jjiiTjt, tĩnh iỉtrựĩ iỉtí Jihj.ni £411 Ităụ 

4&Í ỊụầiỊỊi^fialitii-tt$&ỵ r ỈÍ*JJ1 (Vio bá cứnj uỉ -ỉĩtiug iỉẾ iiìỉ^ 
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ĩigự cảm cố khư (1) hirưng khái đỏi r.hữĩỉì Ợy t tị ân 
ĩuuỉ (2) lĩữrt củỉi nhuần gỏi xuống f3). 

íí ẴtỊ tíĩC vuông hằng chăm Ĩĩìậi tỉĨI-thành 0) t ■— 
Ẳt mảy cĩìát cũng thĩìa lẻn tình sẫng (S) r 

* ỏỉ ! 

íf Búng quọnh nưửc ỉnâg, Thfìỉ íỉưa ngày tháng Ị 

fr Chối tiêu tan (G) dường fã M rợỉ ben ỉhcm (7)/ — 1 

ĐSti cư vĩi bung ỉựììỉi-ỉùng dưới trưởng í8) ỉ 

tì Ngitgcn tiĩ han nay lọn-ỉỉcn (9), bèn đnn iãng 


(1) Cúi 1‘hủnh cú. Cht* IIhủ Lt Jứ PJdấn. 

{ỹi TtĩĩH TŨỊ/ ban Vu. (SÍ|J Íựí cho ahữitg ĩìỊỊitời írọnọ họ 

Lf. íỉưt/t. L-If ra dĩ ítT -H ÍJ|- lũ |!CI - làin nhu Li. Vift Iiiiy 

dượt dỹt ỉứ.Hi tihtr pn0J đrỉrt-í^ 4Ú Jé ẵjf ưẽn d&ỉ C<ình-íh|Jfh yán 

noi -hni- 

(lii Ỷ n Ai r IIIIĨC ưiiN nfi& Vũ hn ỚHỊỊ-đĩ. nhÃ ĩ£ fij-i dtrợũ to 
đỉn JÍÍJ17 ỈỊUiíiitỊ ừ I*QÌ íháfth cií h (r£ii dược nhudu íhầcpi ĩtúsitỊ (TA 
chu tuất Itnịỉ cúi-.h diỉỉ-ttáo.. r 

fij Tất. vUiin^ if<! cfn"r n phtrơnỳ ihitiì H, Rỹhĩa (á tãm Lờ 
Ý noi ; . ..irhrtttíỊ Jỏrpfl con (as gúr cũng vàn m{|ỉ liu tinh 
íhúnlwhqrc ti ví vớt jjjf, 

(5/ Chiíc Unv> 

của 

Chứ trnrtíỊ 'rt.lt TUÀN TÙ. 
íi^u J LZJJ í Ji(f.ir-Jhif. 

(7 Ị Ỹ jwir : Vil h.víTJiíf-hạii n hr/- e.lịùi fj£ii ' tan dượt (ỉdn ưa 
ttitiộiĩỉỊ, n ŨỊỊ tỉ lĩ fi r 1 -r ■•ạ ĩf lctrức ihcrH r&í / 

fĩỉ ỈLqạt ftt, h JJlí Jii iỉíữ Jdnr Íríuig-sírc ẼỞHi líiin-ípá xưa. Ỷ 

Vũ hoàng-hận nrnỉ htrri cho irữnQ tartợ v&ng^vỉ ỈQỉĩìt-iÌỊTựr 
tưởiiọ nhá tiĩíi í ích ciia há túc CÓÍ1 sống. 

$■■ Hà mất di. eũ( inj-i , -rr0uyfpj rt dõn y Jtaủ ibng íir ií irới Yữ 
ĩtữáity-dẾ chấv ỉíOỉj iỉ\tựt lrfA'l;fh riỉl. 
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Quoc VAN 


guanÍMĩuâí mạch Ỉiêỉi t-hilíi ( 1 ); - Khỉ thìciĩỊ/ gin (?) 
í/e àụ^dải, trong Thíiiih - IỈỈỈÍIÍ ngọỉ-ngàữ ỉiìủi guárt 
suởng (2). 

(í ĩìàịỊ nhân 

a Cúch bánh Ỉiẽỉi dir (2), — ĩìàíỊ hòng ihc-ỉriĩỢỉìỊỊ (4), 

ÍT Nhìn khâm vệ (ũ) trọnỉì ỉỉíỊirng Tỉtoi Ui\ tUrờttg 
u-hiìsn Xa Ỉìỉi '()) / Oàng CỉiỂtĩ-íỉìãỉì (7) gọi gìùì -ìỉííg 
nhoiị moi liưìti-ỉỉtirững sáng tù íS), 

t Hơi ôi ỉ cửm thay ỉ» 


(ĩị CẩỊỊ TrtọchaigSc Ỉiỉn nhau. Ỷ |](ÍÍ ỈM 03 (d V &ÍI1 Vũ. 

hoáfiỊỊ-đĩ r ỊtttỊcỉi dãi cãut-ỉhỉiĩiỊỊ mọccảg ỉiẽn gố£. 

(2r Khỉ thỉtiig cPdỉi há cún ĩíỉãi OiU dái. Sỉiii rirựn Íí 51TCỎ10 ft 
(tửng cíề cring tế bá ợ Jih(t r JinnJ]-nifc u dtỉt d&í tiiừrn uirc, Ý Jt'ii 
Ỉỉãt-Aiệt ĩ á }tìỉ<mtậ-ỉ\ùíì tìyhttt fhn. 
ịS) Nay nhdn ■ xa cácVi c/tíỄtxc chư íiììh-c' 
ịí) L L. Ihít ^rĩ dĩí ntỊỈiị tnrpnỉĩ tìm 1 dám. 

ưKitdm » In cỗ Xí Jrart$-íức imntf da *I4 điì nght^ 

trượng iuị-ttệ* 

fG) Cãng như ndi (T drtl. dirorng cảctì tri X* 
fĩj Dđng iiịc rirỊTti dí ỉám tỉ diệĩl-ĩt. 

(3) Làm ban-phận đứt tt&i mị cho tí đqa Ihlròn# » đitọt rfí. 




CHVONG V 

Quoc-vần dùng trong qi’ân-sự 

M ủlI hO i]Èim hinb-ngọ (l7SG} h đức lệnh 1) Niíuyỉtt’ 
11LIc tlcni (ỊUiưi ru ílitnh Trịnh ỏ" hoe-hà. 'í uong 
Iruyen ngùi cú sai NguyỄn - hữu -Chỉnh (-) thảo 
một bùi hịch J itj LÒ tội họ J lrỊnh dirởi cái ilanh' 
hgliTíi lù ư thíinh h)i> Iri Lhâo, diệt Trịnh, phù 

u t 

Bi\i hịch ríy vìít theo the văn bíen n^ẫu đổi 
nhau, hung cỏ nhũng vế như : 

* VÙ* bù’j yììt iỉiiĩti Iiịỉỉh c/iba hôn, gương binh- 


fỉf Tic\t(j iỉưViiỊỊ-Iííiri rfi'rjT0 áìi s mrỉỊ Ị\& Xgiiíjẻn - ỉĩirtf, .NTrj giỉr 
J]ửứi mai ÍÚÍJr ÌAti J[J rrJjirurr 0 UrớtirỊ ÚHl llỉltriHỊ giử ípttit. 

cảm I^iclmi ứi (torhíp itị-Ịỉ. JU'ít Itgíríii ỉa ki Lí tủ (ỉ dltc tịrth M. 

fí/ A'cm fít[i-sii ij lỉỉ& hai. 

(3ị i^atị tíipro ít ù iái-ttíư tlí plif-pírrfn ÍÁÍ ft|fíi nủv, í 111 
tạm iiAac íÍbji vùi ỊiẺt cdmpíaỊT di dụt* 

Kè rõ iội-trạng' ídni việt ddníi (ĩpPí dltỉ Tr/nAr piiò A^i 
U' 
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QU"C VAN 

írị tòiĩỊỊ írtỉiỉ íiì rtỉEiũn (]) ,- — Lỉíif/íy ỉiỌÌ binh Ả J Jji dán 
odn T 5 iVa A^cươíĩ# tài cả phải J m a 0 (£). 

Theo trinh-tựmã ticn-lneo, qưổc-vìin đen .LriÊu 
Cnh4hỊnh F được tĩùng -vảo quảũ-sự cỏ Lính-cách 
trang-nghiêm như lời nhậl-lộúly oai-hùng như bùi 
hịch-vãn* CLiừrtg-cớ ííy lliiíy rõ ỏ' bài */hạ quụ 11 
quảnJhử qtỉỉicáỉỉĩ hiht-uảtt Jh do I>L.I-;i m Phu Li- huy- 
ícli vang mệnh vua Củnh-Lhịnh, lùm VlIO mùa MI ân 
pám canli-Lhãn (ltìOtb. mcm-viít ở Qui-uhơn tà nơi 
quàn-thir của quụa UiệLỉ dc hicu-dụ quan quân, dủn- 
chứng. 

Nguyên Qni-nhon Iruòc là dìa-bùn cua Níiuycn- 
Nliạc. iViLLtt qui-sừu (170:tL quàn ben Lựu-Nguycii i;;t 
vủy bửc Lhánh Qui-Iihơn. Nhọc saì con ] á í 'áts LÚI mg 
cự iíịì, nhưng quán vử. Lỉao Iheu chạy. Nliạt; Lấy gi ứ 
đang 6m t sui ruoi thư ra PluVxuân đe cáo-eap. 

Vua rủuth-MiỊnh sai ỉù thái-Qy Phọtn-củng-UirLig, 
bộ-giã Nguycn-ván-líUim, dại iu lộ Lò-trung vã dgí 
tư-mu ỈNgò-vu L1-Í5Ỏ' đoc - suaL mọt vạn Lay nghìn 
(17.000) Lộ binh, Lãm mưoí '80; Iho t voi vá đai [|u'mg- 
lĩnh Dang-vunXhÙTi itnm lìơn ha chục (30) chu sư, 
chia làm nam đưửng vãù eửn. 


(lị Ray ỊỊÍỜ itay túi hii gian ’ lóuA, cAúa Nurựag NhJ n.111 iỉíi í 
chòi? íá Nk ĩitiiỊỊ I r'0'i c/íi nmun Nhtìií ríúi L-Ỉtỉi JUJtfL- píppyH' tri, thwn- 
hạ dượt Í1LIIÍI iiitỊ}. 

13} ĩ <Ịi ĩtập Ịi ii: Ịtitìh Tam phu ih{ tỂ-u JIihr'[Ji - 1 '<\ ■ I Nhi nón- 

giận ,■ i^iiíNh Ju itic nỹnrtri có J{jj lởn phải ta tli Jiru M<rpy Ị ịị tfiiỉifríiỊ 
miõị r 

lWiơ-íiÃJ Ngnỵĩìi-IIũaíiữ tfo Cụu-NffỉỉỊịềíìi Tữị/-Mfỉ 1 là Tân* 

ÍĨJ Lí^trn, 
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Quàn Oru-NgUỴcn cưí víiy.rúMui ; bọn Hung vào 
tliỉmh ỤuTnhtm. Nhạc saì dom inộl mãin vùng* một 
mâm b^c dĩ li.il rií> quửn r 1 1 LtnỄ5 bủn lịch-bivn Uhơ 
ílijn h Ilih lấy giáp binh, chi cin-cứ Ibànli ấy. Nhạc uãt- 

úc, liỳc IIIĨLLI mà ohcl (1)* 

r l ừ dú Ụui-nhorn lyí thuộc quyên ihGcỉí-lrị của 
vua (ìủLih^MiỊnb. 

Qua niim mụn-ngọ {i?í]íí}, Nguycn-lino (con 
Nguyfín-Nhạc) ntii cuộc phản^cõng, hắt tù Thanh’ 
tiycn lùiu (2) là tuông của triiUi-đinh PhúoLiiun lưu 
Kũ <lc kicm-chc lìảo, rồi 15ao chícm-cứ thành Qui* 
nhơn, sai rh)-đoc Doàn-v<in-Cát vã Ngnycn -vàn-Thiệu 
giữ Phũ-và II ; sau Uíí đua thu 5ti u hàng beo Cựu- 
Nguycn, 

Nhung quán Ci.rLL-Nguyễn chua đen Lhl Lính 
Pli LÌ -xu :ì II iliì kéo lói hiit Di 

Nam kỷ-mùi (!7 ( Jt)j p sau trạn Dim dã (Thợch-líin), 
1 >ìọli f 1 ũng dcu lluia, Quì-uhưn lại bị Cựu-Nguyon 
híy du-ực, 

Từ nam ấy cái tòn <( Ilình-dịnh fl do chúa Ngnyon- 
Ánh dại chu du thay liiii chữ Quhnhon ,J> mói hắt 
dilu Lhấy trùn sú- :ll’Ii. 

Guộc chiến -Iraiih ư thành Quhnhoai này buửc 
sang thui Tỳ kỊch-IỉọL cũng từ khi tliĩinh uy iìị đoi 


f1) Thrũ ỂnjỊ/( : rt w 
ư.v i.íỆT run Yi>. 


ttạc » tpững ĐẠI-NAM CỈĨỈNIỈ- 

HJJI ^ fr lõir - IGa. 


(2) Khõitịi rỡ ÍỂỈÌ 
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QllO£ ỴAN 


ỈC1 làin Rìnli-địnli, do ClurờnỊ lĩậu-quàn Vu/Tinh 
Và Lễ-b(j Ngò-lõug-Chu bùn C.ựu-Nguyóa cùng gánh 
trọhg-lrãcLi trấn-tluV 

ĐỈ đì giành lại Quì-nham, Tràu-quartg-Việu 
tbicu-phỏ Tây^ơn. từ ngày 21 tháng chạp nam kỷ* 
mùi (17Ũ9), tỉcn qncn vã ủ mạtnaru. 

Qua ngày 19 (tháng clrip njìm hỷ-mùi, 793), Uiưu 
đến đèo Rên ílá, chia "-LI ũ LI làm ha đạo, lách Iiúi non. 
vurợt hiem-trư ìnÀ tbằng liến. Pcn Tigỉiy mung Iilií 
tểt canh-ibân (ífKH1), i u !>ửc thành Ntii-Iihũrn, b;it) 
vây bấn mặt ( X Ithiến Víỉ-TỈLih và Ngô t'jJig-ChiL 
bon Cựu-Nguycn tìcu plì íiì ohỉit theo tliũnh. 

Nhặn được lử bicu cu:ỉ quận rìộn í lĩ 7 li-nng 
ổng tro, CEÌn ĩHÉhii, dâng In LI iừ níĩi qiinn-ỊliLr, k Li i 
đà váy ỉ hỉnh Qui-nbơn, vua Crínb -thịnh* rtlnr [ròn 
tì tí nỏi, củ sai Phãn-liLiy-k'li lìim hìii hicLi-YÍm bríng 
nỏm náy uỉỏni-yct [ìíj'i quàn^Llur của 1)1011 tại Qm- 
nhcm đe vã-YC ybn-ui lũng quan Unh vù dũii-dúmg r 

Cỏ yct rũ laìdịcli vẾ viộc Ọuì-nlmn uhir thít 
ta múfí hicn thêm mọt doạn lịch-su u' dương-lhừj 
và khỏi bo- ngíí’ những chỗ ílụi]g-v Irong hài hiĩtì- 
vãn (cũng vict theo Ihĩ van bìc.i cgilu doi nhiHiJ 
dưfri đây ĩ 

±\Viaf /lỉỂU Qni^nhơiì pỉìủ : qiìữỉì, qiìỉhì, đàỉì íhử 
đàng ỉ rỉ: 

e Tii&ng váng quỵcỉi chc ngjạì (2), dẹp ỉừa Ỉíiỉìh 


flỉ Tht'0 (V tở/ (f’ìir* tầng ch 
tức-ffià PtlíịR-ỈIUỊỊ-ích. 

ra. íuvdig V&HỊỊ minh vua cầm (ífnfi-fl[iif?n à ngiiNiÉ 

ttt 
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mà trợ (giáp) ƯỢỊ dân ĩành. - Người sFm tinh giảng 
trung Ợ), cởi ỉưởi ngược lụi noi vê dường ỉhưậm 

« May ỉỏrỉ cặn-kẽ, — Bòì chon snm-ữầy, 

* Quịhpỉĩà ía ■ cậi gõc nen tĩttữìig, — /ì™ phĩĩì 

nhà nirởc. 

u \ĩìen thang mộc (2) viíĩì ỈĨỈỈC ỊIOỈÌ J<Í1V (?) Ị)r r 
mở-mang bờ-cdi bửì ỉ ừ tỉdy tt), — lỉội phang.n àrì í4) 
tửng dm pỉurợng tíin rong, ghi tạc íhê quyên t$\ 
đành dõi đl 

Díín cừ nghĩa đẵ sàng càng dực Wạ/Ị (6X — 
Bùvi xc nhung thêm d.iìg $ức cần vương. 

« Mĩiy ghen giò bụi nhọc Cữn dòng (7) h giúp oai - 
ữo cũng ttàu nhờ dííỉ cĩi, - Ba huyện ổá ữàng bhi 
tìic iiạ t cùm cừu thiì chi dc dội trời chung. 


Ịií AWi tiị ra Ittyc Trời p/iij-tSn( c/id j£m tùng MĨ .1 
tlitrvirg. 

ỉĩ/ Da H /MỈ tí Itmpg 1 }ĩộc íípv „fà ra. iT.Ịra, then clỉr-ỉỊẠ 

phíỉitĩt-kiìiìt. thiíii-tti c;.o chir liììu ấp lha.ítg mị.c fRị}Ma &ỉt: tám 
gộbtỉtu-H c/nr iùiỉỉ l' Ịf lọt tím tltrọc trang ùp a)ỉ đun* vàa NJ éc tam 
ứứ' đe tịịỉi írítí Ịiiúi tttii t f iữ idtỊ ìự fJ.'tnsJi í^tVrc/io duihtJj. .Sửu ỉtiỉiiỊỊ 
rộny ỉn, <( iỉnriụi rnụL' }Ị Ici 4 .hu Jũ'í Ịílíai-tỉĩlì LỈin ịiế virưiiỉ}. 

Ị3/ -C-ÍII vr vun i '/írTJ -li ri"*; mi y LJUJJ ỊỊ-1r Uíty iỉaii 

ÌỂa ĩ ít thành, ựíi i' - rt Íítrn, 

ftỳi ỳtó ntuỊỊ tiựp-ịiv. lìa <■/ 7- In-Iịt r iiitìli DỊCH : (T tNĨJi ỉõỉĩỊị 
lDttfj r Ịịi\ữf*íf ỉ-ũ y> (Jiu»y Rặr ròiiÉÍr (íió gụphâ). ỹ Aứi lứa-pỉmns 

dtp hậí, chính lá úitĩivi fỉè iúi tr í (j«íf /rJiùy. 

ịSJ Dứ chiị nf rf<niA ỉlr ỚỊJ ỹiịìfi~bạnh p má ra. tỉậỉiĩa Já PỂH 
rfírực$ífí váo ih* i JCh niỹí ìtĩxfmi Xtru. cftưq lứgiỔỊ/ rtĩụ tì tiiliữ 
tbvnr H sau. 

(Gĩ jf rríyi đó nhi UIHL 

(7j Lãi gián J ưõi 
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Tiậc ca phong (1) chúm nhgn vừa yẽn t — Vờì 
ĩĩnh^Iiủi lùm kình tại dọng ( 2 ) ĩ 

fr ỉ?t>fln ngoại-ĩĩũ íuiìg-ỉìĩiig quen ihỏì, lĩĩĩơng thỉ 
đèo, đ tròng B n dá chiữ ĩĩgiin^ỉ), — Ke Ỉỉtíân u- (4) 
ddo-dở ỉĩền ỉõiìỊji phụ ơn íiu-tV-Tí chon thành vàng 
phút bừ (ũ) / 

li Ni) ì trọng-dịữ xÁg ỉ lên gai Qồc t — Lũ ỉương-giữ 
(tì) ỉág pív\i ỉũỉít-ỉỉíũìỉ ĩ 

he thi 5ÍÌ vảo ỈỈÌẼ hiếp ỉòng (7^ tỉũt ỉở biTỚc 
đẽ lùcỉ dthi íràuỉt ỉíĩũáỉ 7 — KỀ thi í;uú nghe tời khu. 
dụ (tì), dõu cỉitn-hởti nárt cò kịp iùm ihiiti (9), 

flr (7ẼỰÍI vi địch ỉhtỉ hãi biíùng iiỉutig (10), — Xót dêft 
ddỉì-tiỉìh củng àguuig I 

ữ Trong mật cdì t nỗi hoành-tỵ (11) íừ the, đau ỉên 


‘V Dủ diĩti vua ĨỈA rt-Oo khi r,ma &p Rát fn^ỊỊ ìã Iỉài-htĩ!ỉfn 
iltiỉộc dong-tá t-ỉn Tàuì, iỉật OịCy Ịỉã ĩiịfì, hát túi ạĩ phong V rrul 
TViy-sợn uý-a IJ]Hjĩ ĩỊĩirug t-iiỳc f/j íiJí - ự ỘLLĨ-Já cUĨi <ỊUÍ' 

nhá. 

Cù íứ íirpp^-írirnp u? biĩTn-PoẠii ỊỊÌậc-Ịfitĩ. 

VI bă\Ị ọiờ líinnỉi Ọiir-rrJiffn thất‘thu. cữ ỤNÍÍU Cirn-N^criyỉiL 
đòng àn-ngữ, nun diỊ-irng líi từ dio ỈĨẾn-tỉủ tiiỉii kUãng 

íííll F(ỊÍ wửi nhau dĩrọc- 

ịk) fliữ đữt-đai cùữĩtgử nt$t fiwừũ, 
f.[ĩ) Chỉ ĩtiẠc bão đom itiàíih Qui - nhơn iriiãitg 
Kỹụtiếri. 

(fỳ) Hạn dán lánk. 

ựỉ) 17 Ập mã phẫi gtrfiìỊỊ theo, 

ịSị i-õri khua g]j]e T 

(ữ^i Phàn-nùu. tUan-thở. 

( 1 ŨJ cui bt-p c,;r[[ Nịỉutfĩ-ft irárt cdn !uj]f-hadnlb 
f1JJ ỉtùiiỊỊ-iiơi iu mđc vủù tòng đao Ỉỉliìi, 
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ínrởc dụiìy tìỉỊỈiĩ c'í HÍỊ/ âu ưũ doi Ị ùn jjra, — 7'rc/ĩ 
chín. líìfi t niúm Ỉriỉc-tin dirdng băO, sớm ảữ, dâm cơm 
U). íVcui c/iííu ÍỂTĨ cũng êỉĩì ncp cũ (2). 

* Chước dicn khĩỉv. ngơa vâng típ-ng n&ọc 3), — 
ịíệc dong nhung xa. chỉ ngọn đảo (4) h 

* nãỉĩ-tirớc nai} (5) : chịu mạng dcn phong (6), — 
Buông oai dinh liễn (U 

n Ihc ph/iỉĩ-dọũ g?ỉu giĩỉ (?) hùm thẻii &ÚÕỈ rừn§ 
pha (?) don ÌVỊỈ dà tan Ỉàiỉh h — <Ẩíĩh sơ-xuân (S) /iofl 
rước ỪUỈIỈÌ r.hŨQ, dấỉ nước ỉhíiy quan-quân cùng hờỉì 

hơ. 

ữ SÚỊị-mạc vổn quy&t bấi ỉdt thắng (0), — Tâng- 
ỉĩìành đu hẹn ỈÍU&Ì phụcdhù. 


fi> ĩỉvciut tí tỉiUi ỊỊ. cún B nti rQh Ỹ Jl4fffD ĩủc <ỊH$t-ỊÍa. 

ij-irr r JJ/i-ti | [|H1 'diin lần; cưL±-trùl>s J l<aO xiSt tbirv nf 1(1 nhẩ n- 
ÍL jYhú vĩ t>ú JJ rộn HJIIỚ. ỊÙtu đá pltii íhũỊỊ ma^ ẩẽat ntẬl íirgt 

ãji tì7ín. 

{$} títng nMn-ddrl đltyt dịt pííl írín đ/m tAi?ll (dữ *h T 
tí rtlnĩiTi. iỊJi »} * r» £mn/[ịr íhửa tri*&c< 

fĩỉ Trf n Itấttg lời vua phàn ÍÍÍJ. ỈG *ínft mirtr-chífửc d£ppjỘ£i 
(iỉ Cnỉ yirr vtịc Lỉnht J!ihÌjih; irtí Jifvfi dảũ. 

(Sị^Gbĩ Trttn-tỊuanộ-Dĩệu, 

(Ẹl Da đàỉt Ịnwg cung nhò ìlán Irĩn] pAỉeii cđp J*h4H0* 
m?rt tfỉ ji4ỉ< Iiỉrrửl In ỉtỉtng chft tí rtcv vh&rưỊ Jg rfí chỉ tr^Ềa-ỉỉinh. 

Ọl J>ữ tỊiĩn: íYm-ij đ&t ỊỊÁĩt lúm Iưởủỹ (í £*0 t/ưúdi-iÍLhữ N/i 

£ Tế-UỈu, Mddn thỉ íỉời SOK f iùng ff Irirứnọ ỉicư Jt haụ tí dtait hlu.y 
ổt chỉ chỗ qiẤ iípr duanA, 

{8.' £>ĩ| ; u iiéa. pìf QDỈ-aỉiữiii tiĨỊ/ gi& bui^ đều 

iMá/i. 

(ỹ) ỏnọ iir&ng ĩr ỉìtít fi» 4 HỊy Iri, kầi hitih ttt*Ầ 

ữtỂn chù SÙỊỊ ửùrtg các Ívní nỉ thùm-IHỈĩM íũtràaý uềtg DHR ềì 
bực lìCn gyỉ Jti V tiigrSllSC 4^ 
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ợ ỉỉqãtĩi chàng ỉình (l) í/ữ I/U(7E-Cíỉch bay hiu, tffr 
frÌỄfi ắy hoạc có tigtĩờì nghỉ cạ (2) ; Vtìí/ tường 
Ịịnk phầi dinh~nình đòi nỉỉĩ t thản-c& ta cAủ bi$ỉ nèữ 
tòng Ị vi (3). 

tì Nghiệm cơ giới đành ỉỉux gảp 0Ỉ? — Vâng 

ngói ihảĩih lẩy chở chc Ịứỉìĩ lượng* 

<r Sao nhiều kẻ ỉrót theo dẳng dữ, như dã thích 
BìẾ /lo/ thiện 4), thì dèa noi chrrc - nghiẠp cữ cho 
yên. — Hoặc mẩy người riêng lầm (? chí cao. mà 
hay nồ-ỉực iập còng. ẵf ĩni chia àỉĩ-lhưởng nay càng 
hậu. 


* 7)ỉỉu trước cỏ hà-tỳ '5), Íiíìa xá trảch, — Ai 
ĩ hay hni-ngộ rfi) thảy dcu đung. 

Ịt. Hồi thííỉìh.ĩỉinh (7) dành trên díTỞi dCn nnĩ, — 
Ngirỡi Bàhqnận (8 „ - tthieu một chử} mồc miru hiệp 

íá/ ($x 


1rít Cữu í rtbir nứỉ (T lỉutg níirửtt đtfn A* 
fQÌ SgJr. ỉf. 

Tữ nha ìỉ£ ffwJji-fỉn , tign-ớỉ Cũ CỊrii itiíi rang ùố tmí ổìTtrng 

đ&tỊ : íftủo (Ííing Ftãa h írdiĩ/t (fáii fj ITÍNP íJtf tJj£B đi* 

ịịf ữò rfiílt m£-rỉiaji, {ỊHÍĨỊỊ uế đĩrữiỉỷ ^^J]| 

|r5j Dấu uỉt ỊíỉìAng ráníi r 

/ÍJ Pỉri iỉĩiỉi-trgộ dn rt" 
f7ỉ l'Á iUài-bìiilỉr 

tĩỉ M-^mỊn rifưjt£n Eá n<ri q'ỉẾ-hifƯnrỉ CỊỈa ỈTàn Cuo-lil. Saa 
.Ạỉirg rỉtfUỊ Ffi r rtirí rfliz-njji crỉa ítc^oirơĩíữ' w ứd*- 

f t!ẶJi » đdỉỊ cíiỉ nọtcời ịỊnỉ-nhiỉit. cAq tfu^-ftrcfn fíífl Túg^ntữt 


fĩ') Rày tjn-ỈỊựị khắpc&mgi KỊưỉri. 
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flf PỉunriĩỊỊ tị ỉựa vi kíp ciiUỊỊ dỉỉỉíì íỏ (1), — Thủa 
Cỏỉt-CỊTtmg /ir/ục íid khôtỉ CỈIIÍI 

<r Nghĩa cã ìuà nĩìâia, — Lòng mjữij xả giữ. 

«r Nay hit ■ 'ữ (3). 


(i) jVf« J^itlng tứ-m muộn lỉểt e lạn ỉAp đtr&ns ír4nJi éir iítt* 

thi. . . 

f yj ỉiỉ itỊỊỉrbi to nlỉ ữiậtì. Ịhỉìig iùỊỊ trừiĩQ-írị. §i& 

rât Hyrrựi NÍur írrih<ưíjJi «jjf Cúh-íCfíi i>i tỉufln - kỉiủng nà- 

íwy tiQ. Ihò^ 1^4?41 iii&Ịị rrii ỉtếl. 

f$) PiiỉẾìi-úrn llicữ (nin thữ tií^M írouff Dụ-AM YẬ\.1~TẬl*, 

fUV^ k i lử- Í.-Ju-J^ ( 1 Á 4 ÍÚ AL.^Hir /1 nùi ÍMỈN aau-íiic „ír 4 >jrí £ 4 ta 4 hi- 

TiiíỉìỳOt t<ịy hui, cỷa ữ. lỉ- 'i- 'i- r J4'fi j| ử 


Quíic-văn trong dân-gian 

Tríỉhi Tảy-scrn h từ khi noi dặy đến íức bại-vongp 
chĩ vẻn - vẹn vào vài choe nấm ngân ngủi. Trong 
ihởỉ-gian ấy T phải đương d’àu vơi nhiều phe đích 
ghò-grvm ĩr trong nirtrc, nbir nliã CựiT-Nguyễn Ở Nam* 
ho Lê vả liọ Trịnh ừ Llẳc, ấy là chITa ki Maii-thanh 
li một cưmig-địcli ir C |ìo fi cn, sau kk* n,lả 

Tày-sưn <lii (líì, ưìm-giiin tbvòng thíy Lruyín-tụng 

nhưng côu như ỉ 

<K /Jíhi 0) Jú'í/ íảm c/itin con fí). 

hÊirt nủm íiÓR (3) he ỉ 30 thi thôi lí* 


(J) Cĩìỉt « ÍJÍINJ|Ị| M ít ír«*< M^u cú« cAa I(t Qminĩ-írơủí tó 
chữ ff íictì w [ú -a nfj*ip V Irrtiđỉta# 

ft) CJw crrĨNÍt* ít *J-«n[]r tiỉệu cùa cứu rđ oáíit^liínll ỄÍ*f 

cứ tíiir ( íJỈa s fá E Iiỉiù vír íỉir ới íWiu 

{3Ỉ Tỉnh tít tiiim kỳ-tiậu <17Í&Í ỉá. nJm ỉ*i mJf. PUfl (Jm nj- tr anf 
tntri Ihật trị-vì. đán nin niỉăm-UÚẴ ỤMtytử. nJ* TáỊỊ-ttrỉì *f 
diẠt iJ*tl vừa. iiìvới bữỉl aẳi» tr&i- 
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Vã 

ff Cha nhò ííơu (ỉ), con nhọ chân (Ỹ), 

■Deti nãm nhâm-tuất (3) thỉ thân chẳng còn - * 

Đỏ là nhũng câu hoặc ra từ miệng người bên 
Ci.ru'Nguyền là phc cbien-thang, lioặc ra lừ chỗ 
(3ụug-ý của nhúm dí-thíin nhà Lẽ lã phe kình-rtịch. 
IĨỌ Co-ý bịa-dạt 1 ben-dệt san lclií íiự-líỉện tiu \ỈJy đtí 
tỏ cho dím-chung biei rằng ft vận-mệnhJ9 nhà Tây- 
sơn ngắn-nguì cô bíy nhicu h đùn# aí « dại-dột* 
nghe bọn cũ-Lhììn vong-mạng của Tày-£ơa mà làm 
Cíiì trh fi phiẻn-tìụng JB nữa nhỏ, Tũy-son tia trtận- 
số» rủi, thmg cò ai đoái - hoỉú thuoug - liếc hay 
ngóng trỏng gĩ nfru dấy* 

Mhung, bcn những li£ng của phe phãn-dỉíi áy, 
cùn cỏ nlis-ng cảu dung ghì khác- 

Chtrtyng nủy ỉmìin-toàrt líhách - quan, xin cử 
Uvọ m-lyt những càu ca, bái hát hm-hãnh ỏ' nơi dàn- 
íiiĩ rĩim-ng-Ihờỉ mỉi cỏ dinh-hu dển đoạn lịch-sír 
Tày-sơn rlỄ đánh dấu mây nét quốc-văn trong dan. 
gian dtrói tricn-[J, 7 Ỉ ấv. 

1) "Ờ ílùng trong, dtVi chúa Ngtrvỏn Tịnh'vương 
^ T"fíí>-17TR.' p quốc - phó Tr trơ ng-phũc-Loan nhân díj> 
ch da thíT-ÍLEi f4 „ nước chõng, chẻnh, hèn chuyco 
quyín lÍLm loạn tricn-chính, 

DÊ chung lại chỉnh-sdch tham-bạo cua kc qtiyèn- 


fĩ, ?( C.úỉttỊ /Ịiỉĩttọ ĩt ỉỉfi chủ-tMchtSl và Sú ĩ irf n- 

f3', Titỉ: ntitn PiAỉi TAịỊ-xtrn mất. 

tíi ĐịnA-vưữPiỉ Iđự "i Ji£LỈ fut/ J 
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tliàn. anli Cm Tàv-sori chãi dạy tử níim tnn-TTTĨỈo 
(1771), tiuyìiii bịch kc ií>i riiúc-Lnan. R H % í Nguycn- 
Nhạc đón lụp hoùng-ton nhã Ci.ru -Nguycn* tên là. 
Nguycu-|>li ic-Duumih Lạm chút đe tíẹn híộu-trĩệu 
o bủn-dìm Vít đương dììu với plic Qudc ph 

Mỗi kbì tráy đến đíiu^ quán Tyy-son Uurórng liay 
rSra-rộ la-6, 

Đe phân-bìẹt quân cua hai phe ấy, dãn.gỉ au háy 
.giír có ciư ; 

fi Bịnh Xqỉĩún) Tnétỉ, binh Quĩic-phó : binh ỏ, biiìh 
JtIữỉĩiỊfỊ-iỏu 

The nghĩa lả quân Ọucophỏ Truo7ifl-phủc Loan 
là phc tricu-đhili Nain-há,mà quàn lloáng.tũu.hutyng 
phe Tây-sơn hay ii\- 

2) Xguyêu-Nhạc Irirừc làm luùn hìộn lại T nên 
dũi lliirmig gui là biện Nhạc, Nliạc cú mọt vièu 
'tướng là Ta-liuh. <Juan cùa uròaig nãy gọi lả quán 
Tớ-linh. 

Từ niìin làn-mao (1771), Nhục quật lihíVi õ' thượng- 
■dạn ĩỉp Tày-su '11 ' tjui-nhon) (ĩ). Oen [làm mạnduiít 
(177í5) h tlù Irn ngủi, kỷ-nguyòn là Thái-đức. Trong 
nam :í\\ dành Ci.m-N^uycn, chong quàn Trịnh, 
Nhạc Ưít phái 1 * dọng-vièn Jt sổ dòng dủn-ẽhúng ồf 
mièn minh 41.1 l;ĩí’in-‘-,oủt H nliuL ]ã*Qni - nhom, de 
■duói cờ cú Uui có 1111 >L sii hinh khá đông ngu bìm 
nnúi ứng-phó íTuĩvc vòi Unh-tìiế, 

Trong các gia^đlnh quan-nhàn, khi liĩn chồng 


íỉjXtĩií iiiỊtỳc ỉiiĩiiệtí Atí-kĩìỉ r 


iỉtft-(lịnh r 
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dí trận, Iò!’fĩ chỉnh - phụ nao lã chẳng tì đĩíc tl-Ịic 
buòn mui chiuLi-phu não là chang hoen m (r ngấn 
I Ị! ! Lại thấy chong ph í trèo tiuí íai-mong (ơ Qui- 
}ihu'[ỉ vôi bao \abvu nhọCnnhíin, rùì daudăn chim 
hlim.l trong lùm cày ke ữỉi^ ngưừi chinh-phụ cùng. 
ÍI nhìn răng ũùi » càng w ngìĩn-ngor nỏi nhà», càng 
cu Ihc úa lòn mà than, mã khóc - Cho DC 11 b;iy giờ- 
dàn- gíau có cầu 

tì TÌCỈÌỈ} ai than khủc nLỉìũỉỉt 
Là vự chá liìỉii ỉrèũ hòn Củ-ỉỉtíitìQ ỉ J> 

Trong số quà LI lạbngLi của biện Nhục, khi l5- 
chức chưa duọc chu-tbiu, kỷ-luạl chua tluroc chụl- 
ohc, rãt cỏ Lhe LÓ múi lúp i[Uàn h chang hạn nluụ 
quân Tứ-lum, UiLiừiLg làm Viẹc Irái phop, LtliLiiiy- 
Jimèu damóu CIO] gá, \ULigrijuanh 1 Miiy càu dưt/i 
dày lá pliEiii uửng vicc ĩiy 

tí Trách Bií}n XỈIỌC+ 3 (f -ỈÌIIỈI 
Lùm chi} coi ỉ ỵài thái ỉciniì, iiìiị hùíiỉ JJ 

3 r ) 1-lùi tháng Lay nam binh-ngọ (]7&G), cong- 
ehúa Ngoc-Uái ị. Lin-hiẽLL li 1 chúa TÍCH, con gái thư 
Lai IUU'O '1 |IUJ[ Vua L.C liicn-lỏn (.7 tỉĩ>- 7iỉh) h bay gi<y 
môi ,(ÌtuoJ T vàng mculi vua cùa*kcl duyỏn với diia 
lộali Nguycndlue, 

l.uục nhàn - rìuyén nãy T theo 5ự nhận 3i6l của 
Eguòi tló’i aau, là một chuyộn dẹp auli-liùng gtai- 
nhán gập J.ỹv, nhung đối vói con maL mật sG ngLrừi 
dirơng-Lliui, nó t;ũ Jã mòt doi-Lu-ọiig (lúng dc mía- 
mai trnu-phnng. liọ cliũ rằng việc gá chúa Ticn. 
cbo tì dức lẹnu ìỉ Nguvcndliỉè chỉ lã mọt gunng gao 
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óp duyòn. chứ khóng do sự se itr kíl chI tĩa 

Thiêu- liên N^u^<h-!ỉto. .\lá Niiindiù à- lọn góc Liui 
'Chan tròi xa lil + 1 ÌỊÌ su\m n tloni cnn ho ch Ọ' » nỉur 
thế thl biết baõ giớ lạí ítuqrc suiiL-vily ỉ 

Nguyễn-thi-Thiu ỈĨL con của N^Liyrn-Tlie Yn’ ỉà 
hạn của Nsỏ-lhi-Nhíìm, dà lửng làm quim-su- chữ 
hai ong hoàng c diiy-ChúL, 1 õ-(Iliv MiỊl, dĩíy quần ử 
js]i nh-lríin> chíing lại họ Trình, tiay vo & Su, Ihiíy 
chu vện hÕLi-nhim mũ Thíin clm ]i\ ó|> lliủy gum g 
loan ồy* liÈn him mọt bỉii if iỉỷ ỉhuậL thời-íiựB, trong 
CÔ'111 úy CÍLLL CTTíVi CỌ 1 \ nhu 1 : 

* jYí /ựũ thò tha ỈỊ Ìiiĩìi .rícJi thằng, 

Vỉìg Tv bà NyLỉỊỊéi ưãii (Ịìúỉty, tỈHĩỉig ra ĩ 

jl.ọf IlỉỊilỉỊ ỈIìộỉ ìĩítiỉỊJ ỈỊlir JIỈiả, 

sâĩìỊj Íừíig Ỉừỉig Ỉìỉtớy tbi tá tữ ữỏiìỉ} f„.B* 

4' 'lliáiig uiiriYi niini nhàm dan (T7SÌ > Nguyền 
hũn-Chỉnli (I) dah^ lãm híÌLt-thtim-quiin 6' Ngliệ-nn 
'Ihi trong hinh-dò Thíingdong cỏ viýc quàn Tírm 
^ihủ '2 mii loạn, Chĩnh SỌT vạ lùy t phái dem c;i 
Altiy 11 vào Ọui-nhưn, Uieo anh em nhà Tíiy-s.on + 

N: 111 hiu Ji-Ii;.fọ (ITtìliì, rUirclộnh Nguyền-Ili! ộ 

cũng Chinh (!nn quàn ro L!jc-h;\ diệt Trịnh, phù 
vói I;,IĨ bỏ Chinh u I ao. 

*ou h Chìnli khi ỈLVU Iríln Nghc-ĩin, đưọc vira Lẽ 
Chìũu-llibn^ fí7íi7.17tì , J) vò'j viio Linh liự-vc và phong 


-fíJ Xi*Tr/ Jíír ừ pr'fl_r f {Ị-ừ f'nì 
ỉỉa phù Ha ÍPMNiii> 
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làm bỉing-lrLỉng cồng h Vỉ Chĩnh đưọữ- phong lĩTÌrc 
là quện j.ìỉ : ii>g, nỏn người đời bấy gi ừ thưòng gọj 
Chỉnh lá (I con sáo 

Khi đà đíỉc-chỉ ơ rẩc-liã, CliTnlì ĩạr tvr đặt mĩnh 
Tả ũ ngòi chúi Trịnh xưa Jị|> trại quan vĩi-thành, 
dónịí tướng-doímh ư TTịrrh-pliủr lạp phử ffihế tư & 
cho con lá NguyÊn-hữu-DUi 

The ]à h sau lỉlii íTuo^c đức lệnh Ngnv?n-Huệ đưa 
rrna sông Giaiih sang Uucdiũ, Chỉnh churtg nhũng 
hay nhảy dọc ngang. hiệu-Iricu en mộl nưức cũ p . 
lại saì sirỉu) Triui-cỏ ng-Sán vác dũi ilấl Nghệ an 
lựíUig *■ nhicn li anh - giành rân - hĩnh vu ong 

Ngưycn-lluọ. Vi llií ílLrưiiH-tlHri cũ câu : 

(ỉ .4j iĩt-in Cùti sáữ santỉ xỏtìíỉ '} 

Ỉ\'èỉi dứ cotì sác 50 Í(hj0 i-£Ìo ỉĩ(ítj ỉ m 




cuìrtcrpỉG Y|Ị 

Những đặ<ỉ'tĩnh của quííe-văn 
ứirírng-thửi 

Thira-hirtYng« bu'0'ng-liníi » lú Lí triingdiung độ 

Id, Hi LI h llì IVí: quut-Yãn áứì Tài ^0'II cQutí ktióữg 

llgOLli Ikl Uvc-lìii * ' 

I - ) \ :in vllh ; 

IS) Vun Hirn Ugtỉu (dối nlỉíiu); 
ii h ) V;m -\Uiii. 

VVríi líĩbr ịỹiỉn t-St lụt 1 jAL \ụt bíil ụ,iỉtn thít, thor 

IlV luy■’:l VÚ I Inh' hill tui. 

fl Loc hu » li' mi)l Ihc iin viìn Irêũ sáu dưới 

túm chù, uliLi '1 

■/H ídm/ ím;j ^Jí'í ; íf, r^ỉíi f/jdỉl, 

\ Ỉỉ liỊỊÌti irotiy Oqj, cỉtỉiụí iitiií yậiii cĩỉârìl 

(Nguyồũ-tLữu-Chĩnli) 

« Lụt Hủi giAtv llut » lioíỉc 4 song thất lục Hát jfr 
íthuửng gụi tít lũ stmg Lhíit [j llie văũ van moi 
*ict gùm bu LI Ciiu í Uíú càu biy diữ^ rui đen diu sáu 
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vú củ 11 làm, The này rất phát đạt ĩr đôi Tâ_v-5ơn. 
Ta thấy như CCNG^OẢN NCẢM- núc của On-như 
hau Ngu> cn-giu^Tliỉíìu f-74l'Tyti) và Arl TƯ VAN (1) 
C 1 Í 3 Ngụt-Hả 11 cúng-chủa> 

Trải vách griẩ gió vàng hiu hắt, 

Mũtih vĩì-ỊỊ lạnh ngẳl lìhvr đông ĩ 
Oán chi những khách tiên phùng, 

Mã xui phùn bọc num Irong mù ííòd? 

(Cung-cán ngâm-khúc) 

Gìô hiỉi h/ìỉị phòng tiên lọnh ĩeoỉ 
Trttừc llĩiịm hin t hoa hèo hẻù rũỉì ĩ 
Cân Tiên khải ỉỏa dính ncn r 
le róittị thửm-ikủfn f bátìy loan JUU Wĩj r -, 

(Ai tư van) 

f Tứ tuyệt Ìì là the tho bủn cầu, ba vỉUh mỗi 
càu num chù', hoặc bảy chu, như 1 

Thàu em ỉ hì trâng t phận f/n tròn, 

Bay lìbi, ha elììm mếy (vứi) nưửc non* 

/iắn nái mặc dần tutj kâ nặn, 

Mà etn vưu giữ laíìì lỏng Sữĩìr 

I Hồ-xu â TI - n trung) 

* Bủỉ cũ ứ lã the thu tủ tu cầu Itnu theo HảA. 
luật, tức là cãch-luật j làn-Thiiyỏn, nliư ĩ 

Biên ĩàcỉì bủtỉg /rũfífj /nùi tắc ỉỡfi (2) : 

Mụl dài bÙỊỊ dcíi có íỉiuiih lán * 

Lầu Í1Ù.IÌỈI cơ-mậỉ khuti hên chái (?)f 
Tĩíc bòng Cuií-ỉaù rợp nírti iứn* 


(ỉ} Júm toàn văn vá cìiti-ítiỉỉh ù' pỉíãn í/nl- /<aJr 
fi, Bãiiỷ WhLi:Ji íỉ£tì ilur-Aiẽu mù trteiý uì pỉiia ixic. 
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Tịdi chửa (?) f?ifn Ihi ki\m-h'y díi (1>, 

Cửíi chen dào mrjn (2) dụỉ dìu TIHĨÍÍ. 

Mùn Ịĩiên ( 3 ) là eỉtíỉiL cỏiĩỉỉ-điỉỉth sittt, 

shíih các a mai kta intớc lỉiĩùc dà fi T 

(phan huy ích lĩĐầcnìủn lìỳng-ĩú tủn-lrạch » : 
BÈ uliá IBỞ-Ì vìòn Củi-ún IKing-Tú), 

Bìcn ngẫỉi hoặc tír IIĨC Kì llu- ííri c'iu bỉĩn clũr h 
cíUi sau diữ dýl *eu nliuu mj hni ve |ihni cùn đùi. 
Trtr phú vsk văn Lt: |>li;íi ch V;ÌLJ, CÒL1 thi dìĩ CỈLM đối 
nhau, khỏníỉ càn van. VỂÌLI biẻn ngầu rút UiịnLdianh 
íf dửi Tầy son. 

Jfc7r<v //iira nríí ƯÀ/ỈỈÍ -ra cõi B.ìr^hủc hoàng 
$ỰĨIỈ ủng ilutỊỀyi ỉàiih. — 

Tới nhen trtĩ&ng gíUn gidi ítitt Nam ( 
phĩĩợng ỉỉv-m Ịtìng■ vễ ihỉỊỊỊ {'* * 

(Ph:m-lvjy ích - « Cựii-Iiuàng-tànỊỊ điện -\tàn* 
Nghĩ tlò hoàng Tỏng nhà Là te điộn Vũ hoàng-h u> t 

< CÍIU doi p> cũng Lhuộc Lhc ván brên ngãư, cú Lối 


V JI-N rlirì-nhiỈR [d Itgtrờì e<J cht rhco *J 1 CH EM MiPr Uíi njií[ 

ghiảiii ttỉr^ irrn ciuỉiầ fíjeh-f íroti$ nha íh Pifl clt4fa aiy «Ai" 
sách Ì-'U (h'ipl. 

flỊj ỉ>n ch(> ÍY <rir> u í^ons tìỉth TÍ/Ủ.VG - E>f.ílf ndị Oị( fi- 
níni,'[-Jkíij?f HÍứí J>iriVp<rj- ti Dàữ mịíi irơn? thrcíi-hạ ỡ cìta ỉthti 

# 1*3 Jt. íaư de chi Ahirag cành ^i-iu-típứdig JhjJiW?í, lú nlNÉK 

Ítọc-ír-i ỉdm 

Í3Ỉ Hãn trư&ỉỉỊt cbn WỂH, tức li Itơí lĩ\mm rrf u cno Sria rrri-Hfl, 
fữiSàttfi tUứnir vẽ. đãi -tức [ã chỗ Mrn uiệc cii cá c. |JU an ■ ÍÍJÍU fao- 
cJ(í lero, 

(3J IthT díl-c ỉ^nh -Huí cd^ việt ra Rắc-hA fhi 

ỈỊgọc Ilứií itf u dityẽn ỉían phtr^riỊ/ iĩới n[í(ii. Khí nệiìt ỉỉn Itpđí 
íidiDtì íí íJiỉ ÌMttlượ* lỉpỉãut ỉiảt cuJifl hưanfl-h4«. 
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^ÌLLI 'fìn\ lim' f cỏ iĩìị tan dối phú^ùngrít lhịn!i-h;mU 
ư duơng .iJn'ri r 

* Kh.ro khen ai / íf('ũ. dứ chètĩh-uénh t tra hữm 

TĨ(ỊIFỌ'C líẽ-dơìn Itgìrời {/{? kt\. 

Trủch con ỉựn tìm cơ ỈGĨĨĨ htĩtĩì, rát nút xuôi 
CỈIO ìọt khách cvkiỉn ». 

(ítu-iiiíìn-Hu-ong — Bề dèữ cởa-đó) 

1 Ún ,TUÓí hoặc ỉỉln.văn liì một the văn viết buông 
Lhỏng OÍÌLI oủ yun, li hòng phui bõ - briẠc cnclwrjẹi7 

I,;ry ý? u _ cllịl1 ỈLj -^ n - l ^P XtlOi. nen 
^ ,,J| y chụm liến vu không phântại. Noa-houn 

Iinvỉ thay surii-lỉiẹn má TÌín viut Lhuờng nìng-eủng 
nbCrng chũ Ji!io r Chung hạn như 

ff ,. jfírỏví .7 /NT 0 iĩtrơtìg buùi tóng-thiiỉìh ỉĩvíhỉỉuì. 
Ĩdỉìỉì-dĩcỉỉ ỉtĩỉ tii>ii, dua quândỉtììn dôíĩg-tíhíì íìíỉí-ũ-ỈỊr' 
í-'tby e phĩít cập, bẽng ỉại gág Jỉ(. 3 tt ỉĩậidùí' thi 
ỉỊtỉứC-xự tàm sao ỉ flí 

ÍPhan-huy ích - Dạ nhì sữỵ qnôc-ảm cỉiỉểu-vân). 

f3tìu J ibi b Ị* 1 <ĩ ua cãc thc-tàí quic-vÈin ãừi Tuy. 
SÙII r.J,tn niì^n sét rúng dương - Hiùi thơ CH, nhít 

u lục lí.it vả song thnt, dS tì tín ỉèa mọt trìub-tìí) khá' 
yạo, chư khùng tìm nỊíng như thơ Ngu\cn-bỉnh 
4ĩr / 15S5 > Vi '> trúc-lrìic nhu- thơ Trịnh-íhmĩ 
(174 - 7S ở đau và cuối LẺ trungdumg trước. 

^ Vần biỉ?.ỊỊ.ngẫu, tuy có lấy cliír VÌI dùng dicư ir-ín. 
vun cón nhiÈu ,l£ĩy lhậ[ p nhưng đS chịu Ipdi u>- 

ngư vù đicn-tich Hãn-vãn ra tiếng việt’ với nhiêu 
c^-gung; 


JXỈ Xtp t<ùn iũa trá c/.tí lỉiicỉì ỗ chíiữna nãm 
nhất lìiiy, 


troiiữ píiưrt thử 
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Cỏn cíĩ cơ vần xuôi sơ-tlĩ thím líém và ch 'in 
ỉliín hơn ván van, lã do van viỉii (Iin_r % ; hiyộn-lặp làu 
đờì, mã Vỉíu xuòi Llii mới bal ilÉiu tỹ[>-Uii]li L chớni 
uay? Dăn vạv, những bài vă*i xuòi nlnr é Í.Viỉíĩu triỉiỊéa 
LtírSơiĩ Ịìỉui-ỉư » và «:Dụ lìiỉ Ị sủíj qỉiìỉc-ùỉtì riiiĩiỉ-vữĩì* 
ĩt đới Tủy-sơn đcu là củi ĩnốc dành ditu clio tít 
híết rằng bắt đau lừ ổ ấy, Iigưửì minh dã có xu-liirớng 
muđn dira văn S.ư5í vào dịu-vl qu:m-lrọi.g T 

Eây giỏo thử xửt (lon khuynh-litrớng quuc-vàn Ở 
-đừi Tây-sơn Ihtì nào, 

Quốc-VEÍn cua ta khoíìng Ihổ-ky 1 V XVII vù. 
ticn bãu-thc-kỷ XVIU còn cliịu à nh-hưởng của línn~ 
văn riít LiliìỀiu, rái sàn. rất nạng. Tuy là vắn thơ nôm, 
nhurng dừng nhan-nhúu nhũ-ng chư nho, lai mượn 
do, III trọn từ và Iiitrtvn Ca CiLhli aấc. của Ihơ VỈ1Ị1 
TiL.ing.qu6c nữa. 

Don dời Tãy-sơn, quíĩc-văn đã phát-đạt, dan dan 
có tiJ]h'(:íicU ilíin-lọc, đã niuiin thoảt-ĩy anh-htrơng 
■cfia Jlan-VÈÍIỊ, dả biốt hắt ngu LÚI vỏ'í mạch sông cùa 
nhàti-d?in và llôn-quan cliặt-clie vớì htìàii - cánh xa- 
họi. r.ho liên nay la mới cỏ thè nhặn xét đirợc itỏi 
'CliLit kliuyiih.liưỏng cua quoc-văn ơ thủbrtạl ấy* 

’Củt!ic l:uii chia làm mấy khuynh - hướng nlur 
■TÌLTỚi đày 1 

1) Trữ Linh là một thứ thơ vãn lliuùn-lúy vìín- 
■pglụs Ị)li:U Lrír lioùn-toàn những míỈL tlnlutự ciia 
chinh mình. Nủ cliĩ tuycn ca vinh nhung CLim-xúc 
và rÉiLU-tLnh của cá-thc con nguôi. Nỏ niưụn thơ ca 
(ÌÈ Ịihô-lũìy Lỉnh yêu, nỗi nhử, cảnh vui, cartli 
liLiíỉii... O' hòi Tíiy-Sũrn. cỏ thí lấy bàì AI TƯ VÃN 
làm diLÍ.bicLL chù .lihụynh-hưó ng Lrừ lình ; J 


*2 
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Tròng TTìững Ĩĩiong những ỉỉĩơ màng r 
M&.ỈÌO bạng r?rợjiy h bàug-hoàng như sag ì 
Khi trọn gió, hoa bữỊỊ ỉỉỉtípJhữéng t 
Ngỡ hương giời bảng lảng CÒJ 7 đáu. „. ị 

(NgọoHàn côhg-chda) 

2') Khuynh-hư&ng tã chản <y rĩửi Tây-strn phải 
lấy lỉo xuàn-Hưcrng lảm đọi.bic;u r Xuãữ-Hươíig cỏ 
cặp mắt của nhà họa-ŨL: ch ĩ chọn ỉ ấy một khucg- 
fiNilì T môt clíic-ífiiỀin T roi hạ bứt miéu-tẩ cho đủng 
líúi lúực-tại. 

&:rng cỉtcữ Ỉỉong Ihcơ cĩỉnA /rní-/ico ĩ 
ỉhróng iỉi thiên-thẹo* quán treO‘ỉco r 
Lợp tiu mải cò gianh xơ-xâ(: t 
SiỊ Ar, Cíhi tre ịtiìỉ kh àrtg-khco. 

Ba gục củg xanh hình uốn ẻữ, 

Mật giỏng ntrờc biòt. ẼỈiag tìiiị íeo* 

Thú vui tỊuétì cã nicm lo cĩí 'Ì), 

Kìa cải dtiu ai gỉà ỉỏ il lèo (2) r 

3'j Đời Tày-Etrn* thẾ phé-bìnti cCíng đã chớm nỉ' 
trong tUíV Vĩìn, chằng hạn nhu' hài thơ fĩỀ -&Ì i7f 
TỈỈÀLTỈỈÚ SảM-NGĩỉuỉ)ỒNCt của một nừ-thl-sĩ 
khuyết Hanh tiùo ító mj Lihiỉi-Lì ngiròi cho là của H&* 
xuàn-l-hitrng 

Cíiic mẩt trong ngang thĩĩịỊ bảng ĩreợ t 
Kia dìhi ĩhái^ihiì iiímq ireo^lcoĩ 
Vìdủỉpđbi phản làm giai dược t 
Síỉ-nghìỂp íUih-hùng há bẫg nhiêu ? 


fj, z, Cớ ỈKJ 13 thép: 

A"ÍJrr[ ÍVCÍN phaPỊỊ’cẫn h nif ĨA íht, 

Nv 4TẼ' "ri-i J(Jíát/t J^rụí tèữ t 
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Nguýt'n rgùy mùng nìim, thiíiìg gu.rtg, n ^ m kí 
dận (17KB), Diim-chàư thái-thù Siìui-ttghLBmig bị Ci|ti 
chiốn-HĨ Viặl-iuim, do nlii* anh-hùng dàn lộc Qiiang- 
trung lãnh-dạo, tỊch.hýt VÌL>' diiuh dim nỗi phai 
ìiiii! oi'ì mà chct ữ ĐỂns ílm Vo sau, chc Hoa-hicu có 
Ihiu tliii thủ Sàm-nghỉ-Pong ử ngữ sììm-cỏng* sau 
phn Imng Uunm tạỉ rtíiedlúmh <níiy !ạ llà-nội), Khí 
nlm thư kliuyét ílaiìlì iỉy qua (lun iim-eor.K, tiỉiứ dẽn 
sự-tích vièn bạLlưởng Màn-lhanli, IK'Ì1 mui có hài 
lhff phà bình nlur vạy. Ngoài ra, nhùng bái nlur 
Tnrơnạ Litit-ỉtìiiì /lỉiỉi (1) cũng thuộc vo thc phc-bình, 

Cúc Lluiynh hu ứng thư \'iin licng Việt ỏ đó i 
Tây-HOiì dại-kli-ãi lù the. Ấy còn chua kc đón tlic thư 
trào-phùng cùa Hò^tiủn-lỉưong da tìùu dưọc nhưng 
dặc-sac lúủt thi-tỏng ơ thũri-dủ, 

lìdn iỉiìy, ta thử xét qua ve tù-ngữ dùng trong 
L <|Uốc-van dưmig-thừi Cữ the ghi dược đôi chút đặci 
tinh cua ihủí-díó ấy. 

Ngoài nhung tieng quííc-vẼín tilur đa thĩỉy ĩy 
cuối Ló vã -se thấy ư đàu Nguyùn, đủi Tây-stm thuứng 
củ nhung tù-ngír do Háiì"Vău dịch ra kbiou cho la 
tiay kliủúg khỏi ngo-ngàngp bỡ-ng£r ; 

■iíiíi lĩiỉỉ túc là lâu sách : 

Cum ue Ịjỉìij lầu thư tin.fl di* 

(TụngTầy-lid pliủv2) 

7/irr (0 n khoán sẳt r lức là đan-thu tbiỂt-khoáa 1 
hoặc kim-lhư tlũỂLkhoản lí. 


ịtj AỉfH ụỉitrơitỊ íTÍÍ pÌ a * pJiurt 

h*i- 

Cli r<kei(i li JtỉgtiữỈM.^ụt^^Lư^i\g í*ífn ph&ií ỉtữịh 
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Bờ rỡ thư son khoán sẫt, nhừí nãi óng đù 
trỗ ĩiúi ÍỈỈỂ sàng (l), 

(Trương Lưn-liâu phủ) 

Phíil mai, tức ỉả nbẩt Aủn r ho^c nhất triẽui 


Phủi maỉ dũa ỉ>c ííiín fỉừi t 
Hríẫt trỏng cậg cày Ciiỉ> bỏng cả, 

(iHiù-ninh ũíỊoại-tộc Ểliọn TÕXJ> (2> 

Ngoài những tiíngdịch ỏ thành-ngữ hơạc điín- 
ttch chừ Hán iy, đuớng-thoi còn củ nhung tieng 
Vi ộ ỉ hơi khúc vói ngày nay, lìhiT: 

©ưm -hám tức 1ỈL rtĩìĩivẩLii ; 

Trùng iỊiiư-tiỊrỉi đầm-hâm tìỉri thỉ Vị (3) 

(CÍMìg-cliủa như nha rtiỌn VĨ1I1) 


Lọiỉ Ĩ'CU túc lã trọn vcn : 

Bỉ tĩicỉỉ rỡi ỉhrít (ỈÍỈỊÍ ngoại ntìm tiii DÙa lọn 
ven tỉiiì 'lủtị, nán Ỉlỉing (4) 

(Trương Lưư-huu phủ) 

j \ủì thmĩ t tức là nhớ Ihíia. tt trong Ihù 

Ntro Ihiin doỉìnìt Ỉỉũỉìitg pỉià ve, tiaa ũàĩìí) diỉỉốl 

ngọc ven Iiĩiĩời- phàn. 

(Củng-diúa chư pha điỘQ vânỵ- 


fj.Nnii.riR. fj-í ỉfàfl Cw-^. thi phMKỊ cTiir tán. Ĩiátt-C™. r* 
Irim ^Ìnih hìtiiíĩ .; íp^rv ^r, J.if T t \iuj nđ ™"";" ỊỜtt 
sùiiữ tì.ưi. f(Mi ■■■ K-íiih. I-HII-Í dii-í*: Jtrj ' dírr 11 ủ[ f,rHJí: Wj 

rì nã uă.nètủ* nụm-huỊi h-i> nsỊiĩ. ^ 

KN í J f:rr ur f .Ji^jiL II r r:T« VÍJ !*áu<}-ỈKaU uiỉiỉỊt v,r Pùrir-ir^u. 
f-;j ỉ'ỉ Ị Ifi'j jf.u.'i. "■" JiJ"VrN? hcrt VỉỊ rúiiír. 

,\ị 'i . . JŨJM íttTm líữn Crto-Í*. riỊ-ii-í>ỉh. Trii-(riỊỊr-L(ní«S 

rpnVii írr r,v,- .w ■■■»» í«" rM 'Mriíi-rnrv, Ịrir.h'Ả "ÍT 

ih rtl.tr Tii , Íií|fí nirtrc iisn INI Í.Ã 0 cũi (NÍU t ' c * D ưủn 
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Phẻ-phữ. tức lũ phỉ phc 

jl/pí ỉlm mộng dạc ngang tàm cõi, ííủ phẽ-pha cong 
ỉỉụti, ÍỈỢ Hùn. 

(TnĩO-ng Luu-híu phủ) 

ìhẽn, cũng như xa. Klitri dien tức lủ xa khtrĩ, 

Thảm cùng kỉií Iiũỉi diỂn mầy ỉong kCữrCọt dtr&i 
giáng say ?) khúc dc ỉ 

(IMiù-nĩnh Từ-Cnng điện vão) 

7 ỉtci dùng đcng-lừ, Eghĩa là tbánh-thól, là 
(\ii-A ilioi t ỉà rọi ti tách. 

Ngậm-ngài khi phủ-trạch giọt tâíi thoh... ỉ ì) 
{Phù— nỉnh Tử-cuog điện vin) 

MĨM thíVl-dại thương có một Yaũ-thÊ riềng và 
nliihig ỉứ-ngTr í]iií>n dùng riêng. Cử 1Ể-nli:jn ntiừúg 
Im. ngư (in củ' rr< |;iiu li) dù, ta ciíng cú the dành dấn 
dirụrr II nừ.í di)u-lhù cíia quùc-vău âừS Táy-stm rui 
M:'i y r 


fiì Bùn íttm. khl JTflíks 0 iyl Jứu'tíũn£ tãrt I*5n (I$JÌ F cđ f/jé iỉỉit Ịă 
olìliiv (ịii-ạí-ỉ í li 'nh-Iỉtởt, ỉhì t/iQrtA Jủrip ihltvnọ ỉ\hở, bài nỳũị liĨỊ 
I fữiỉỉ 



PIỈẰN TIỈỪ HẤỈ 

CÁC TÁC-GiẢ BỜI TẲY-SƠN 



CBtíơNũ 1 

HỒ'Xiỉản-K ưo*nứ 

VìPt ít^it phù tì ÍT Cdc tãc*nìá đời F [Wv*s<yr» íidy 
ĩìùiitỊ ỈP Ịthh có NỊỉỉtyên-ỉìiụy-Ttĩ 07ì3.17SO} Ỉỉĩ soạn* 
\p*'i tntỉi n UiỉiL 11V !11 (1)y ttyỉtừi íàỉìy Lai-ỉỉìạch, huyện 
ỉu ỉtuttỊ /r^ htỉìịẠit (miì^ỊẠc, f nỉ ì Ìlù-ỉĩniì) t dận 

ít ttitíii rtitttỊ líìti /,í' ỉliihtitAtì ( t7Aíì.l7Sfĩ} ỉtìii 17 tỉiềi(l7ĩì9) 
*'■ J 'i hii Ji (V)p *» ỊỊHt Hoa ticn t 

ttyttờì IÙUỊỊ 'ii^ỉì tÌỊCHi hiỉytjtt NíỊỈỊÌ-.rtltíĩỉ (nỈĨ 1 J thuộc 
tỉỉtii Ỉĩiỉ-tutlỉ^ cỉhiịí lĩírỉỉitỊị^cĩitỉy ỉtời Lẻ Hìhi-iùn 
ịừ Íiíim ‘Hì ítỉùt ỊÍĨSty. 

Liif ftúỉif) Ị? rfl Itff phải Hi*J ítĩĩtì NyA^thìrĩỉỊtíìiỉỊìt tạ 
ĩiỉ-iỉtfỉỉií t tiọtrtti ỉtìtỉtỊ Tứ (Vil Thttỉth<-ưítì) huyện (nay 


(i/ Một ỉrntỊfti PirtPH PÍ||Tn trỉít trnụttt HỆ ỉìAtTÀÌ-TÙ HOẢ 

'ỉttix K ỉ rJJd Ti iffp^'|pNii nfÍIỉil milf ivuịỊị-ỉi íịQúíị+ilỉih, ma nt 

riy^-pj kĩmiỉ^ll rJ 1n J'í íirnlM Í[J. ttọỉ f jjnj \\ì\tr\\iỊ iiilUQ n^Plítt đi*l\^ 

i(írA V/hí rP Miln. 'Truyện liOA 't ỉỉ';y 1'to tttih-htrỡìtq tởn đín. 
J111 - r hi Jj'jij,'| r rp Ai iìív, vì tú Ii/ưỉu cứII J|rhực JiJn itữậchơi giétĩg 
írppy^n tíỊỊĨiĩ 

f'J í’jjjpfl itỳ trừl S-iHtỊỈỉỉ-iỉu. tảc-già truyệA KlỀV tàm ííàù dìll 
íln 1 ' Jií C^ĨJj h 
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p/iữ) (ưn'ỉ í/ỉirm thih Iỉà-tỉõnfj} t ' dờ /ífjT- 

$ x khoa ĩỉt-mùi (1775) dời J-í : //iĩ^i-Vnií. tà mt>f ínỵ,i^H- 

hợc trừ-danh dời lãysoii Iĩõ_/ri Uic-ỊỊỈtt NÍ- ^ í/ó'r 

Thí Cliíin-qunc, lliíí' XuĨJ 11 -iliu* gặp Ihỡi-lhí:, ihe 

thủi phai Hiếu (1). 

_jV/j ưng hai nhà vàn trớn, hiện nau cỉurtĩ tỉủ iài- 
Ịịệu mà họ Ngổ thì, íhtĩũ ctìầ ỉôi biìt t tài-.pỉìiị" ỉiã 
hĩt hi)ng Hấỉỉ-vấiĩ, ngoài mi vài dò* căứ đũi nùm 
thưởng tnugỂn.lụng ụ}. VỘỊỊ, hãy tạm đè họ tìhịh 
phùn thừ hai này xiỉỉ. ỉítíí d'ínt từ ĩ-ỉìì-ucitniì.Niiưng* 
Ngọc-ỉtáĩi cóng-cỉìủa, rìvn Phttit-ỈUỈỊỊ Ỉi'ỉi, ÀyUỊỊ&n-hưii- 
Chinỉi r.'ú Ngiiyẽít.ỉnỊiỉ-ỉnrợnịỊ, t ă 'ỌÌ /fj ní-it khu 
cho xu-kiĩởiig ÍJÌlờv-vùri ở dời 'lÙỊỊ-atyn. 

uò-\\:Ấ^nưadGí2b}. 

Vào khoảng cuối llù’-kỷ imiời lãm và dan thí- 
kỷ mười chin. Li’0i>s giới quổc-ván, đọt náy nù>l thi- 
sX thiôỉi-tìií một cíiy bút ilman^tuy Việt-nam lìơn 
bết, dỹc-siic hơn hct, khửng những 1ÌLI1I rnng-tlúng 
cả mội rữnj* Nbo ilurmiiỊ-tLiỡi, mà lại soí rọi \rùi\ 
đườns YÌin-học Việt-nam những tia rất sáng ỉv r \ừ\ i 
r ít rực-rỡ ; ẩy lã nhả thơ cácli-ựiệnh Hủ-xuàn- 
Hương- 


fii etỉ t ữ i OỂ cùa Bậng-trìn-Tĩtưỉỉứt đã ra n i cõng tâu, ai 
thdllh HrO'Hj, Irong Irìio ai, ũl (lĩ biỄI í 1 ' 

CH 7ÌJ£TJHj-ỂnjỊjCJj Nfjă iìù^ỉiậm. tỉnrà Ị-v. ruit củ đòi crtM J«í 
bàì Vhặt. nJj[iny ỉíti/i-gĩaĩi lírtn cán dóĩ ĩ\ảỊiý I ịi" yiui' dứi Í-C tijníj- 
|j(fnp ịlĩbữ-ỈĨSb* thi nu ífli fXunir dê qutĩe-Oiini /'E-*.TJ|{JÍ ■' 

Ntn kliòng (Irtrìl dục bilu ịLÌir ton ai llii 1 u ' mỉi "« J 

Sao lại tliam lam I«JT 1 mííy : của ntiã aL mịíL NHjt <lín niurtíL ĩ 

(2iỉi Tdc- fị íà SỆ c.à íácfi rítìJir,i dủ fJữ-.i[Hin- Ỉititi-UỊI nhữrì-‘iỉ là 

tí hì llio C'\ck-mộah Ha-mãa-ílươDfr - Thãn-lbí - ívoní " 

Tlii-fi LiSul 



i;0’L TAY-SON_ _ lỵ 

Cha Là IIồ-plH-Dicn, qnồn lằng Quỷuh.đòi, hayệíi 
(mýiih-lưu, (nay là tĩnh N^hộ-an, sau ra ũgụ 
Kli:in.xiijin» gan hề Tày, huyện Vĩnb-thuận 'nay 
Ịlmọc ILi nội), uán-HuírrgU ngưữi đAng-thời vửi 
l h h:im-rtinh-lìò, iục gụi Chiéu-Hò (1768-1839), tảc- 
(li. VŨ TUUNG Tùy IỈÚJ\ vần vân* Lhề tửc lã 
iimikVÌ cilíŨ Lõ, qua Túy-sơn sang đau Nguyễn. 

Tliỏng-minlì. đinh-dị, tinh-tứ, Miân-Htrơng cà 
tlkic-n-tĩi i vo Lhc. 

SíViu b&.côi cha. Xuàn-Huívng đirợc mẹ (ngiròí 
|];ii tluntìg) uho theo đòi bút nghiên, nhung được 
11 i;,u !ụi [ìhai Uuũ học. Nhờ 'ờ tự tu, học - nghiệp 
„í,y niẠL Lién. [ùr-sĩ noi Lieug hay cliữ âr đuomg-thừh 

'lục Irnyĩin t Xuân ILuơng mnún Lay chủng 
c\ịc dung liím chimg J>, nen mới 1 X 1 ử một ngỏ' hùng 
nmn Ilii liẠn liup-xũc vửi Lhi-sĩ vản-nhân mà kẻo 

... j|,,y r ; LilìLin gOí> khoa thì, íiliìèu sĩ từ trong 

(] iV t - ri'i VÍK 1 IÌILLI Ltio íle «tự gỉỏrUlùệu nbirng phần 
uhlĨH' tíiĩ 

lilứtt Uỉt-O tỉi (ỉâu íũ ngìln ngơ ? 

í,tỉi J tiÌỊỊ ciio rỉiị ÍĨỢỈỊ ĩỏỉìl tỉlơf 

Non uhira :iL iluirr. <ỉ trúng tuyên s cãi 

nuv cò Anr! tbii - lílniíi mới dỗ. vỉ bầi thor 

fl 1 hĩich lí An .. Iluực vừa Xuân-Ilưmig, non 

ví snu Xuàn-llnong liiy ỉù ỏng h\ túc Jâ òli a ỉ ibũ 
Yĩnh-lưíYiig (1), 

KểUiữn íhrực ít 1 ÍLIU Ang phù Vĩnliduòog mat, 
Xuiìii-Ilirơng cứ thty khỏe rung : 


(J / J jjiựk- iinXi Vinh yíft 
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rWífiĩ nnm ànỹ pỉ m vĩtih ÍỊT^tìíỊ f)í ỉ 
câi nợ ta íin/i có Ihc tbỏi (1)‘ 
c hồn chặt uiin-cỉìĩĩcrnọ ba ỉhirớc ổíỉt, 
Nem tung (2) hù ihỉ bôn phiỉỉỉiìỊ} ịíiùi. 
Cán càn tạo-hói 1 rơi dau nnit ? 
ỉđìệỉỉtỊ í im" cãỉi-khỏn thttt b/ r c*i\ Mh 
Hiitn bĩìff tháng ỊỊÌ&Ì là mĩiỊỊ chóc, 

'Irttm nclm ởỉty phủ vĩn/ĩ tường ÙÌ ỉ 


Khi bù ílíing gda thi cỏ ửnR 
t6ũg Cóc. ft' í' V(T, dcn btìi, bã lại 
Nhung ilưọc viii nỉi 1, tòng Cóc m 
khóc cuộc nhân-duyõn tkir hai : 


cai-tSng, tm- «f»i 
* íli birứi: nù:i «- 

iSt [ Bà ỉại làm tiiíir 


Umtìí/ Cóc di ! Chàm/ Cóc Oi. f ẹíi> 

Cofl0-cõc di íhiu 1’Aíiíựi w ^1 (C) / 

\'òní/-nr>c íhrf dur>j íứ dấy nhc 7 ) 

Jự í7 híií [iũiií/ Hííỉh c/irnic (rán Aũf núi - r 

Từ đó, Xuân lUvuiig ở vậy. vui cung thn v:m 
cho khuây khỏa. Nhũrug lúc chorì danh-lani thang- 

cành, hoắc nhưng khi tình giấc ‘ an canll ; t15i ' 
xúc hóũ! bi t« củ thơ kí thuật, miàuTa hoặc 


tráo-phủng 

lỉà củ một bạn thơ là Phím.itinh.lỉS. lức r.hiím- 
HĨi. Giữa nữ-sĩ và (lanh.sỉ ấy Giường co nhưng 
xướng họa rSt nén thơ, Thơ xướng <1ã đ;:m vỉ li-iu- 
iộng, thơ họa lại nhuộm màu hủi.lv.iức. 


0 Ỉ ỉlaiỉc V Ra Ịỉtà rùt *. 

(SịRủẠc f< ngíirJ0 r 

Ii«Ãf */Joi <ir«. s dưới thfí« ctữ» HiÂỊT kĩtr* 
{*) ĩĩũiỊc «r í;ĨỊ.f mâu (ríir (oy mttn jJHfNsH*-õi «. 

fL) lỉvQt (íriN rMiií 6^ J.Õ'I eAÕPII ÍTI «. 

fCJ ttnợc " TArp lỉ í-írr íNJiffJi tỉiãvg từ thí tỉiũi x>. 

{ỉ} ÍVứột V . - . ct*y nlik ! 


DO I TàỴ-SOh 7 * 

Cù lần, khùng rõ Ghìcu-HS hay Xuân-Hưímg vay 
mưọn tiín-nong của nhau bao nhiêu đó t nhưng đFn 
khi trao tien p ]ạì có sự ởm-ờ không đúng, nẾn danh' 
sĩ ChiẾLuHo bị nhã thơ XiiảD-HacTDg «t Uiiũg đùa * 
Jã Cuội 

Sao nói rồng nurtỉ ỉạì có ba 7 
ĩrách ngirớỉ quán-ỉa hợi sai ra ì 
Bno gih thotĩiptỉiỉỉ ièti ch ui J Nguyệt : 

Nhờ hút c/ìu xíti ndm tá dfl í+ . 

ChièL]-lio lại cử theo vần mà JíLỬm-lử » họa lạìỉ 

ĩìầng gián (1) thi nãm»< 7 m{ 2 ) có ba ; 

Bởi Iĩỉjir^i thục^nữ ỉ ì lúi khôỉìg ra I 
ừ, rồi thong *ỉhả ỈCĨĨ chơi Nguyệt: 

Cho cả cành íta tẩn cù đa ỉ 

Tlnr XLIÍ 1 Li—E Jiiũrng mớí-rnẻ, thoát sáữ + đì sát vúri 
bii>!i -t\ùìì, vuyt n^úaì khuủn-kho Loi thũr <1 phong- 
uiciì Ịy t llitr tì Ngụr dụng ». 

Xuìm-lhnvng sir-trirủmg VÈ tả chần, cỏ thề lãm 
tiõu-bịiin iho ỉỉhuynh-hưửnK nìiy ư đưarng-thởi, Bà 
Jni Irội lú nghỹ-LliurỊL tí Irào-phúng 3, dứng riêng 

một thi-líhig |V i\ừì Tiìy-strn/ 

Thỉ-phaiu cun bà, |]giim san líLblirựĩH lại, biên 
thành một tập IP.Ú lã \UÁN MƯƠNG THI.TẬP, ^ay 
xin sa 0-1 ực thcrn nuií/i hài Iiừa : 

DỤT LỬ] 

Ihồp ngọn dỀn tên thíig Irãng pAau, 


,'iị lì Trịn ỹidn Ằ^ÍTT giá ÍĨ£J 1 qah Wảm quan liìrt chĩ 

ÌM ểíÍji qiif. 
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€on CÒ(1) ĩĩìXp-már/ suốt ỉiètiì thàa. 

Hai cAđ /1 dạp xaong ỉtỉiiĩỊỊ ĨIÍììỉ;ì ỉthíiL : 
ỵệt suối (2) íJÁm ngang thích :uh'h 
Rộng hẹp nhỗ vừa ỉĩíỊn ni, 
tf£ítn dài khỉĩỏn khề câng ttĩìtr nhau, 
cỏ nùomuõỉỉ iốt ngâỉiì CỈÌO A 'ỳ G‘). 

Chờ áin tỉa thu mới dăỉ mun <4>. 

t>Ami t#u ( 5 ) 

Tâm nií flj khéo kỉi r ; giồng t 

Người ỉỉìì lèn thình, k? rrr/íĩi fi-óỉtíj 
(ỉiiii da Ịfííi học khom khom Ci)l (11), 

Củi non ItrntỊ OUỊỊ ngửa, ngừa lỉmtỊ. 

}ìon náiỉìh giVĩii h-aig <7 htnj ỉihtxt phji, 
Hai hàng t-lỉiìii ngục tĩuẽi Sững xong. 
Chtri xuan dã biĩiỉ A L U[ỉfi ũhiiag tá ? 

Cột iỉha di r<ù ỉo bỏ không*.. 


Ợ) Ttirữ [hVj an b&ỉig íừi kữn xira. thi eln Íf»ír'í *r*n 

đầu H 0 iTífj líú t rro JJ||>Í itĩữtì í£jt JioạC tr Otn f}\ỉ rr ít 

Ãii JTMÍfủ liậm dâtt tíe ^L ; o íÁm ữi> xảv Ịựi rỉ. £Ò 

dt kiữ liíĩf Ịfo Jiứu diáiti 

(Xỉ Ón/Ị AHỐI C[IÚJL sợj fruhfl ỉdng í 
thkiỉh nọi rtf«i h g 

Ợ ị Tnr&c hũ dit IMÍ pJi£í Jỉ0dm sợi. bữ t£Tfn, 

B»íf fíTÍ. 

(í) I>fJ (MÍ riúí dĩỉt :nủa ílnJ nẫnậ iiqnỉi. ntới 

n^u^ni iikiUn 

f 5) (5" i'd-írrii tĩì T/ríi. Jtíu X[r4n ttật-bỉ. Jdrỉ-[Jf<ia íitỊriittỹ rữ 

nhứHíMrm i L J-frr iíínt' ítáittv du. đành cĩrt. Mi K djÚJÍL (fu n 

„ứụ tfíf(rc ỉà ỉrtváiì ĩĩtấỉ _JIJiííFI lií f«í íỉvtnq dir-ÍÍN-íí, 

(Ẽ) rirỉ ra Juti 9 - 

(ì) Tv* itt ehrẠnQ đĩ. ứlj* 4* tà tượnọ-irirnq sự enr ạnrit, . 
nín nỉiữuv Mrí iíir-íiíiấí. !ÍÌJTJ(-(íũm, t.ậi-i.ẻ ĩhu-ờay lỉiậc qirir ‘>ù 
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QUẠT 


I 


ơ> 

Chành ra hfí íjủc, ífa còn í/jíÍn, 

Khép lụi dài bẽn ihịỉ tĩẵn thừa. 

Avúí mặt nnỉi-hàtig khi viiiig giá,* 

Chc d'tĩu quắn-lẫ Ííic M mơa< 

<n 

Ề*h'i-phạch ỉro:ty mủỉì rtì sướng cíwrti ? 


II 

Mười b^y hay M mười íànì dũiỊ ? 
Cho ỉa yẻit dĩíỉỉ chãỉiiỊ Ỉỉiỉi tiụp 
ịMong diìỊỊ chim Ọ tìỵ chánh hỉ I ỵóc t 
Rộng hrp dường mio Cỉhỉi ííiội cây. 
OííiỊ/ ttỏiiỊỊ hno nhiêu thời càng mái) 
Yêu chim chưa phỉ lại gèỉi ngàg. 
I]{ìfìQ Itong mũ phĩiỉí duyên vì cậy t 
Chùa điiư, yuíi ưéa mẬf cái /lày.., 

Qul MÍT 

Thân như quà mi7 ỉrỀn cđy 
Da ná 5JÌ sì, mủi nỏ dày. 

Qii.íít-Í(r củ thìĩựttg thi ditíg ỉíữ, 

Xiii dừng Iiìâít mỏ, dựn ra /uy. 


ii TJjlíir J<L| 1 i'("U fÍí-rrk. 
Thiitỉ ti\AU íiư 
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ốc NHồt 

Bác mẹ sình rfl phận bc nhềì ; 
ỬỂm ỉigàỵ tâĩí đâm cự hối tiùi ịl). 
Quán-ỉả cỏ thương thi bóc yíím, 
Xia đừng ngó ngoág ỉỗ ỉrón tữi. 

KẼM THONG 

ỉỉữì bén thỉ tỉùi, giữa thỉ sông . 

Cà phấĩ ứủỵ tỏ Kẽm Tràng không ? 
Gió dập cảii/i da khua iắc cẳc ? 
Súng dỒA mụ í Aííóc vó iửỉig bong. 


(p 


VANG VẦNG 

Vàng-vêĩiị 7 tai nghe tténg khóc chàng. 

Nín di, kẻo thẹn Hiíy^) AON sồhg* 

Ai vẽ nhẳtì^ỉỉhĩì fíàA Cfn bé: 

Xấu mãn, đừng tham lỉỉỉếng dính chung {&}, 

THlÉo - tíữ NGỎ NGÀY 

Mừa. hè ỉiAg hằy giả A&m dâng f 


(í} Ịỉữiịe ; ÍT Ếm nghy lKn lẠn đám co liỉi >■ 
fỴj iỉãĩ puiy tỉíl ỉlĩiíĩi bón cdu đuớĩ I1~U. /tyn tìỉiớ, ;k;í'n 

Làm < 7 JI ỄĨ cỉií (ho, 

(Sị TtéiỉỊỊ Xĩra trà. ItĨỊìiỊ tbòng-tục thưừnọ fnld tf tnấịỊ >J ítrí Jd 
tí trứi JO- 

Hạnq rtM í}uyẽn.-fỊui xưa thtt&nỊỊ rấH lt«no iN]r 'rf J nín 
nỉ dếũ lữz ãn ibỉ iiántĩ c/iư(ípt0 ■'CÍ1 Li/1 gJ. nfn n^irửí ỉađmry iíiándÍJ* 
tigữ tí tít tì h cVitrttỊý » đằ c iỉl Í(ỊT pAỉi í II í* 
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ThiP.a-nũ nỉiw chơi qlià giấc nong, 

Lược írức chải^cài ỉr&n mái tồCy 
Ỵi-m fiiĩ» trễ i-u" Ịt rtirỡí ỉỉĩtơng ỉottỊỊ (1\ 
gổ ỉ.utĩgado .\ĩt<yttịỷ còn Itgtttít, 

Aỉòf Ịãch Bão^ìỊỉuụitt iuối chởa thông, 
Qaúu-tử dùng - dằng di chằng dứt, 
íìt thi cùng dở, ở không xang, 

CẢI aiỄNG 

Kgiĩ ĩtgng thũtĩìdhỏtìì fớì nhò ông, 
{tiêng tũt thatihdhĩrỉ, gi^nỊỊ tự iìĩng ĩ 
ÍMI1 tràng-phaiì phũu dổi uáíi ghép, 
Kitớc ỉrcng tco-ỉcc mật gióng thòng* 
ilõ yu iủn-phùu ico gtìnitỉị mèp.ị 
ÌAi (Ịỉ dc iãcỉí gịĩĩa giỏng, 

Oỉàttg ng ỉhutitì-ỉún uí dĩí ^/íV í 
Đõ ai dùtn Uĩiì nụ gtòttg-giỏng 7 



CHTTƠSG II 


NgọoHân cõn{j-chủa 11770-1709) 

Cha lú vua Lẽ Hỉen-tòa (17404736}, mẹ làNguyễa- 
ihUIuyền n)í Ngọc-Hán là vi còng - chúa Ihứ hai 
mươỉ mũi. Từ K Nâọc-Llản ỉr trong cun* nhà LÊ 
đĩí íhiơc rén càp kinh sử, tập lành thơ van. 

Nimi bỉnh-ngọ n7»6}. dức lựnh NguyỄn-Huệ ra 
rsđc, diệi Trịnh, phù LỄ, kut duyên vói Ngọc-Hũu 
òon^chúa. lifiy R 1 Ũ' ctinặ-chúa mới niuờỉ aàu tuoi. 

Năm kỷ-tlận (nstli), sau khi Chiếa4hắng giặc 
n hanh, wa uuat.glrưng (lă xong mọi viộc ítoLpai 
vít đoí -ngoại, b*u lặp bà Ngọc-Hãn lãĩD Bủe-cụng 
hotiLig-b^u (2). 


SỊtvùĩ Un* PIuV nính iAÉ. ^ Mirr, ÍTgí*-Urtn drrpc Wp tám 
'hì íi S ,m :« gọt tán hữ NfJ«l■ỊỈn-.hị-ItitỊỊ™ ỉá « ™ J "'- 
rr-ríimĩ >n Iĩi»g ũạ-đưmg. phủ Tử-HTrt. (M 5 thuỉ* iĩnf> 

ỉi L— rt l' n I r J. 

rlĩíh^ỉ NAÌỈCỈIÌKĨĨ-ĨỈỈẺI 


ỉr-TItVĨỆĨi, XỪ-TẬP, ĩ J -yrrl M. 
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* Nĩo ĩĩìủỉi Lững-(hàíìh chSng việt, nghị daỵin 
lành hươtìg-ỉỉờĩi 5ỚÍĨI iây. 

(T ĩởỉ Ịỉhdì phirọng-các sàĩìh ngắit tõng ưí Ịụ tỉì 
du càng tTỈT » (íh 

MSj càu trên dàv là chĩ víộc đửc lệnh tígnyền- 
Huệ cbổng cày viẻt ra Thãng-Iong, dtp duyên \ìrị 
XgọcJIân củng-chứa rữì Ngọc-iíân đượ-c lộp lãm 
boàngdiãu vớí bao vẻ-vang rirc-rỡ. 

Ben năm nhám-ti (ì7{fẦ) t vua Quang-trung mi\ị, 
bài (f Ai íư ỈÍÃ/1 í in in đưọrc cà Uiộl Lrm Lturomg bm 
□ hớ của Ngọc-Mùn ítỏi võrichi.ng: 

ihiữii ÍCÍI 1 Ịtoỉt. ỉtoa Ĩmbĩĩ. thêm thẹn, 

Câíth ỉìãi-iỉitờntỊ itã tỊiíện già ĩLTữJ7/7 / 

\'Ễ cái cbung-cực của Kgọo-Hãn, nhít ở ] 11 1 ;■] n 
lh.it nliiíl đã chna p Irưởc gi<y nhicu ngưởi ứa dưa ra 
oh\é ' thuyet ĩ 

Cò Ihưyct nói. vè sau p nhà Tây-sơn bị íỉiột, vua 
Gia-lcng (1802-1319) muủn lay bà Ngpe-Llàn, ffuan- 
than có ngirói can lạl vì cbo tho lá uíy vor thừa cua 
nbà Tây-som, nhung vua Gía-Jong lihỏng nghe, cứ 
l£y \ù gíui-lhích rằngí Giang-sun IhẼmli-tpiãch nùy 
cái gì chẳng phai minh lấy lại tủ' nhà Tủy-stm, lọ là 
ruot ngLrừi dàũ-bà 7 

Thuyít khảc lại cho rằng sau lílii lỊhà Tíiy^c n 
mẩu bá Ngoc-Hần củng bai con p một trai p một gái, 
phai giả d^ng lùm VỌT một ngưủd lải buùn, Irốn 


ii} < Piiù-tii 


í tộc đlfh-VĨÌD &WJU /'•xm - biĩ\Ị-fc}i, 
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IrAnh vào một miỄn quỀ ờ tĩnh Quãng-Iigăì ; 
it lâu, lung'lich bạl-lộ* bà và hai con cùng ht triou 
Nguyễn gift hình bằng lủi a tam him tviẽư diíhi ứ fl)r 

Nhưng, sự thực khừng phai Ihv. 

Bà Ngọc-Hân mất từ nám ltỷ-mùi (V79D) f mã nhà 
Tây-5fffi maì đen nàm nhàm'lu tít í BO ) nnỉi dỉ, thế 
nghĩa là bà chỂt tnn>c khi Tíi>-son hị dict - vong 
những ba níhn. Ihì sao còn b lại iìù lấy vua Gíadong 
hay de* chiu (dam han irlỉiư dicn& dirợc ? 

Chúng-ccr ấy tòi tìm được ỏ' nãm bải văn tế ilo 
một ycu-nhàrt đỡi Tãy-som lả lự- am ! han-huy íeh 
đứng thao: một bài cho vua Canh-thịnh, ti]Ạl bai cho 
cảc con gái vua (Juang4rung f một bài cho Phữ-nỉnh 
từ-cung Là mc đỄ cùa Ngọc-Hầu, một bãi chủ cựu 
hoàng-lâng lã những Dgưỏã trong tủng-Llut nbá LÊ 
và mọt bài cho các bà con họ ngoại ben Phù-nính 
dc ílọc trong nhùng tuàn tii diện bả Ngọc-Hần tức 
Vù bming-h u. 

Trong bài « CiTii-hoàng-tỏng điện-iìấit 

Ỉiùỉi íttìỉi Lỉíiìì khi vượng dã tản ròi ? 

Nrti ỊĩỉTỜiỉ LĂng cảnh khơỉ mri I f ọr ỉ hè' t 

Tức là ỷ IIỎÍ : CÓ iti cAì vưọrng-lỉhi o .Liiĩii-Sím 
Jà L-||J ]>liíil-liLili cù^ nhủ Lồ dcn lúc da tán vạc, cho 
nen uìty gió' hà Ng0C’ÌIân mửi vội cliưi cãnh ticn 
(sỏ'III nicil) ulur thế t 


cttĩl iroflỊự Ịia . ứelk , L tĩĩfi. ítiij tỉ tinf Í^DI 
dvc." ì>a. Jự-fáí iâ/ip £ỉtVJP, 
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«2 

líẻM [hãng n]iL'ới ITÌỘI (trưug-cĩỏngl íiíim kỷ-raùì 

iricH-dinh nh á Tity-ti(.vn làm LÊtruy-lón miỂu- 
hiỄu bù lá N H U-Ý 'VUA N T tJ-TJ ]ẬN-'J■ HIN1 i NH.ÍT vũ 
HOÀNG-IIẬU. Trong bM 5 'CỈ 1 ván truy-Lỏn bằng cliữ 

Hdn có câu : To thập (ử ĩìíéỉi vi ìỉiêp đữỉỉg thĩĩ, .. » 

(Cuon sách rực-vỉr viol hang cày biil íjLiyn đỏ chép 
Cồn^iÍLTC bà trong muròí bôn nhím.). 

Như vậy rỉít íTŨNg v'ì số nam từbinh-ngọ(I7sfi) 
bà !íy ítirc lệnh Nguyỗn-Uuệ, đín ky^inlii (17D9) bà 
;níĩt + \ửíi inưó L i bon năm tbco lol lioh tuoi cua ta 
'ira (ì). 

NỄU bảo những ehiriig-cõr trỏn còn chưa (ỉủ, vi 
vua <]uaug-trung có những hai bã 1ì;Ịl] p V. rằng Vữ 
hoàng-hạu iíy cú thĩĩ lần vửi bã hịu họ Pb^m lá jnc 
đè vua Canh-Lhịnh chăng. 

TIil cái sii'liộu nãy I^LL có Lheỉ Irả lòứ Ngoài bài 
■sácb-vìín Lruy-tủn vn hoàng^hậu ấy, trícu Táy-sơữ 
còn cỏ bài sủchyăn khác gia-Lôn utteLNliiộu cho bả 
hiu là mẹ ưẻ vua càrih-tbịnk h nộỉ-dung gọi ỉà 
tí hoáug-tĩ * 5tv ílt (INC đè mà đã chct của YUa)và tôn- 
liìệu lù a. Nỉùrì-ciỉitg .dữtiĩỉ-ỉĩnỊỉ-trinh thục lìhu-ỉhutìn 
YĨ 1 lioàng-c7íjnfi-liau r i hc là hai ngươi khác nhau 
lian Lử miẽn-biệu đốn lìcũg tỏu-xựng. vậy xin nhắc 
I,ú cho rò: 

I ê-lhị Ngạc-Hân lã &Nha ỷ-trang-thận-írìtth- 
nhííỉ J> ; 

'l)ỉ-ù\ ,cij-fl h Tiỹĩrờlchết Aỉrọc ts í/t£m mội ítùrn danp iírij íáni 
miýí Iiữíi. VÉ-i/ụ." L(i - Wúfl IHÍÍỈ/Idni kỳ - /njji' r mới cớ ỈÍŨ.Ì 
;rNJ ai rhi.fi íu?ií rhrrĩ\fỊ iliTực ÍKriríip hết ním ìĩfy - lĩìùt, íVlỉ cớ Ílií 

!-'& 14 bứ Líìươỉ Ittũi, 
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Phạm-Ihị là fí Nhân-cung- dcan-tmh-tr ình-ỉ hục- 
nhu-íhiỉần 

Lc-lhị là tu Vũ hoàng-hìm » ; 

Pliạm-ỉbị là tt Vũ hữ&ng-chiiĩh-ỉtậu », 

Thế lk nay đã tlianh-ttiản xong củisír-sựvc 
chuiig-cục cua Ngọe-Hâũ, Giử xin giứi-thiíu dcn Lài 
ÍT Aj tư v3n » (1): 

Mí/ đXu 

Giồhiu hàt, phòng íiiĩu(2} ỉạnh-lco, 

Trước ihhìì lan hoa hẻo ron rũĩt ỉ 
Cần lỉẽn (3 )khỏì ỉỏn đinh non, 

Xe r&ng íhãỉìĩ ỉhniĩì^ br-ng íonu /vltirồu/ 

Nỗỉ tai-lịch dề hau ỉhati-lhor, 

TrdcA n/ỉầ/i-ííny 'ỈI itiờ lở cớ 5ÍIO? 

Sầu sầu H //ỉỏtn ííiảm rviíí bữũ..., 

Sầu dầy giạt thatìì cao ngưí gidri í 

KÍ CÒNfi'ftửC Wk QUÀNG-TIÍUNG, 
n6j Ị.ươNG-DƯYỀNT GIỮA NUÀ VUA VÀ 
NGỌC-1IẰ.N CÒNG-CHÚA 

Từ CỜ thẳm Irỏ tĩởi cãi Bắc t 


■ í ì Ttitn F'ỄÍ t írrr nô ỉ-hú-ihÌGỈì cit a 'f.T- {T'ii5c Jr đm) tĩajig Ở 
tạfi t;rti Tltĩ 'ỉ Ãtf. ni yữ- 2 i. rpỊựdy 24 Itá 3 Í ỉtĩảug rinnớí i5*r, 

(%} Ct\iị lííi nhiru fr4i í/lá hụt Oit tham. Oừt iíán. íhã ữ rlJfl 
I^iiiTíĩ JkJjj tiyi Ui nf ÍNÌJJ ÍIÕJJÍ7 M. rà mỉ ttìủnq í ha uợ vua 

Jji Ti (fiirtjj nm PiAiỈJi eXỡií'iVgirrti rqrân dứnp hỷl ÌÍ4J|/ đẻ .roa ơáa 
ÌỊiénrỊ tiách, [TỈ 1'ho r^Ji£ t\ò tó ỉiỉit nnj‘dp- 

fĩị Mộ /prrĩ vun. QuanỊỊ-ỉnnầii ừ Ĩ.iĩìh ittrởnq ■‘g-LÍrh t'fT[p Tiỉnỳ giỚỊí 
[ÁPMT >áỉỉfì I>ại-tir í/'pực ỉiiitỊfĩt 'ỉ Ì-Ỉiitir*)rỉ iìvh Jf£T-đọng- Ý' PIỬ,' : 
JtJu ihtĩữtiữ pp hớ. Jpflií/Ij pp.-ỉíi -Tỉl trủv.ỊỊ ]TI.; à tỉnriỊỊ èúĩl 7 ỉ.'Itf chf 
ỊỉtỉÍỊt Jlpjí-Pllif ỊỉỉtAi íủa JJÚU JÍMít pigí/LTĨ ítĩ'tt ỊỊ< II ? Càn /jflr 

ít iiiaỉì Iiỉtii JP. fjj|tnif hif-gia pỉiiỉiìỊỊ Itii' ÍÍJi'fH íPãociio râfL-l'- 1 ‘ 
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Ngĩũữ-tỏtì pỉìù (1) Vỏng-VỈỊC bồng đir-ơng ;2)d 
ÍÍNÍíJay(3) mệnh phụ-hoàng (4), 

Thiỉycn itiỉĩ, cheo ạuổ thuậíi đvùỉìỊỊ nn-quỉt 
"Ịrủỉtĩ ngùn ỉỉỉiin ÍJUÍỈÍJ cJu' /ỈON mfứr, 

Cfiữ d nghi gia* ĩỉtừhg duợc phải dngíiis 
Sang yèỉi muôn liậi ơĩì ínỉn, Ậ 
ìiữ^ràng vẻ thúy, ÍHĨI chen tì$ng ỉwm. 
Lìĩợng che chở r uụn# JỈtm náo kc r 
Phận đinh-niỉìh cặn kẽ mọi nhiri. 

Dìi rồng non mrớc Jfi3iỉ ííứ^ 

JVíjutj/i tình Ắf chẳng chất vơi đâu lâ' 

TÌKH NGHĨA VỤA OUANG-fAt;NG Hổi 
3 Tt \(n NHẢ LẺ 

Lòng iiùm hạc ỈỊnrrrng hoa đoái cậi (5J^ 
Khắp tùỉỉ-thún cùng đội <7/1 sang G) HJ . 
ầìiĩữrdưvng còn ífa« c/ìưng thttòỉìg Ợ), 


tlì Chỉ tNff vua QnúMíM^ỉTíi J raBÍc.đtỉt Trịnĩi, phá Lí r 

fil Sá mt nrí niur Aỉtìi 'Jj-qỊí í í ùi, 

flj ÍVữ Crt ntiá ti- n hiịu íửn g 4 t. chấn pdf. kh£ Aín lỉir^r rí rtĩ, 
iiín lívin IM I rùt tlứỊỊ ; ỉiỉ rủi ảìrọc j|Áfr ilii (Í|T ti ấỊ> 

iám Bự, tri HQirời clìù hổn ỉỉiìỀrìịỊ tnít gá. fli h diing flL 

Chí vaa L* ỉỉứti lA/ 1 . 

ÍỈJ Vfn Ịiủa ĩiẽíỉ cà iĩn ỊỊổc eđĩỊ hơrr. Ỷ mỉỉ PIT1 Quang - trơnỹ 
tỳịtrr/Hỹ ffĩa .Sgọị:-}iiui UKI iỉoái-imái din tà gúc-gác họLc- 

fti/l\i\ư.fỉ Iitụi nrịitời Ihá M-r íríupp iiọ J-I J|-<L Li lỉỉu đityi nhừ 

(TP1 iỉua QĩìanỊỊ-ỉĩHttỊị. 

f"i LỈ ií úc. Iitiia Ỉitiiỉ/ọi lá « iỉurớĩ\Ịf « J JÍ ií ỉifc múo đững Ịjạf 
JÁ 'V íÍIIfJJỊ-) !f. I 1 ĩti!i nhà' vua h^ult rr(J-J]'LU]iửn-Hid F íTu nJiã Lí Jto-ptí 
fỏ díí't, aáng Uu u JJ£, 



Dữ*l TAY-SON 


a 5 


Từng ÍỈỈII còn rợm Ĩỉỉĩíg háng xữnh :canfr(l). 
Nhờ hồng phúc. ííũi cành hùe quí 
Dưựm hơisvơny, díiỉj rễ cùng tươi ( 2 ), 

Non Noiìỉ (3) lần chủc tuồi giời 

Dáng CÁU níE^n^ủoí^, bày nỉìời Iha Phang 

VUA QUAKŨ - TIIUNG KIIUỔM lil>. 

Những tỉũ-nờc /J\u> trùng tũiìi hạc, 

Ngvgần trâm iidm (tì) ngỏ Ợ) dược vảy vui, 

NÀO híig i òng cợn t hi vùi,- 

Làng giời giiio.giở, OÍỈÍI người biệt-lỵ ỉ 

Từ nấng hạ, mưta tha trái tiet w 

Xót mũí/i rong mẹt mỏi cJỉony gèn ỉ 

XỉCỈ baữ kinh xợ lo phìcn ỉ 

MiUìẰỈhiin dã íítĩo (H), thuốc ìicn lụi Cíĩ 

iihup mọi chím dâu ííảu hĩTĩ rước, 

Dhương-pỉiàp íiào đbi dược cùng cỉìăng ì 


(ì Tùutí vá Ihu là Jidi Ííitrc&í ngir ỉrt ta ỊhiràỉìQ Qtt?n$ V PHíi- 
dịtì. V líúi ni‘V tmu (Juang-fru«jr íòm nttá Lc ibrỢíĩ 0Fn--VÍrl 

rtyuyj!U-uprL- 

tS) ti ỈỊoe Íjní » ỉà J Eró n ft-.n giĩ chi bú rrí ù& C(?JỊ cdi, Ỷ núi Mj^c- 
/ÍLÍJL báịf i/iứ lúi iruJi cíufC Iitẩĩj cvn, nhừ ínia ýudng írUnsr nhu - khi 
dưvriQ SÍOĨ chiíu eAo rũy-nN. vcit Jj^íánJi í&í rc đéứ đtryt tãt jrrửi, 

(ữỉ Dociyii a llu> lĩ PĨLiin-PiCril u íror 10 httih TỈIL Ỷ nùi ÍÍ41 cAú* 
cho vua ilrrọc iitạ JJÍJ(C núi A'miJ. 

ịỉtị ÍYHPP 0 kỉ ti ít TI ỉ ỉ cá ihư Tllién-bìa ítì nAừnff lửi chủc 
mitii0 íhiỉn-từ. 

(5Ỉ Phong^nhAn ẫ đấl ĩloa CÍ 1 IỈÍ vua bĩghỉtn : đa thợ, da phúc 

I.||3 <ia ndm-. 

ị&ĩ Ước Hffur,iỂJi tfỢ chuỉti eũnp n ^ au «ns dĨR ỉnim nám đâu 

ỉ/ttc. 

{1} Ngõ hou r 

fSj Dà cau dảữ các micu ỉJiỉn-!Jỉlh líỉ png/tg CÀQ vua Quaítợ- 
írung tfirp"c Ịiia khỏi* 
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VUA QGAKG-THUSỈti HẰÍ 

Ngón nitíg IViotSí bằng I 
Bủng mrig thoắt đã ncíiừng ** f 
ÍJuỊt ÍỊÌ, hin ItVloV™ 1 " í > k 'P tóy 3) r 
ite i-uiu-ivìg ứỉi miíg uiint " J ' ! ? 

Linh-ilénh chút Iihónàìũ niÓỊị, 

Umrìn J.u, <1 ĩ; ỉ!), thán núg nítơng cíiiu ĩ 

rÁ>T T mơ - TITỮN& 

ĩ/^íMíri; iír'jfir; dèm ÍÍKĨơ T agùỵ ỉốit 

tíicỉ í'.inj ƠI Gụjj ỉiỏi ỉĩi íỉnĩơng ? 

Tráng mong hỉốỉtg nỈỊÌTiig mơ-mat 1 f?p 

JVfơ-7ỉr> tdìngr ntộiig r ỉỉủng-hữờny ỉiiỉĩĩ MiiỊ ĩ 

Khỉ irọn ỉỉiài hoa bay íhấp-lhữótỉg, 

Kíịở hưong giời bảng-ỉởnQ tòn đầu„ 
óo ti'iichỉìa\ 

Thương ổi, iỊitạnh-gaẽ ỉrirửc tàir nhện thììag ỉ 

ỵịũ bỏng gtìtíịg, ỉá ìtỉ lấp-ĩủiìhr 

\ T ;;7 Ỉáiỉ oàíig nhở cảnh ngự chưi ĩ 

VẠỉ-iìàỉĩy iỉiiO biĩớcỉới nơĩ T 

Ihiĩvngôi. iĩáng-nê- giữa giòi ỉưyêt Sữ ĩ 

lừừmỊ phung-Iht ịịTÓỈ-xa íĩỏr đoạn. 

Hụt ròng sao Cíú’/í-yrán ;5) ỉrìu IỈŨỊỊ ĩ 
Cò aj í-/jíứi f/jí ííẾ dág. 


tlỉ ‘nj*pj-hyfi tui eiũa íữTỈ. 

■_ 2 

'•!) 17irrơJi7 [ruĩ-v*n- 

(} .p i úỉ Jfí/í ỂKID. Jíiau ỉttp đirừng fli» í 
(.hJ iiiĩỉỉì iiiiag iỉány Hữ- 
f,\, OiL^i-ùipí, vÁug kímăí. 



ĐO'l TAY SO'N 


Kgtỉòn CƯ1Ì xin ỊÌQỎ [?7ro hoy f'ĩì-ực ứttuìi ? 

ì\ r co u /ĩtiỉth( ) Ịiỉica chiu (.tói 

N;;/IĨ (tòi pỉìCỉỉy noỉty-itti \ ỉ ÒÍA. pỉtsn ĩ 

Kiĩp II áy íAira trọn Cỉiìt 9. liiỉỊỊ 'ìi Tề. 

Uờc xin kiĩp ỉihảc ítẹn Uiiỷht hiiỉ. ha&iiịP 


NGƯÕN C.Ò ĐỬC MẦ urtrr THỌ 

Nghe trLrùc có iìtínỊỊ vỉTữitg 'Hìiìg {£;, Yò ( 1 ) 

Côĩig-tiỊỊỈitìyỉ Jdi'i;j-ír, tithi ịỊụt ihtìnt CÌÌO* 

Mà nay áo ntct'ĩ rỉító 

tìitìp dâỉi< iỉự ỉĩitli bao tTÒrìg-lhỉth } 

Nyhe rànỉt-úỉĩth ìrưiỉr uin( íỴyAidii ftỉ J7iucÍJi<7j 

Cóm/-íiírc írôy, M ;t [ĩ itiịit củiiỉỊ iùu. 

Mà tìíĩy ỈĨĨỢỈIÍỊ crỉ, <ĩỉ\ Ííàtỉ, 

Móc ĩiiỉrn rưựì kỉí/ip cỉìíỉì cỉìừiU#)đvctỵm-nỉiiiiliì* 


(lỉ u lí ỉá tvt-íìan. eliĩ tíí ír ddiĩ tì, nrMitiỉii* fá SÍÌJ 1 cltĩ 

cởi lĩ dtrữỉỉỊỊ f*. 

ịtị Cứ JẼ tà li rl-ong-nà », npMa íú tỉít ruột ptdnử 

í 3 ịĩ't\áuh - Tỉkihịị ỉi?ữ-t"ỉiù trước Cí>Fifl ■ trg in/i II ỉ Ịií (HUI Jí/| ■ 

Thmrng. ưiỉdiA rAdldd Kí ịt Piiíiri tỉ ạ ítĩ citti iiữ.;t 'I |'I IJ L ửụny J.,u khiĩr 

ịht Chu Vrj’íP[HTPifl iítĩi-ttỉS JJ\ c Jd-H r 0í lí3 cldiín Trụ diAá 

hương. ihực-hiỉiĩii CÚHG tn'í ; í ímd-rirdd -cVmj- 11y. 

ị 5 ỉ CiU v\ĩữ <JídfiJPí}-rrunp (ric iKiiíỉ L'^ì ỉừ dPnU rtr-cn/ì dãỉ t f/jirLTjpHf F 
tnực áứ «(1. phtíỉ cờ thỉu. iihởi-ntỊliĩa à ỉìdy-.'! ÍI. 

f&) Đírirrrí;-:VựWi l M ^Sig" - SSiĩ Jr. c. n.) lá. .11^ tPiỉd AĨỂJI cua 

Truĩiỳ Jioa jt«v1h 

{7j NqiL-T-iỊiíìĩt |££Í5-2307 tr* Cr n.J cãĩtỊr ỉa n\ộl ỉỉị tninh * iỊỉtẠỉì 

tf<w dtUM CddtL Tr rJUỊ,' liiKd- 

I «■ Crij11 I hd?K JJ j(ù (T rrrư rhdtí t íiĩà rn. .Trpa TruiTỊj-Pina 
-'ì 1 jVj Ir^uti diprúr Jjj .1 r-#.:rp I Idíud. du dd Ihdtcí. JJ^|| ’i rtdíj[i l i quen đãng caí 
Hrựiiỉi ■ l.^ữ « Cj'lill rVlári ĩỉ e fjp(’ iíiii IITÍLrC. 


88 


QUOC-VAN 


đỉĩàrng ốy mà n/iá /1 dường ấựt 
Cõi thọ SÍ1 0 hẹp bvyĩ Hóa-cóng ? 

UẠtĩịỉ cho CÍĨNỌC dược tàồi rhng ( 1 ), 

£)oi thân & /lim bo Ỉòỉig tôi ugươỉ 

HỈỈS T*HẢCH TREO CHOMG 

Ẽuon itĩữiị nhe ỉ sương rơi, giỏ lọt* 

Cảnh dừi-hỉu, thành-thát cháu ĩữ I 
7 ỉTỞng nhời di-chùc (3) th r.ỉdha, 

Ịttióc f[íìo nen fifrỉ<]r, Jfiửư mứ CÙÍĨÍ7 mc í 
£uufĩ lhoiJ lìhc ỉ amrỉn oc, hon ở < 4 )* 

\ỉdi íìiLt rúííiữ flj gừ cho MỉtiỊỊ ‘ỉ 

QiìyQt Íííu moỉỉ|/ vẹn chitbtíHìyM t 

Tréĩi rường náo nfiựi t giữa giỏng ỈUIO e (5> 

£ŨJ1 trứng ttườc nì dòi chùi (ti) 

c/ul'íf tìtỉlí-thúm ít íJìira thoát dược di 7) ỉ 

\ág Jlèn /IÍỈJWIÉÌ đòi khi t 

lìiĩiii ỉuỵ còn ở, phúch thì dă theo.'. 

Theo ỉuíũi Ịrườc ứèo Bồng tíỏtì, (8) 


fíi ■ 1 ùụ ỉ ùi*uua.Xm Qtttti đùng tượnữ-tr«w 

f ĩt V „tfnfrj Sitọc-Hăaeở liỉt ífem iMn ndnA 

Sĩ* *™ỉ 1** "'S ^ * írl W,JÍ cj * ihr3a 

ỂOhjí tlìitt tỉítẽp. 

ị3ị LỜI írSi-irúm, cii* »ưn ỢuArtG-íritơữ ỉrưữĩ kht cM > 
m *Vu(Ìn » 1 ti HỠI 1>U<1 Qxang-ỉrans, X “ u&i ỉisọ^-ỉttin. 

z lỉỊiữã* mU ỉi*_ di cO -tr*o ý ™ rư*"í 

hũỊctràm rHÌníí Vtiỉíns w*ĩr nưàceũns chẢnọ quân-nav* 

fẼ i ÍÌ J IỈ ui còn tỉa: mụrl cơn ìtãụ cin m&itg tữa. tráng ntrớũ. 
fì) Chita ỉft3 dửJ Mníi «ifĩti-lư má chĩi đirợc- 
Z) tZ là nủi tlủM-tai. U-n ỊUỘtnải liỉa. *w *ăt tkĩn.n** 
SỪ-Ễỹ s rj- wjtĨ- h lks xTl™ liù»47 -Jnr à ũtìíi? a ỷl^, **?* 5j J±u S 
L Ĩ,Ểntíííníc lii *iur. có chi nỉ niPJỬr f ạ ÍIÌIM^ vá LUttg ktỉưỵễ 

b£rijf tdnp n^pc- 


OOl TAY-SO'N 


ĩ? 

Theo huòì SÍ11Ĩ íiyir ỉtihĩ srìỉỉíỊ A'í;rÌJi(l * 

Theo xa thài lạ ì theo gan, 

Thũỉĩ phen íỉiện ÍỊÌtheo Írì/I m;ji(ía hữí 
Đirơng íhco, bỗng iièỉìg g<ỉ -'iỊrc íinỉ 1 T 
Í?íiíi dờn ỉ hay ị 'ủy rãnh chi 'nt-Ịmnỉ 
Mơ màng ỉỉì J m íĩJí kỉiáỉ-khno. 

Ngọckinh (!2) chon ỉiy ngày nàa tới lĩơií 

NHỞ 4>Mỉ U;A1 - 

Tit&ỉtg thói hỉ ỉ ỉìiịị Ỉiỉìi Ỉì ỉìỉĩỉị <iụ m 
Nguyện đông ■itiitỉ (;í) ĩữĩf thì kip Ịỉíiỉiì ? 

XiĩQ rao sớw h'ii- khuya bầy. 

Nặng làng nùng dỉí^ cựu iỉẨitỵt tót ; ỉơ* 

Giờ xao ÙQttg tỉỉtr-íjf tặng ỉê? 

Tình cỏ*đơu t ỉii £-fì J.éf dãn ĩ 
Xirư xaứ gang id c h 7 dì>i cíulíỉO): 

Irirức rá;/ phong ítgiiĩỊỂt y trẽn fíÌLf sinh ra ». 

Giờ mm bong củch :£« ỉỉứì Cỉỉi õ) p 

Ttn Ỉiiỉii-hiiy.ỉỉ khòỉi hài ihittìỉ nhanh ựìj. r 


;Jj 'í ừc ía XÓHỊỊ 1 ‘dlL-hdll, tìífMJ (O rêíl :(i s url - ^rluíir) ll ne 

r/jiji Ỉrà-.IỢ. Tỉnrii-ttá. Nỉíững drrn mãíị ỉạiíií ií-iĩi iỊíiUỊiịi ní.al 

Jú niiửup ƠJ ; PPI ÍIỌ. 4Ỉ«n jAu ơàii khũãiiịỊ-k õng Hi-rfTN iii jjhW uùc 

*iin ìrầỉ\g tfyụ- r-rrHĨr. iaẶag-ugưẳỉíg PẼ-Tqtr k/iirr r<ịi\\f Ui' Ji 

ỈU dộ. 4ti ià íPÍl sũ ir&tuỊ linh ĩ&itỊỊ Jir' ỉ-ỌỊt (JjáííJi rpiá Ĩỉ-Hriiì Jíi 
gtl£J} ị/írt in ■ ỉiĩịtị |V-g('i|ri f(írt rtJIy J/lQi|^ I d Itiárth PFfllĩ- ríu Liir 
nỉt írừt. Ỷ |FÚí cNi PPI -traù Ííiã\ỉ irliỉJt Ịỉirĩt vu\i ỤdHdíi^ rP~4JJ-L 
hoộc vàũ L-ữí ÍiíkiÌl: lín Jrửỉ, 

i2ỉ Ctd ửỉĩ crnj ỏ- Lííia vị Vmí* i:if NGỤ\ - TiíƯ m 

£tièỊi Lão-iir J(r>i HÚult íUFfi ỉrtt&i'It ÍTÌ iỉăt, đi'- [, [íij-> n-tuúrc Íípár. * Fi ff < 

«r Nq<fc kí rih J| M fítm í JpíH^i-ííiíF3 cua [pýc í ha rt - iriri/ng, 
t$p trớc Uflr:r^fn cúrffl iố«g với u/iau 

($r (ĩiin ffííi i\i\à L'jJn itùf\Ị} Aíỉũủng jíPÉ>L r iiaj]ợ. Ỉitộỉ tấc. 
f5 Jĩai i-iỉi (iín > ir-frtn ^hJi in 'rj'(T FJJ|>Í nqưỉT* riF-Ff Pí^ỉíl. 
ỉỊì Kiitmy iiíi- uIitiỊỊỈi-ntiOitg itú; i;.* iii iin-Hrc kliơi-err ííiatìfinú 
■Ịiị díiin Aríií JẠJ1ÍL Tữ. riíiư JíTự , f. 
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A T ifíi cung [ỊCỈỊỊ Ịìhin 1 íSfĩ] ỉớaỉì íl^ 

Nỗi con côi cút, nt}ị ìinỉì bơ ụr t 

noN - CHON TRÙNG TỈM..* 

Nghĩ nôỉỉg-tìẫt, ttgtin-ngơ dài lúc.,. 

Tiíớig ỉử-iỊiìi(2 ỉỉiàĩĩì giiỊC tàng thương ĩ 
Ndũ người thay, cảnh ỉiên ỉìĩrơng (3) ỉ 
Dạ thường ỉỊìưưiIì-(iiujỉ,iỉĩtỉt thường Itgóngỉrỏng^ 
Trùng mái' dỏng: tá hỉunn-xuõi ngược, 

Thỉig mé nh-móng những nước cùng mâỵ ĩ 
Dỏng rơi thì tại trông tiỉỊỊ: 

Thiỉtị nnn tigónưigĩìỉ, tỉúÌỊị i-tÌỊỊ rườm-rà ì 
Trong ítiiiìĩ: iỉĩtỉĩỊ tìhạiì :>£| iúc-dúc f 
ĩrỏtig bầc: thì íiguti httc Iiìiíii sương ỉ 
A'o trông trời dííi ùbn phương. 

Cời ịịcn khơi ttỉíiĩĩĩ btâỉ dường /nitì di ĩ 

MU&N GỞI YẢT IÍỶ-Kltul CHO Kũư«ri mXt 

Cậg íip' có phrp tfi tờỉ dó, 

Dãng vụt thường t ngỏ lóng trung : 

Nàg gương ta e úa hán-cung (4)í 

Ojj aru-ú dù iũì ctìiìiìg dùi tigủy (ũị,. m 

Dugàĩt ỉìả<i hợp xỏl ràg nen iẻ{ 6}/ 


tị} Ỷ nói'ttH c he-t r-ií <Jí 5 & tÌYị-ãi nirfl cfríi-ii£ tu* vợ fỂÌMff 

,□ J-| pr (íúil cam ÉỈaJhỊj i?íỉ f,i. íĩtriú đirợn n|j"u cang, rì ã ị} cíid'í j>fiỂ f N ọàịị- 

(ỉ) Tiị-C. rỡ con caui: r cídir jWro yv r «lừ-fui JP Jjuặc iỉrì*-qnijtf\ * 

Jjh,iỊc ii ẩỉi'VÙ to. 7i ỉnỹ cuSc h.hắu-klí.ũmi ữi^ỉttái. dí íựi íèllp ĩìtjtrtrl 

PL Jid^n^u J 10 tuuii-tã-n 

(3ỷ Cõi iiũỉi. 

fỳ) C[mg-dd'pn uííó Ịián (ĩũ'ỉ tỉ. C- ữ. - !ỉí i- c. n^L 

f5) tr Gói ngáy y> L'PĨPig n/iư ft ttòi phen to, JTỄÍJĨa LÁ rhViíĩu 

(6} Sltu nót rãiỊỊỊ ĨỈỢ í/iLưlỉr (íanp íuni Jifp dfp-rìỉ duiy ỈỈ 14 

-VÍU rẻ Jf lữi. 
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BựitỊỊ (ti-hoiìì (1 tíộì (}ỈÌC ( 2 ) vì đảtt ? 

Xịtt dỉrỉỉ ỊỊĩl-ơĩLĩỊ tỉĨỊ [?íỉ cỉiíill, 

Nqỉĩ Ợ) soi t ỉiữ f" Ịỉỏỉ tf'tíỉi (rủỉỉỉỊ ryn ( 4 ). 
TiĩừỉiỉỊ lình sấỉỉtỊ (ó) ỉĩhơti-tìhơn ròn iỉơit, 
Nồi sinh-cơ (íi) r/ì ỈỈÍĨÍIÌ rỉìo khảỉiỊỊ ? 

clttii nồ-CÙi í:fỈA nXv CíìSi 

CiĩỉĩỊỊ Xứiìỉì dang ttíiìi tht suiiỊỊ (7), 

Dì sao iỉír ỉỏtỌỊ dtìúi ĩh\rtyu;i 

Gói ỉihi.dìi í>) ỉìt-tỊỊ hàttỊỊ iĩttn chẫm, 

Dàn ỉìỉĩi H tao, mìith tĩím ừo gai ( 10 ) 

U-ơ 1-a ỉra-úc iìttơtĩỉ} dãi (11 ) t 

2 T [r ỏng iịttiiỉìQ.còỉìỉỉ aỵ tiAuacay dirừỉitỊ tỉiuj I 

CẴNÍI LẺ LOI CỦA BÂN vợ <i r 
Trong sáu ò đàữị ủ iiầu. 


(tf Lông itnríTinĩ nítở. C'j ỉi<jifời 
ríì JÍI <x ^Wurflfjiií Íoím r> 

(ii . NiNiy cfci« ỹtiỉ (rẽt. 

t:t- jVy(í AÌtl 

fịi Cj iỉ JJJ cliiì* tà (i PHOIT 0 ơn Jt. 

ÍŨJ Titỉlì^anh íiurttíỊ-ỉicTUỊ 

ffí Cirj' rcr-Tíi V ơtim ĩtẹưtỉt sÚFH7. 

f 7 J [;íl( TAài-ítr ỂMỈỈP Cí'»i Íílơ-ốrl. 

Lãfỉ ttỉir imntỊ kinlỉ iỉỉĩ: 1 DJ quyíl tôn mưa »; rfĩ Pạr 
rmiNí tỉìỀ ítì ityatt cJm ứoncAáu. 

(íf. TÍỈ<J LlìiI-iíLiĨ írong fcĨJiA Tffl nứi iẽm uự vtíứ ĩinh n/jfftì 

cnji haỊỊ uà. íJJJ ií- 

( 1 ỌỈ Ý tvỉi pp]:ĩy con ỉtặtỊ cill bí-ÍPữílỊÍ, tttỉ mii pitii mẹn 
lỉii/ÌỊỊ tỉnrv rlỊỊ. 

rtí) Af.py mn ĩítíT rfy tnáì fjflp-pFf Ji 4 f. ỉ/nnVíH? Jc tớỉ típĩ tĩtà trưci 
{£impiíj rrpmír. J 3 iii nÍNÍrtỊ? i&i u-ữ u-w vớ{ vỉ ngài} thv. Ểhỉ Niươrn 
H-íírPP bítt J 1 ũữ ỉ 

SÍ 2 ) 7 'i'rc n JrPỄ CUPIỊỈ J0 sứìĩ cnttgỉ. Ỹ n&i vợ vua ná ÍTÚC Cùmj 
J 3 ^í 5 rp úu DÍ^n í/líưl kiỉn t LTƠÍ vi uua Ọùfluj-lniJíp 

njuỉ, 




»2 


QƯOC-VàN 


Xác ne y'ìy h iòtig-ỉro xiéỉì I nghé (1) ĩ 
Lơng-ttong xa củch hưửiig.qué, 

Mộíig theo tàm ỈQĨ ỉ ĩiìQĩig nề : tầi dtiyỀn 

Nổi THỤ-CTNG NHỠ CU.Ị thÌn dAh 

Ditờỉ bệ-ngọc, lỉáng^iỉgén fl[> nò-n5 t 
Cẩỉ chán ỉay thương khà xỉết chi ỉ 
ÌÌíĩỉìịị 5ÙU nghe ỉtâtìiỊ thiramg bi, 

Kr. sơ rá /1 thê, huting gi người thản (4J ĩ 

ịỉGư&i í:ẢNH i:Cno beo siu 

cành tg biệt nhiều phỉĩỉì bá r -ngảt r 
Mạch nhít íuủn t ũi iát cho vơi ỉ 
Càng trồng càng một xa nờĩ\ 

Tốp iỏng thảm thiết „ chín giời 5) frì?í chàng 7 
Buôn trông gùìĩìịỊ f giang mờ thêm íủi 
Gương hằng-tìga itũ bụi ííidu trứng ĩ 
Nhỉiì gương cảng thẹn iãm tòng. 


fiì Da rhíì <riĩũM thìtbnậ lị mớ ra. Ỷ /Idí mại rỹtròi Irong ỉdu 
vi Jmijrt r.111 Jjrí ttnnh gáĩỊ Iiiur ÌĨC tiễn /lói JI10£ 

tỊiiii M ảaĩhấự njrtg vá lỉnọ cô í 

fìí V[ lafi$ ỉturữtuọ fl hỉf ỉỊứtì ỉfìiì. Mfpiicíjựpi IIP ,ÕJ-| rỉI íJp&> 

I/IIT lííi tỉnt liưung iiácỉì-bift. lục ỉ<jf fi]Vf Jidjj lĩiiỉit ỉiẾi Aúảng [Jiurlft 
qitaỊỊ qur.-hirttug I J| ỉ l'ừi ịiìri h&n ílatỊi -11 í ủi phffỉt t 

j Íp Ctrl’ Jja/I trong triííl, 

:4> Miửng Ỉỉĩ iittlt /hi -a r ũf ihi Ttì ttỉ jrj|i Jắn /Mmp ỂÍrnĩm, ih$ 
J/H1 íùr™ ilọng r^Jig íf-iJ/ /ÍIH/ÍTMG 1 ì\i Jpay frrt J/Ufl ộjiang-f,p-|tdpọ rrrjfj 7 
Jujrí L p'p thi rr r : irppg ngj ràt tĩ' .í Ỉỉ rtiíi. vữa q'á iT-gụj, V-"'Ỉ J Jjự,p r-ỉ-rr/■ nính 
-É.éV baa dau đ&'i cám tĩnrơpyt 

í ìn fìũ d:JNÌ' li I ử u -Ihit.ỉT Jụ Jiiá rn I i.tiịt I gitĩì íri : /dVNig-irơn . 
ĩrit Ịiti-iiTtiỌ ĩ ịrtti VII f'òn pỉiuttiiCỊ gót l r HÓP Íị-I\h nếirtjj ÍI 1,1 Jfớí 

MiriJ ths ptiỊ/, tíháícụ ỉtdỊỊ rinii JírnJj PigirÁt ÍÍMÌc ề nvi ÍT chitn "l í 

ỉò ttíẩu chù ỉAắJig. 
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ÍViỉcn dugíin Ịạiìh-ỈỀa, dí:ỉn dồng bí£n hã (?) 
Buềỉt xrtìì iioa f hoa />I!Ỉ'ÌJĨ, thêm Ihẹn : 

Cánh hni dường dã gỉỉỊn giá sương ĩ 
Trông chim, cáng dẽ doọn-írường 
UgỄn-ươny CỈIÌ&C bóng (ì), phượng-hoàng ỉữdũí 
cảnĩt /1ÀO cũng ngìii cành ĩỉỉỊị 
ĩìệc vni-mừng cỏn thũy chì ỉỉân í 

uờì £Ể*r 

pfìfd giđỊf ^flĩ be nương đàu (2\ 

Cỉiọcdời ià ihĩ, biết hìĩu nảì Sữữ (3)? 

Uiít ỉĩnh nghĩa » giòi cao, dẩi rộng, 

Nồi đoạn ỉrường CÓÍI s&tìg, củn đan ỉ 

Ấitig ĩìhời Ịỉịm-xự trước sau t 

■Bài vang nhậi nguyệt trên đầu chứng 


fi ,I Tírt mộl tữàì chtm ; con 4ực flp[ L lã ììỴ&afỉt9tỊ£ ORiUr cíưt mả 
gflj Já lĩữllg. iỉtườnQ Ở tỉũi [tới nhau mà khẠnạ cJiia íiú : nin. tỉgD-ớ' 
Ịtỉ iiừuq a UỊỊỀn irĩtn# N tfí [J[ ĩtứi cập vợ chùirp Mtì-Í^uộn Ỉõơỉt - í|f 
Ịí.ìịị J|(ÌÉ ít uyÍH ỉtvng clìiếc bànff>t ỉácỉìĩ pá tành cli5n.jỉ cli£t DỢ vón 
íf ■!:«, eJlíií rí / 

fSj Du câu cĩỉử nho « thưỉrng hâi biĩiù TÍ (ung điÊo >, (Trổ; 
íỉi(inJi-/fjJ"r cAÍ [lí thữỊì đvi hiín Íltíẽn ỉĩ đtoỉ, 

{$} MổtỊ tiíiMỊ nùĩj /Á iiịch thtữ CÍIÍÍ í tirơng oẠl ch| hl >1 CŨJ 1 £ 
m/it nôi « Itiíi Í4r» iĩiĩ Ịỉáữ f ty hoặt ff biỂl (inh ra IH 0 Ị » ^ 

ỉ’\t Cứ niậi íríri wt m$f írãiii/ JÌI 4 F iỏ í írin đSỉi tcỉ xít thi, 
ỈOnp náiTn 



chip-ítní; tt» 

Phan-huỵ^ích (1750-1822^ 

Ti; Khiim^Mm-pbiLi* hiộu Dụ am, Íỉuy-Ỉcb' ngirửrl 
lAng í huy 1 l li^y-lihn^) ừ n^ay chan núi Sáỉ-bưa 
|thuiW h'hig Í .ẠỊ fij l (|, |}hỉi Qu&c-oaí, hnb Mrn-táy 

'J 7 uiihi Mrn 1ỊUIÍ11 làng i hu-hoạch, huyen Thiõii- 
lủr, XÌT N^k »0 1111 (I). iìỉn dó'ì ông tâ tên lã Làn nh:'m 
rrt tm-liuO vtVI di\n làng Thụy-khuẻ, nén ìììờề vùo 
láng vũ FỘ|| ÌV đily, 

íllin bu II f11 in.il ịíừi Lí Irung-hirng, đã lừng cam 
í[iiàn rttìuh giịir, vl củ chíỂu-cỏng mà dược Lhiiúg- 
1rật. 

líuy-lrh ílil lỉni-KĨ khoa ất-mùi ( 1775 ), nièn^hiệti 
Lí: Lưiili-lnru^ lliir l>a mtrơí sáu. 

Khỉ NgLLlhl-Nhậm đắc dụng vửỉ Tãy-scm, thỉ 
Mi r ' 1.Ò tiiín -CÍÌ các bạn thân lên đúc ỉ£nh 


fti hniỊi iti ítiiựện On IẠr iltitộc tính Há tĩnÍLi 



QỤ OC-VAN 


í>6 


Nguyỉn-ỉíuệ, trong củ Phan-huy-ĩch cíing NgnyÊD- 
thỄ-Lich, Tran-bủ-Lãm và Vũ-huy-Tấn, v.v— 

Ban đầu ích được nhà lây^ưn dũng làm Lạĩ-bộ 
hữu ihị-lang, 

Vua Quang irung, sau khi chìến-lhắng haì mươi 
vạn quàn Thanh ở Ngọc-hoi, Hà-hồi và Bđng-đa 
(mong 4, mòng 5 thảng gìcng, nam kỷ-dụu 17S9) 
ITÌ u ố u hõ a-h oàn L ỉ ũihr Ihế gây oai d ưỡn g sức 

trong mươi nyrn h bèn gỉao vicc lừ-]ệnh ngoụi-giao 
với Mùn-thanb cho Phan - huy - Tch và Ngô-tliỉ- 
Nhạn>. 

Nam canh-tuẩt (1730), Huy.ích di sữ sang nhà 
Tbanh, iiược vua Thanh Cao-tôn (1736-1795) riil U-H- 
đãi, thân rút rượu ff đìĩ-hò » váo chén bích ngọc 
mời uống ờ dcn Chlnh-đại-quang-minh. 

Ngày 1S thảng tư nhuận, nam nhâm-tý (1792), 
được VUA Quang-trung gía-phong làm Thụy-nham 
bần <1X 

Thảng uăra, nảm tâd-dặu (1801), totợc vua Bao- 
hưcg đúng lãm LẼ-bộ thượng-thơ. 

Thdug sáu (quí hạ) nãnt nhâm-tưất <1802^ chúa 
NgnyỄn-Ảnh kéo quân ra BẩC- Ngày 16 tháng ẩy 
(nhám - tuất 1S02), vua Báo^hưng (2) bị bắt ỡ 
Phirợag-ĩihõn (thuộc Bắc-giangix Nhâ Tây-scm mẩi. 


rí) Vi fírh Jà ngirỉrỉ I*ÌJ1 ThụỊự - frFrưA n fn Íírtrc pj:*n£ ỈỌÍ ỉi 
7"Í1 ụtỊ' p ^(1 ttt-hS n, 

f%) fỉíỊ JJ tfĩ PI-ÍJ rrnníỉ - 7 'h:n 11 Iif'ri 7*ÃỊf .ĩíYtị -pó /lo-í nífji 

Jjifn h riĩO' j™j ir<i Rảữ-líitriỊt '1Wtỉ Í.MSL 
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'Om TAY.ÍTU 

ĩĩg&y 23 ĨTiĩIngsSn íy, cliúa Nguyên Ẫilivào n£c- 
thành (nay là Nà-ihM). Tmởc ữá r chúa Nguyíu cỏ 
chiếu ban : Phàm quan-viên nhà Xây.s<jrn ra hàng 
đeu tIu<ỴC bao dung. Iluy.ỉch cùng Ngô-tlaì-Nli in và 
NgnyÈn-thc-Lịch lầD lượt ticn yết, qui-thuàn. 
Ch na Nguyồn-Ảnh ban chỉ (chì-dự)cbo 7HO nội thành 

phúng cỏ tỉùữg làm cố-vún. Nhưng, sau nìac £ièm, 
Uny-ich hị giam ửI-Snuộ, 

Ngày 23 tháng clìin (nham-tuất, 1820), Huy ích 
ciiDg haỉ bĩiu dcu phiii gh.i váo kinh PhÌNAiLaii tĩé 
hậu cbỉ. 

(Jua Ihírựng luan tháng giêng nhuÍỊn, nám quí- 
liạ-ĩ (1803, iluy-ich cùng hai hạn lại phiu dira tiến 
JiAc thành, rồi bị giam ừ tĩ*d Tièn-quân. 

Ngủy 12 tliing liai (quỉ-hựb 1303). ích hị đánh 
<|hn (V Iilih Cỉãm (VũQ-mỉtu, Hà-nội) rồi dưọc dio 

ví, 

|.táh íiỉtm Minh-mệnh U)ứ ba 1S22\ Hưy-ỉch mát. 

Trong một hai năm đàu r rttìm thím ve yửi & 
Iriĩiu Nguyên ấy, Huy-ích, trước khi được cảo lão 
ve làng, tliink-thoàng cũng phủi ữ ứug mệnh » giúp 
Lirolriíhi chủt việc van-cbưarnà. Chang bạn ; mùa 
Kiiiui nam gtap-ti (1304j, Ticn-quãn Nguyễn van Thành 
L:iiu bác.Ihành tâng.trấn, định Lố-chức mọt tuẫn tể 
r: t.ưórng KĨlrận vong trong bần quán (1), có nhô' 

JJn\-ỉch Tìghĩ ítfF mọt bài ván-tế, 

hhác vời bài cr ĨVcu-tỊUÓ/i Thàỉĩh ỉể íỉĩ&nọ sĩv&nx 
1 1 ấy làn v5n truycn lụug, như nhiỉ]u ugưỡi dã biết. 


II ỊỈrĩiột ỉtirởi Irr,! của 


QUOC VAI* 


9& 


bẩt đầu bẳiìg C h ủu « íĩíờí ;Dónf/-pA<í yẬn ra sút: cánh.. . 
bài cíia Phan - huy - ích dí IlI tt Gỉảp-ỉi (IROị) ^ĩ/íi/ì, 
ngỉũ Chưnrng 1 ỉhị-tỊtưỉii Ttìng^trỉĩỉi quan khuữ t$ bản 
quán ỉrụtì Cữ ỉưởng iĩ íjuôc-árrr (Hin ( 1 ), nghĩ lã mÙA 
xuần nãm giáp-tí IttlMh nghĩ đfr qưap Cbưỗng 
TiỉUi-quân TbníHriín (Ngriycu-vãn/niỳph) bàì vắn ttì 
bằng qutícãm dc khao tc các tường 51 han ụuâu dã 
tu' trận (2), 

Nlurng, bấy gỉờ chừng vì một gì đỏ, Tien- 
quàn * hán ti khỏng irng ílùng bài cỉia Phan-liLiy-ỉclt, 
bèn II hữ một cày hút náo thíy vict gỉÍLiii một bái 
khác đo Lo, nõn bài citii Huy-ích chim ai biclr dến và 
từ trước tói nay chưa từng iu ra chít qudc-u^ư bao 

Nguy ôn-văn bài fíy bang chù'uõm, nay xin phiên 
ã ru mà kiưMliiộu mấy eÌLt dàu (3): 

TỉìĩUt Ôi'Ị 

Mihj ìĩHiìì ngtiỉ mấy từng no/ỉ nyràc, trỏng cõi bờ 
hầng Ỉtỉìờ íot cỉiiiiií-hiĩiih (-1) ; 

Giỏ Dôíìy \ảy ?J tìtuớĩi khơp (?) cỗ /lộn, dối ngủỵ 
tháng íại thương người ỉao tụglSị* 


fl l j \ỉ\iiii tui-hỘK rt<i[f. ỉ rii£ ỉiirựi ktl-íỉiỳn fitĩ cAũí . IiQÌ 

vùn it trýn mjiip I\tớ^ĩ! IÌI ứ ditn triiịu jVỹ[|Ị,|lí 1 1 iii l<A>a [J(if íIhÌtH 
giáp-ti {iỉUÌÌA r ma bái iỉiin lí njy t'jj -jy ỉa [Ú(I 'í ĨP11-/J|J LĨ ít 

Jl/tư JtJudu sóc ít Mu I|rrũc- r. Jtt Jlij Jt tìĩt ỹnipi IjÍU dẹiỉ- 

Ti tí'u ítóy tálli UNO IIÕUP ị-ỉitp-t t ỉiữỉ':j t itỉi i'trớc Sữl/Q-ứỉịii dùi 
ụtryễli, NCU í;/liJltjỊr J'bt CĂ toàn \jã R r tlìn itọp 1NJI *ứeJj iiti 

-£ ; « ị}LỐC vãn nờỉ ì ÀY Sfrx ứ. 

Ị ị) ỉ*uàt đi ma JPíịM itu^ic tàm uifc IrKỉi-thti Jcr[i ẤÍHK 

[5^ Wgu-[>l ịỉtiùí J[£iJl lUnlLTb 4íữ[-wi. 
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IìihITAYSDN _ 

Kffy ỉìitm-nhi vẹn nghĩa í? nii#ỉ 
Dtỉit sjf dúy ll,SHjr rtníi míì ííệt 


vỉ» (ifc.br tíliSm CH .NH-PHỤ'NGẰM bấy lâu ria 
<1HYI ; L1 lù cùa nft-sĩ Huàn-thỊ^Đrèin, cò IhưyỂl 
NjíMYi'n-bữu-1 ìĩin, Naiìì-pỉtong, s6 100) lại cho t>ụ- 
IH 1 ' rOiiLH-luiy.ícli lá dịcli-fiiíì p vl YÍn vào bài thír ĩàùk 
iịAìì i-iiii lltiv-ích đại-ỷ như sau đây ĩ 

„ r.ittin CH IN..-PHỤ-NGÂM Cíiữ Nhứii-mạc IÍỂB- 
(rỉtì ttiịtìQ - trần - côn) tmyén r bả ứ ià* 

ỉiiiii, 

u Tìỉih-hr ỉhí cao-nh&i céch-diệa thì ì;ỳ-tìẠỈ+ 

,< i.hỉì ỊtittỊ người ta tnKỊen ỉọĩìỊỊt dọc bn t liíy làm 
Ị, bĩ iìù í rũ Ịìiỉli. 

» t:ó tthirtt người chỉ BÍ DiaỂSn diễn ra ỊỊữãc-âm 
um Ịtỉnìi^iìỉỉ Ỉìỉìầc từng l&c loay hoay từng chừ. 

1 Xi-i Ịhrti ííợrì ìuật thì khàng 5 ao xìtị rfirr*c rdi 
Utiỉt túy ríìrr mạch vãtỉ* 

,1 Mỉhi ũhi theo Ếùídu chmriìCỊ Bữà Íiíii % nhạc 

TA ì, (n>fĩfj khỉ nhàit rẽỉ t đem âịth thành khúc 
ti nV/, 


■ I M|pirí>f Jủrn tirớng íỉtỷtn iũ¥pỀiìà§k 



Qưoe-VAN 
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€ Tin Tằng mình ÌÙLU TO dirạc ỈÓ!UJ tủc-giã 

\'ề Yấn-rtr; nÙỴj tỏi đĩí viết một bìũ ílyu íTií r 
Vr Dịch phĩim C1IINII-PỈIC-NGẤM phải chàng cũn 
bà Đo ã. n-lli Ị-]->i ĨB L11V x> rtiing 0 ' Tri^Tthì. so líì h ngày 2.; 
tháng chín 1ÍÍ43, Irỉnli bày ổã cạn-kỉí <2). Nay xin 
kết luận rẵng hán dịcli CHINH-PIIỤ-NliẦM được 
truyền tụng bấy nay, bny giò 4 ncu chua đu diứug- 


ịỉ) N^u^&i-irân chữ hán lá / 


Miíũi-Hihí: JipnA ph Ị[ di 

Luu Ểữf^ F fi$.ỉ dfífrp. l*á íir Jiìjji / 

iìiịn tnu' kỉuỉítì tra fir(TdJj íriPỊjíft I*IL|J| 

Đu iTpiru d/JHÌĨJ sưo írj díiỂdi átu. 

Vfin r Nhĩ-! í\fỊ.t 11 ÍJ|ÍJ vdn rtrọcỉí liitji 
Ti.iẶn cỉttr&ỉig tu ỉHĩờnọ rííiPic íãm, 

NỈ\ Ll d-l Í^LLlly Ịihú-Il IIỊ^ỈI IAíJJ|Jl J 'di t/uíi;,, 

Ty ÚJ| 3ríPJ-dddirhh 'Cti: í}iẩ 

iHj \$mm mz% tt 

& m Jfr íft ii ^ m 

& Hi m íẵ m s 


m & m 3t u ì* 

15 ít m tà SÈ íg *& 

fôỉ * m m ÙỊ m lằíi 

ũ fầ ÌỆ m # 'I> 

(VẮN-Du tùy EÚT, quj-èii Uitr sáu. trong 
DU AN KÚẢtí TẶP, ló tìtìn lí). 


í"i) tĩtìdn ứịp i díuỉi íhdíiA tuúịỊ tAỈ IÍI íaui trvrty Ỉỉài íhdo 
ỔỊỊ tratiiỉ 3. ựiỉ JJJ^IÍ ...bà cỏ cdr t dõi rđíig... if xm í/(N: ỉu ; 

...ngirữE l:LìÓu gỉii fii ddu dfdjj rí iìỊ... j>. n Tvht 7ứ, U(i thỊCíĩUỊỊ 

đí ỈQÌ uữỉ kỉnh. Úp... liu dpc [lí: w Th&í 70, nfUfùi ih.ĩn jịịl'ij hu 
lAuỚJjf iíi lọi nul Ảiiili lĩp.., Jp, Trang lã. cỌr niýi 1 , nOd' fnòl f'Líi : 
<t ... phtnrng-ỉihãp Jiriq Jiỹf FHF Jt t xin dục lá; (4 rnr tiỈHrvug-pỉiàp kLpú;p 
ỈUỈPCp^ m . 




nưi TAY-SON 


101 


Ino 1-1 của ngưủí khúc, thi tạ hãy CIT cho ỈYoàn- 
ll„l hiÌ LM líi tlịch-gd như rtừi van thưững truyÈn, 

r ,11 dịch pl.àm CILNEI^PHỤ-NGẰM cfia Phaa- 
lm\ Ivh l:i một bủn khác. 

Iliiy-ldì cỏ tập thơ gọi là VÂN nu TỦY BỬT, 
lùm sách thứ sáu (đệ lục sách) nụ - ẢM 
\u TẬI\ 

VÃN nu TÙY nỦT là rnụt thìdâp gìim những 
11M I:L111 UY nam giápdi đền I1ỈỈĨU gtáp-tuul, 
liu 1 rlrll R 4. 

Theo sự khảo.cìm cua tõí thl ban dichCHlNH- 
Ị-IH/ \(;ÀM cíia Iluy-ích có lẽ ra đời vào khoảng 
1 JJi:l IKIH. 

) ,-L vi, kmng tí)p tlio" VÀN UTT TÙY lỉUT ấy, sau 
ImiI :<p ú (1804) nguyỀn-đán thỉ hủt » (Tết giáp-tí 
Om liúi) V!Ì bài dsách phong le hoãn, ky sựu ghi việc 
1,1111 ti- Midi phong đã xong) h tíc-giâ Huy ích TiíldẾB 

k, | T:hi (liần CHINH PHỤ NGÂM Kỉlủc thành, 

Mjr,h. Uniíil * Iilnr đả dân và dịch nghĩa ư trÊm 

<':111 -IV vào đâu đề bàithor vạ càu tư, câu bảy 
In.iig lói Iliư chữ nho ây của Iỉuy-Ỉch, ta có th r nóí i 
<Ik U Ịiliĩìin UIILXM-PìIỤ-NGẰM của Iluylch tã hảư 
il|,'h unrl, b: 111 dịch lai N bản dịch sau, nên Huy Ích 
m'if l:i - ìản <ịihĩ ».liWda ỉiữa thòi ỉíữũ vị ỉĩiẽti ÍỈ«1 tf r 
ìtrt M ỉtiitttỉ ỉi-ffttỊj phiètL dịch thÒẨìh tán A7 ĩnc 

V: mu' rú llie khẳng nhận rhan-liuy-ỉch cung 

l, 1 vu I i\ti 'h iĩ\\ ClltNtl-PHỤ-NGẢM. Nliims bản dịch 

..- nliu liáì <íGÚÍp-fi (tsobị mán, nỊỊỈiĩ Cỉtưửỉ 1 $ 

!u» .ju#Nr J /r',ji7 ím/1 rựtưn khỉĩQ-tí. bỉítì 7«iĩrỉ Ỉỉỳtt cổ 
tit.rtní r/NíV itỉỉi Imu tì cua [Iuy-ích ỉt ai biiít d£n ( 
„ni b,iv nay li! ùm tì thấy truy&ùdụng ỏ dỏà. 


1Ũ2 


QUOC-VAH 


Huy-ich tuy là mọt nhà hãn-học uyõn-bdc, nhưng 
t i chà ý đen qưoc-ván. Gho nén trong DỤ-AM VĂN 
TẬP vủ lìỤ-AM NGẢM 'Ập fhoặc NGẲM LỤQ, ngoái 
nhmi^ Lln.r \:úi chư hôn ị : luy-Ichcõn il liic-pbam bồng 
quõc-văn: dụ ugót chuc hãi 'VÌỈÍI tế nôm Viì hơn chục 
bài tho 1 nủiul Áy Jii không kĩí những hái quổc-vn 
cùa Huy-ich như đã dẫn ở phần thứ nhat vá sẽ dân 
b phần thứ hai nãy* 

Dưửì đây xin gìửi-thĩệu thêm một bãi th <t vá 
một bầl Yần tế cua tLuy-ích; 

TRUNG,, lith S<TN t họa TTtís QUAN TAŨN VẬN* ự) 

Nữỉì nvr&c ĩỉim V ay trước cỉiỉij'ti thừ, 

Gũec ngaởi sang cũ ve ,-cĩuiii iỊĩir. 

Giàng giằng dạnt ỉiĩíu dừng e/íd/E ngiỵa t 
Bát Ỉigàỉ dũủnỉi chtìĩì !ét (?) ĩigọn cớ, 

Iíĩrtíỉìg írra bao tìiầữì kỉnh UIÍ/E, 

Bca ỉnàỉỊ dễ tìỉílg chon Rươngjthờĩ 
TÌCÌỈ diên (2) vâng dái nhữi vàng ngọc* 

Tấc bong am trìy ỉoững tkền-ỉkớ 

(PhiỄn âm theo bấn chữ nỏm trong Aụ-am 
ngâm tập, chua iú quỗc-ngử bao giỏ). 

CÕNG cữửa CIIV WtlA VA.N 

(đọc trong dịp lang Vĩí Uoàtìg-hãu nam ky-iiiẺi h 1799). 

Than ôi ỉ đảa íỉtirợtìg-tiyea kâỵ lìág đuo nở (ci), 


flỉ OiiTTX. Itìứnq chạp fktiáng pM ndffl ítáoJ. pĩ núi íínj' 

Ịt-.ÍI ơ ỈỈÌIL núr J L J](ÌỊJ , iiiia iĩáii íflì bái ;ủỉt 'ỈỊịìn £U«II ự.'} (íiru 
ỊÍỊ Tifc ĩiễn chán. 

ữỉ Oóa Etm JroJi0 Irirửii BýfT Jaíif m0n-nỈJi 4m IKUI. 


|it»ì TAV 


lữl 


I,irp/ MnrttịỊ ngưng ĩĩìâ hiu hẵỉ màu hoa (J) Ị V2 tjI 0 
thiit rìĩit (V) ỈỊỊ uiic sáỉựỊỊ ióa, tìơi vạ ngãi dể mịt mờ 

''Utrtt ífMi* ị ti) ỉ 

'V/j/ ỉihi tluiỊỊ ỉĩìÚỊi Tạo khôn dồ, - Ctrn í™ itợp 
litttm tmỈỊ -rỊ7ỉ k$ ỉ 

Mt l tỉ tỉttĩìĩ tỉừành Hoảng phô vẻ, trau vàng choíĩí 
r*tfr* vru ỉiĩutiri phtín (ị) Trái ohcn b$ĩi Vị dtra dngẻn 
|.J|, Ịiỉĩìtiị hAỉ stiang cằm.uììtt một thì*f6). 

t'rfoì tuiìèn-íttriỉì dìu dãi thôi hỏa (7), — Tr&ứg 
ỉptf' iỊỊrtỉ ithii tìdtn hơi thạg(S). 

ỉittstg ị'ĩrtĩtộc xénh-xang tủn dẹp, phận dạv Idí 
dt r ịỉ rai rỉtìitt Itưưtig tìh&ịỉỉ} , h — Ỉíửíỉ phirơngdau dua 


i t> -W4l vl Itrcrn# ỉạnti rf(Ịifj ỉạt- lãnt cha săc Imd HỀa-àA^ 

if|44i ><*f ỉ 

Ị'H ttiỊi ttiìitp. lỉTỢnỌ-trvtiỊỊ Ỉỉậu-phĩ, 

í n. Hn^í rij chơ rằng trvHứ ni#J Irđrtf rí Oiỉp quĩ, nin anra ta 
4j I p I ịỉị 41 Jn1rp|f quĩ *> di' iitrĩ i»Ễ irãnq- Lảu Piay ít pnjt |HỈI 1 J ỉ ỉ ũ li Q Jdflp 
I.hiup í< 11rh4j rử nttiịỉ mít rkc ÌÁUI (Ito tttờ đi, ví rói oirth Và 

Jííjn r ịíiiiQittp rí)*, bỏnq oái chĩt látn chơ từn (Í£ đau ípttuttt 
fịj ấ thnrỉịíi ỉfơ/tJiọ A bt Iiịiiỉ ìtỊỹán-hơàỉtq. ỉitc TÍM^n - hi 

Nịt tri li Mh+O pnW lú NíỊt^-í/Ểii lú «m gá* wr™ trt, ra tìr dẠng -Mi 
*|pp| I'| H J i. Nhớ từ JÍNÍ« bi; tấnt thán Wn.ụ itỊỊụr lílt Jhv £ chiiCt 
I***Ạịi iHHplrp 

-fh 1 1 Ỉỉtti kĩt tlMỊỊrn Mĩ đức l^ith Ng\tqĩ.ti-Htif r bá WgfC'í Ĩứtĩ 
Jpr T p. |u| . ifiị ti lirt I.t iiỉĩt dra đến 4 n v r |i hourtp Ờ trấn !ỉffn Mím 
ÌH‘*iị li ,Vji ppi dịtihl ttf u<\ lic n - r a<i f ờ Kani firi. 

fiị* IVhjíiu kttị ĩiirtỉt ilu^n nới ừua (7ii(tíhỊ/ trung, í hi đtỊ* *J(T 
JHI/ nrrt Í-Hly llJjir fir r cíijj| ỉỉtlll, Jứíl ỉỉl, rất (g| íiu /llkrp- * 

I ■'I H Vitịịtn itttrỉr ■ ỈÍI htírí CllhJ)-4inti hhliíl UIIIỈ Irapip - Ii-oáltq 
lntnư r.rprt' íPyiri’ iĩiiff tỈQỊí. Ỹ nái nơi cu thai cử cái lỉ thúi hớa ■ 
li-n-r 

" I.Ui' 1 riịi ti /< •■•'i-i! qttỉ cnrtq. lá nrtí cnn^'ĩfvdí <ffir-ẩỉ- 

Hiritụ r’PPinr 4j*IJI Jiơr ìớt lảnh. 

\>* titntịị hirrir 'ttli 11 > í ìiữ Củ-mộc r Iraug Adi bã tìẠa-ĩihi cA 

Itr^i' J 11 ■ lư ip lur f,,fỊ 4 'rí - JJJ ( 5 c rĩT&m Fd, tât ttrơi c ht cij crf» atiỉi 
Hiị • 'Pm hlitjf. Iit ;ÌNh i-4jy ỉtv r niỉịinỳ ỉựd V dẮỊr 



lũi 


QUoe-VAN 


rỉiòí iìiàu íuơiị tình vun qutỉĩ cung r jù /ưíclYỉ 

xẻ Ợ), 

Hưonỹ nong phan dirợm những nàng^ỉììu, — Ngoe 
ỉhiỉỊỊỂt hữa chào rùng hỉ^hì (ĩ) t 

Bong đào nỗ' (?) mưng diĩgt'n nghị ỉỉĩHií^). ỉ?\wi 
quỉ nrrt/ỉ ưíitỉfl đô ì nhr dọn dò (Ậ) ; — Ghi ngọc lỉíỉUịị 
khngcn nét 5(1 bình, Ỉỉĩ'ợi kiêu, dtĩơng dttợc mụi bè cũn 
ke (5), 

So đíitìg ỉrrtìịàu sánh cViẼr CJÌ Jflo (G); Gííĩ íóc/í 
trccớc „ dã sàng gương ir í lĩ lị (7 

Nhũng irởr Ihỉin diU) Ihc hục, 3 ủn I'[í(í iiệf íỉìỌt 
ngẫu dáng ỈẤĩam (ti) ; — Nao ngừ ktp múi xe ỈQíiiir 
man Ui L ■ cung xuán, hen chịu lẻ (9) ! 


(ĨJ HI Tỉ.-ưttng i!on í c ỉrỉ các cnn rJjáu., ỹ HÕf rirtó bú S^ỈC - /frjj| 
ci\á{ỉ\-ỉ\iìin sãrt-íửCỬOJj c-liún jWiit nA[rng ođy lan thai IJ hJỉhj đitực cJuli 
XỈ {fii fíflííi, 

(2.) li' Jiũi ơ!u |fd[j Prdi' cúc run CÍ 1 ÍTU dcti điryc bã tiátig - MÍ 
nittr IttiữUỊỊdioa. 7ruiiHj Tihá ủ'wi-CŨJjff tdu tiởl Ịỉii\$ Círơt l>iú 

oèb 

(3) Ịj)ĩf rtiííi ti-oiHi tha H Ráo ỊỊĨU ầ ở itíriíi THI uúí tĩậvới run 
Hjãi dtryc cụp thài mà thành giu lĩìâh 

(kỉ Những COÍI vái tía ỉ riHiíỊj ì khi 1 PC nhá ihửỉtt tha nifi Jíu 
dược nhá hct itạụ-ỉio tJtí) r 

(:\ĩ Còn con gái Jiáữ hãy cửn liỂ. iỊợi ken cÍLQrpg thi câng dicựt 
íd nápig-JÚu ỉòtí-Uíợti, 

fS/ Chiu chữ CH lao của cha linh JTTf dường, ì0'MÌljfi vù ì 
ỉá be ỉrin, thật lá cao-cá to-táu 

tỉ) Khi cha ưrf w)rrj /tìíin, can cdi tỉìậl dược nui-oé 
íiitli JIM ijd chiip, 

f$s ShùnỊỊ ỉnữtiỊ/ (ru íliitỊC 50/1 p ỈLÍU nfj(T ^u«i học đì con chán lãm 
iiị c íĩ[j!rjig I]ýíiỂ-ThgLJữ /rong hirang 5 en (/I0ủoj ihotti. 

{ĩtỉ Ai ngò tá vội fHổt ngay, làm chù ttìrt chán íT on$ ỉvìji 
ranh t phãi tiuan it HÍIU' hu n JljQ / 



II '1TAY SOM 


10* 


Ảttt ỉỉinrng cỉita hai nyãhiSiìtỊ Ỉĩỉìtần (1) ĩ — Chung 
í húy tiỉíi JJI I!"ju trc 

^)iru ỈỊŨỈ riỊj[K' nni IIE ríu /;JiA ífp, nở J1ÍÌ0 qtiỄíĩ hai 

, t,.,i tun ỷue cỏn tlìơ fS) t Ịỉầu x$m nghê vẳng cảnh 
iỉ.ttỉĩh-ĩiô, iiựnùo iảỉiỊỊ mật hỏngỉang du íútu xí (fy* 

Tình hiựí-ỈỊỉ hằng mọi nZi bãn-tihoữn, hi?p sình* 
/i4Ni /ui/í cúc ứiê.u tĩũỉi vĩ (:>), 

'ỉ nhi dội r/íí/iWan (rỉ Tỉnh, chân dinh ui íửn-íổe 
ngiỉỏì tình ũ). — Trinh- dàng sùti chư truy- 
tf\ỉỉ{?ỳ t việc khám-vè íứti VVIỊỊ xừug tẻ (S/* 

rờfi nhùtt: 

Ỉì'áỉi cúch ỉiithdtr (Ũ). - Kinh báy diên ứ (ÍO). 
Ti'ữi\tj dàĩẤ bụch ỉĩànỢl} thâm Uitỉĩn t tinh nyhĩ 


0 Tir Jiar/ rJjjj dtrcrrtự tdc/t hỉfĩ. íđt tữtĩ r St ỈHiurt piỉirn. 

rỉi Kli-rri? (J]|>I ỉiạ bỉatì-cằíU Irưộc từo iữ» ttậy. càc c ừti 
itfm tfĩ II-T-I ĩ- * 

a. ỉl.ịti bà vui (Hí til tv cntiỉì pbậỉ. Il*nnỉ0 qmỉiỉ ỉữ* 4ifffc 
tiitu i UJI nlw ỉt~u CÓJ1 thv nọáỊi- 

(ff. I^tri tã NÓPIT ắ {AflriJk-<f-l lá chữ CUJÍJ kkutịíi M*fl Ậ. 

nbirn.Ị [|'Ĩ <t*i r, w clrr«Tf Ji>£ PAÚ-pir^P r,r eimfl ió u*ỉ lủc 

m&r prt hhir rp 4' fcn ÍM itớrtỊỊ trùi Il00ỉt cãv díu, ^ 

{5J n Yfji PÍ /H1Ù1HỊ nhu- trọn VỊ ti- 

pfi. irnrt Crp rl j rc r/ua r;.|J1JT■ t/jrrtJ|*Tí íirỉ£ /n£pr frjnJt. ^iryín- 

íur^JJ í JjVmJÌjWJ-yi tu clpi^.pi m f ĩf ỉttìi iãrp-MC íỉcti vai díỉt cỉ>ữiu 

fTỉ Vua cảtiíi-lỉtịrth ríiríí rí írtry-iírL !' tlỉtáitg PPirr |' ỉỉỉội. niui 
ftỊỊ ỉũnt. ỉĩOữ) dã. đặt stìLL ư/iirilỉilm rrpfíư-l»ji IT I 1 ' uStiti .'rìnnj-r^Ji- 

iịrirtit-ĩtỉiái ít. 

(#} rtnự bátì ptà ffỉíỉ(í mã dì ÍÃm ưiịi ciúii aất, 1 ại 

ịủitiỊ ir&ti n ' I lĩ iỏtn. 

(tìí naỵ PM/H-Mrù lí d iijH:íi rin 

ỊÍtìt Kinh iiíiy Jí í* 

ỊJÍ) Sủa Jtníy írtỉag. 



QUOQ-VAĩí 


ìQệ 

' ia ^ vi •'*« !' - /*â n /, M „J uu , M 

*jAí C*LTỊ /Mu ip i chàng ỉth£ ? 

mi ối ! Cơm ỉhơĩỊ ĩ 

(Phiên âttUỉieo baQ L‘hO nỏm trong 13Ụ-AM 
VÀN TẬP chua in qufo-ũ£ừ bao giở*). 


(ii Dánẹ ĩễ cũnp tĩ đạm-íqc dkẳ mt4f nfiit0 dớ, t nót 
ỉf m4 iẠttý ittứnh kitiỉỉcữiig tí ỉtề IWDff lin/i 


CTIỤƠNG IV 


Nguỵẽn-hữu-Chĩnh 4 ? - 1787 ) 

Niíứờilàng Hâng-liài, liuỵén Chân-phúc ínay '* 
hl1 j.;n NghMộc) trí., (nụ 1« l»UNgl>Ề-*n, Chinh v<5 n 
thong sáng, lanb-lạ và có lài từ bé. 

NSm ifi tnSi, Chỉnh «5 hương-cỄng 0). nỀn 
ngưửi lathưcmg goi là cẩng ChỈỊih^oay tâp vo^hÊ, 
clĩnli 1-a Thăng-long, mi tío-5Ĩ (2), vào lọi ba kỳ 
nhuit^ khòrtg dỗ. 

au Chinh đLrực qtlộn Ví-V I-To^a-ĩígri-^hủc, 
tuông nlilr TrỊnli, thu ílímg Hun Uìùn IhÁch, íặiúp 
Vi 00 tir-Lệìih ứữn<fí[uậfi. 

Nâm RÌG|^n í iọ{l774 ( ạiĩnli cò llien qiiỊin *íệp 
Ili i £:iiit-N&j-I ; hùc rti ílùuli UUỈI CựuNguyÊn ử Nam, 
1151 (3). 


T#ini Ịĩọ r írt nftdn- 

f'j. yột kiírtii ílii UJJ iJrVi ỈĂ- 

p. ỊỈẢ* tiọnvĩn- Trịnh flrưo My iẠng Gt «"\ ( ]Ị Ình ' ữÌ ™ll 

, íư h-ỈẬ.i Tư í.ữ hie tfranJi ínr |-fl. syj íã 


fn(n 'ỉitVi-Un II 

Uiiĩỉi it à- Viitỉ. gọi [n A(fJW-^ú. 



QUoe-VAN 


loe 


Nám át-mủi (177,1), Chĩnh đixợc quận viện saí 
(lera íín, Kỉìo, cừ, kicrn |>hung Nguyền.Nhạc bún Tâv- 
som làm Inhig-líốt Urờn^quím, 

San lihi \gíl-Phức mất, Chĩnh lại rlựa con ÍU 1 ÙÌ 
cữa Clv.ic lá tỊiiẠn 11uy Uoùng.ítinh-Uiio. 

HSỉ Bhih-lião đông ò Nghệ-an. hĩnh lãm hữu 
tbam qmlíi, LOÌ việc phỏng giữ mặi bién, t('i La trũi 
bần v£ mòn Lhũy chìcn, đưa-c ngiròi đùi bấy gn> 
gọi lả (T Jlải-hièu )> (fljỊ 

Thdng ìmriV iim nhíìm-riàn (17R2 qiNÌn Tdn- 
pb{ĩ (!) nhi Imm giíl Dinh-Háo VLÌ .sát hạ] phtMianq 
qnặn lluy. Chinh SỌT lièn-lụy, bủn đem củ gia-quyỂn 
vảo Qubnliọtì (2), Uieoanh em Ngn^Ên-Nhạc, * 

Từ <(íy, Chĩnh là ngtrúri của Tãy-sơn, bantj liái 
boạudộng, hãy mim kí, đicn đè.phũỊ]' hiT/ện quán 
lính, ] p phép thì..., 

NÌíth binh-ngọ 17S(>^ Chĩnh làm Urớng Him quíhi 
bửn Tủy-iơn, giúp rtửc ljũh NguyỄH-Huệ ra liạ Thiing- 
long, clíệt họ TrỊnh. 

Khi NgLUcn-líuệ 5r Tliang-long thi Chĩnh [tòng ử 
Chùa TiÕB-tidi xỏm Nam-ngư, long Wnh-Jtirffng, 
huyện liọ-xưorng (3), 

Vỉ muốn bỏ Chĩnh, nẺn đỄm 17 rạng 13 [háng 
lým f Ịiủni hinh-ngọ (l7Sfì),anh em Ỗci-Iliiộ lfir.íí 
líng rút quán VÈ Nam, không, cho Chỉnh biết. 


íX 1 phủ Hả írmttữ, TÙỉệa^Ma nt 
ÍXỈ àỉajf è pỊịã ỉlúng ữí -nựl 
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Chĩnh cí theo đín N*liỉ-nn. rtưạ* N||uy?n-H«« 
cho.ttnglại ở đíj' *■ cùíig lim việc vói hróng râỵ- 

sơn 11 N(!ity Fk-vìì a-Ou ộ. 

Bív f.i<v ,»» Ló ..bii-.i.thSng 1737 ; [m!h IhSỵ TÕỊr 

5 cm tia đi', uliưng Triiili-HÒLiịí lại dẽn, bòn triịưCbÌBli 
từ Ngh vàủ kìrifa hụ- vệ. 

Vì có công đuoí Trịrdi-O&ng, Chĩnh a«ợc ™ 

Lê phong chuc hhih-diương <[uân quác h-ọng sự, 
đại lư-đo, 1'lang-trủHg côngr ^ 

Lãng buc vua Lẻ Chiỏu-thtíng Chỉnh L-.i saị T™- 
eâag-sãn vì,o Tnnạn-hua dói rtẩl ^Lọ-nu (diirl™ùj. 

178/1. 

Qio th£ Já CIHIIII lãm iiluAẩi* i^St-bìỉih Tựvng 
Kgviỳsn-Huệ bén sai VŨ-vãn-Nhậm 1-0 'họ; b; ) tc **'“**• 
buhc vào xo mi *é <*c. B*y «i* ,à culíl “ sm ưinb - 
mùi 1787). 

Chinh lã nguừi bào-dật, Ui;mg.lhidi. lihòna eảị KỊ 

giànvbõbc đưọc. Trong nhà, lục " • • *•“ 

bái. Trọi vẽ qno<M-ãn. i?i lòm đuọ-c nhióLi lói oh« 

thí 7 ,ea ( khúc vã ptm. 

Clíỉnh thvỞDg cô càut 

Tag Htiấ, khó í.irnfl rửa mịíng Ịhi, 

Giãi tónfl ngag ~ ::J UlÌÌH íl:L 

Ỷ Chĩnh cho rằng ảư-Luận ỉr dòị uh ^ khi 

kliSc-nBhiịi và soi lèch, có chang chì lrói bia 

1 ỈÍL 11 lùng của lM»hh- 

Trong hài TỊfƯƠNG Luu HAUO) PIIỦ, Chĩnh 
■ ì rirn ỊIHSIIỊI rủn ■J , rir*MS-J.irirriíỊ. TVí"J Ị Fl ĩ 
Í.IKÍII ^U-Ííí&r iiilriỊđ CÒ dãaỉt dấn Jn>i < ÍUII ÍJ íia j 
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cú cần: * Lóng nàỵ ai biét ỈỊÚỈI hay ìỉản.L. í. Tác-giã 
cđ ỷ sánh mình vốd Ltru-bău Triromg-Lưonggiúp Lưtu 
Bangn nào. ai đa biết rằng ctít vi phò Hán hay cít 
"vi báo lliù cho 1]ITI>C IIHin ? 

Đã dỗ hirơng-cổng, lại cú tlii tạo-sĩ, tửng trái chiên 
trận, Ch^tih chang những làu thông \h r jũ lUTro, tnỉi lạị 
thưứng hay ngâm vịũh thơ YắH. 

Cỏ lan ỉí Tliãng-loDg, nhâit mệt ngày xuân, mưa 
bay phíyi phới, Chỉnh dưarc dịp nhàn roi t có làm 
nyỳt hái ta cănh đáu kho của thói loạn và noi ấm 
lạnh cửa tinh điVĩ ĩ 

/.iru /ioíỉp ỉứ dai} Jííúi thành dỏ t 
Dùi cJiẫn tàm than tỉìừa (ỉiTVC Ihíícỉ ỉ 
Xanh biêc cãiỉh xtn nqỉrữi ỉìii dảỉ,- 
ìĩọcdcn dirừiỉq r ủĩn khách bủn Tíỉ ĩ (1) 

Sau lihi vào kinh Tháng-long hộ-vệ p quycn-híinh 
SNổt cả l ? £c-hỉi cằm nám ỏ - một tay* Chỉnh lặp phu 
thtMử cho con là NgLiyôn-hữu-Du, tự đặt minh nlur 
chứa Ti-Ị]ph CM, Đè 1ỏ nùnh cílng ngang vói M IrioLi- 
đỉnh »'Thtiạn-hõa, cũng chang kém cọnli vứí Lrâc- 
bìnli vuông NjíuyC’i -Nuâ t Chỉnh củ n]iíy càu tụr- 
hìmg : 

Đường írờì mờ rộng thcnh-tỉỉênỉì, 
ĩ ũ dàỉj cĩiỉỉiỊ tỉìậl ỉrÌỀit-đĩah t ỉcẾtĩĩ tỉi ? 

Muốn hícl vàn-tải về the phú cùa Chĩnh vã ĩùri 
nghỊ-lnậa phc-phủn cua Chỉnh đốL vóí Cun-haU 
Truông- Lưong, ia nêu* ict qua tieu-sừ Truông" 
Luông đã : 


(ỉ; nĩiiịỉi ánì Ịft tì Mjj chử ním chip idíA LỂ-ícf /'dđ JJ> 

.tầch vrĩt tay i. 



LO 1 TAY-SON 


111 

TruL0rri£-L,irưn;' tòn ỈIỊ - lã Tữ'phòng, tử Cự TiY 
đốũ ÒDg cha. niim lĩửi I:liii tưửpg fltrtrc í lân. Khì 
Hin; tj ị Tíin (litt, LiTơng yTìh ngìim Lo Lính ]-)ảo thú 
chíi ihhVl' Iĩĩl nón đii dánli t iiu Tliủy-Jioáng ^llác- 
Lãnịị-Síi, nìi Iiịi trúng Jnm váo cãi xe tlur hai* Khi 
Him Oio-iìq 'LĨ0&-I94 tr.c.n.) dầíy binb, L.ỈXƠB& giùp 
Hán, bày k-e-hoạch. Háu uhat-thong toim-quốc ròi* 
Luong đưựe pbữrig UtiVc LirunnhEỈu* nùũ. đừi Uiuớn,'- 
gọi là Trương Lưu - hiìu. Cò&g thành, íìiinh IOĨ.Ú. 
Lưtmg rút luì, họe UuiOt thĩìn tiên tịch eỏc. 

lỉvin íỉây là đoan ctiối bài TRƯƠNG LƯU HẦU 
PHỦ, lác-gia pliỏ-bmh vi} uhàn-YẶt LỊch-sở Trimg-liOíi 

áy 

N#ẫm trh 1 Ỉiỉtư Trọrtg Liên (1j, I^hợm-Lãi ột) 

ỉiào hơn* — So iứ dưới ithtr Lý-Tĩỉih CỎJ, K.ÚOIÌÍỈ" 
mình (4 chtra dàft(Ị< 

Ngói dtỉ xir mà ífdtìh cao sĩ -5), ĨÌCỊOĨÚ lĩật há cv> 
trong hụ nụ (ì}, ỉtgảu chữ thilin ciìủa phai 


fi/ Lá-trụtrg-Uín., nỊỊịtiỉi iỉứi Citiỉ n Ijffđc, ỉJ'fii . r ộ« nít" 

lòm ftĩ. 

(ĩỉ PÍIÍIII fjf. iiịftrof tfưt A'111iJj tiiti, rííúp Vrị.ỉ 
ểnựí ni rớo Svò, rỉ^ ỉiựi tUoýrt* J<HĨ« timt inf(i StỊŨ-Ktỉ- 

fjj I^ỷ-ỉỉĩtii nqtrỉri 'ỉnrrt ííi/Uffríi t íỉớí íín-ứiiJrfi Í|T ló 0 \rọti- 
™ + lrLTựi L lãm rfUjiHi u r '1 |jj/. MJPI t»íĩ Dirưniỉ.aiuáỉĩỊt binỉt -Ygđ, 
• phd.Iiiý-qưyểt, i!ị‘p ỈTím ■J , j« , -ii!in. 

Cíiit Cíil-i-n Ợn<Ị, ty lii Hỉfiiin{-ỊỊtiỊíỉt. Utyưừi tttríTỉìg-đ.õ r dbt 
tÌẦiỉt-qaòc, giúp JArn-\'i ỉiìịỊ ỉiinỉt-rtuiir. IÍ 1 'PP itỉt^ckẩu. ềiỈỊỉ dirpv* 
’ Ịtợiiìtp Ỉỉáỉt Ỡ Jín-Upục, •<}}! J■ uíl ihí ia.ni plnìỉỉ. ỊĩiìữtịỊỊ V[l- 
'Areng /M'ru, tfỊiiỉí iỉatiiỉ TrtLĩtịỊ «gnrjííi, khủng roriỹ. lỊiữi 

í I»ÌJIJ) ỊUITU, 

fiì ĩỉíịái thi V ứịa-Ị>Ị ritJír rủa Irira, má datiii IM nSí ịiiníỉ 

ỉtt bỉ iĩ P|-|TnjJ_ 

| S.> Coi ilan/i I i j[Jiư uựi 1 /idíL Ỉỉillih, Un^ A 

tiu dĩa* 
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wìfiữ(ÍJ. — iVni nTio-gìíl ìà ỊỊỉà ỉìữith tĩìỉỉtn 2), ciìỉĩttg 
iiiĩì ĨÌỈIỊTIÌỊ/ efiììg kỉiừc pỉíànì 3), muón kiếp sử Xữtih 
ctttì {$ sớm/ (4). 

A'f.r/ tỉ ọc Dĩinli 11] [ìn truy' x?r.ỉ Thượng lnr. 

1 lì lì’II (fj;, irảch Ỉĩỉ Ỉhĩỉợ/ỉg hữu cb-ĩiỉìâĩi, SÍÌ.0 rhntĩg 
ngiỉỉíCỉi hi (G) Tử-phỏng 7), inÁ tại nguyện ỉìi Chir- 
cú í Lĩcợuịị (K) ? 

Ngũiiì nhưng ilin L \un như trÉn dã dẫn, tác-phầm 
của Cliỉnh cùn cử 

NGÒM ẦN TI1I TẬ>' (hàng hân-vãn''| lảm từ khỉ 
Cỏn ỉiìin-ví. (Có in Irong NAM-HiONÍỈ. lỳp Xhi, 
ti"ang 70, f>J) T 

CUNG OẢN Ti 11 (tỳp Ihơ nôm), tả nũí u-bận cùa 
củc cung-n" 


fl) Srr nghìịp ci!n Trtrơng-Lirơng đirợc ffirỉ bầt\ỹ cMr ữữĩ!$t 
Jkhũđu sAt r ipm tntỊỊcn urâí nghịn ndm. tháng phai níiựỂ dưpCb 

(2J bỉỉt\ níp Jiífi nhử, pliĩtỉn-giá lĩgtrời tli[/-Jíí tữ tiĩng íúf. 

0) Diị chíỉilíĩ lá Íhĩír: Jp'ÍJT, Jiftrrfr0 tỉlny Midi vài p fián\ - í ỊỊK. 

Ị í) f>£ danh rực rở trcỉt tỉir sách hỉíig IIỈUỎĨI nữỉTì, 

{õ}Xctn n*Ạt Ihỉrn srictt cbip vifc chọn bfln : V 'Ihưtyng hữu Jt ềir 

tí u"r Ểrnpr 0 .tíicb \íjNií rử\' ií thir^ug hiu dã » rlhí" iâ Utỉĩt 
hp p ới Tìgtrới xrraj. 

(UJ ilfnnj ídlm nhir,.., rtĩprốtì ẾlÍí chtr&Cm 
t?} 7>JI rự Trtrơng-Lirtrnọ . 

f$J J>ffc hữ trữriỹ ĨỈẲĨỈ SƯ: tt^ì-íĩ Itguy^n hì CỈUí-cẳl Litựtliị; 
1n"ĨI rppnỵíln liL TVtt(fiì3 Tỉr-|jliòn£ JU. fNgtròì chi-sĩ rrtotiỊỊ IẠíịì ph tf 
Í.hiy-Cíit LrrpntỊị ch rr Ị;Uổng mong ĩáni rthir TritniỊ Tir-phửtf$}- 
7 l ùi tgi vưt 4/ tvírp ĨI.ÍU UJ/ P Jíie-piừ íwr phá núụ cho íhỂ Ui 
ỉnidi, vi khùng biỉỉ tỉguữir 
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QUẢCH-TỬ-NGHI PHỦ, tà cái pliong.Uru nhiMhá 
cảa Lhài-ủ} nhả Đưùng: Phủỉí -dương Quảcli-lử- 
Mghì. 

Cỏ còn cho Hừu 'ChinU là tnc-gìả bàị 

TAN CCNG-NỮ OÀSỈ 1Ú'-C^NG VẤN, nhưng chira 
ilii bAn,-chứũ^ 



«ỈVƠN« t 

N g u ỵễíì - h u Ỵ-Lưpng 

Ngnycn huy-Lư>ợng> tức Hừu licVLưộrng, Irưửc cỏ 
tâm quan với nhà Lc h sau theo Tủy-sorn, đưục phon^ 
ChmrrigTĩnh hàu H 

Ngây mỉìng 3 tháng nấm ( nấiu tàm-dậu (ISOl 
vua Canh-lliịíih (1793-1800), ísau dâi làm Báo-hưng. 
JSOI-1R02>. sau khi Phu^uửn (híu£) IhSt Ihủ, phai chạy 
ra UắC'lià h đỏng J5 ơ Bắothàíih (Hà ní)i). 

Thảng nũra.nuin i£y (tàn-d^u, 180I)r d&ì niiiũ~hiẻu 
làm Bảo-himg thứ nhát, vua Tuy-sơn sai đầp gù 
tròn (1) ở ngoài cùa ũ chọr Dừa và lây bíj chiìm 
vuông 2) ử hò Tây đề hạ chi váđòng-chí thì chia ra 
mả tè lựTrừi, Mt. Dủ tức lả tỂ-]Ễ Nam-giao mà các 
thờl-đại qiiùn-ehủ Yílrt ihưtmg lâm* 

Vi cỏ việc đ*ìp chum vuông ỡ hỉSTay ă% tế Trỏri, 


fl r ĨJ Noir^iitra ffữan-nffm rằĩĩý ĩrỉrt frin đẩí vuópg. ftfn báa 
giô- mài ddný pứíràn và cMỈJU ouátíg irê tưọnỊ-iriỉiig ír*f dấu 
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L>ỉít ưãv, n("■ n N^nycn-huy-LLíựrcg inởi củ Lãi TỤNG 

TẲT-UÒ l J ílủ. 

J7írc’ íị khitnì kinh :rnntĩ ỉĩĩiầỉi ỈÌỢO íiãỉiỊỊ t), 

Jíírợu cung kiCỉi lỉúím Cữì ỉiĩtiì lí (2s 

Hai CÍLLL ấy chính chỉ yS viọc vua Ganh-thínb tể 
Tròi, Đai nam lãii-tlạu 1801). 

Tãc-gLi bài phủ ny g:fio đcn tủm mươi nhăm 
\ìịfí t mn-(Jan^ miùiMa vã ca-lting Tày-hò ờ Thang' 
Íữiiíí Iiiiy lã Há-nựi) r rồi kcL thúc bằng mĩy vần 
khen Ii^ựi củug-dức ntỉà Tay^sơn* 

(ÍT Tụng lâìỊ-Ịtồ phú fị li ttiợl dauli lác ò' đương- 
thời: vim rất itiÊu luyụn* lời rất đc;> íIÈ, lả hình 
thể ho Tây, có những càu day hlriih auh v;j màu 
silc như: 

Sííc rỡri-rõ?i nhmỉm ^líí tam ^íỉn/ỉ, rụjĩr dộng 
nỉũh (:>) noi ỉrn gitrtỊỊ ỉẽn-ỉêo; — Midi Ỉỉtợn íượn irfri 
ít nig oĩu hục {'ỉ)> hrửtíỊỊ vững tỉgtìn rơi TUtSiíí nĩíỉiiA 
vj.''íũ-nfiỂK.. (5) t 


, 'i IL<L Wn roi mtnh-mbry w 

rìỉCIĩè B Tiỉựutìtávỉĩ-ktnit lữ sầí Ib&m xiring tòi iJlì(nỊỊ-ìiiníf t 
ií(tjp *■'*■ 

Ci> (liiỉ fJi5 Tĩĩỉt h. 

fif Hinh ỉiũữ tortỊỊ n«i rn«te XừờĩiỊỊ flin!í. irđnj cái ỉriđ 

ìif'n riírifl 

tf ytuì-rthò * tin: t.ị j]fiD-nArt- Ktrớc bu rÁff tnớu Irting 
sfin. IrtNip bAlt irt ‘0 M)|H f* fj-*f rm aaiínír nftí>tt 9 rího-. 

n.^íí. 
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DOl T4Y-SO'N'_ 

Và c’itĩ l; v | phonĩỊ-cSirh hò Tây s 

KỉỊíịĩịtỊ ỉỉĩAnh ỈM, ghẻ tỊfTĩ hà O) rnậl Uiủ , L - V. 
pà$ phtrínụỉ* (itiỉg ptỉQug nỉỊì gật hai kho W- 

Giỏ Mu hiu gióng Nhị-thủy (3) dưa lên' l^Vỉ /i f " 
lứỉ cfijìm hoa T khòm Imíc. - Gtiírtữ vỉUụỊ-nậũ 
Tant-sơn (&) rọi xuống: dởp bàng tròn ti r ífỉ cả t dà:t 

cò ( 5 ), 

£Ển đoạn kỷ-nìệm công-rtirc vua Ụusmg-lrupj; 

đãnhđiiai-BÌặcmrnlì. <k‘P yên dẩtnướo. íijữ vùn- 
ílưực non dộc-lạp* khi^n dìo hoa cỏ hỡ CÙI1S 

<j . m Uiưi sàug <iưõri IriVỈ Nam, tác-giả hai phú ẩy 
d 5 ghi bW mẩy Lớ> cỏ cai cỉặc-điĩm lịcli-sữ í 

roi mạn-tò™ (G> íừ rõ vẻ tường vẩn Ợ) sồng 
núi khắp nhờ cùtiịỊ divụt dịnh (8), — ữ«Đ Ctìmír 


ÍÍH ífcr . * f , ứi (M tíniiíì ITÍĨÌ Urọm-tnrnq D'm rà II ít ,1/trr 

Ý nói thâ /irtr-tò tứ IMIIÍI ifráuh'iỉtị Btá tã:*g .nrn ÍÍIŨ !í ÍH - Jjfl 
múi í(tni-íajy"ju 

f? j 0acỉifr írong cò V.IN : pi<ì ntííp ơ "O a.’p#Ị-F í™"# íru|r? 

i Ahoảrríí IIAi iàcủn kho vò-lậrt, Ma líAiirrí Jrr. 

SirựL- SÓM0 JVhj-/ J á< rức Uffdy TtatỊ ỊỌt lá ỈI> n 

fá}ởcừii t^ c Thủng lortọ {Hã *rt$Ể ỉ cò ia fl'tũ rtrỈJ 
gù £dO< tfí« !íí»' Jú 

pjDửn cãjâtf c*. ArtK ™dl ífártfl ídpiff, ùií bữna 

iAttíấn- 

ĩũiTirc rtdn. w Nyiri^M ííní ỉírt >■!»*- 'ự n $»*»*- 

trang, r.>( đeiiT ĩcmn rtl J<tfí P^L- ĩ^aní. Mo Jớu íMi!) ĩ-jnj 

ttù n Ay-ddư 

p rtárn n i'nj Íáník, iírợttg-inritg chò c&ah ítr ' infi. 

/Sỉ tỉ V f} y.in ỊỊÌậc-iỊÌũ Jflợrt'ỉu^ Trứiií Pliú ĩ$í> (íifứj, ' N 

Vũ-JfitiÌf-TífP cUptà 0 f đãD£ ữịth »- 



n* 


QU 0 C-VAN 


tỉĩẵt (!) tại tiĩới cơn thì-vũ{2), c& críy đíỉtì gội dác 
chiêm nhu (3 . 

Tũ&n-vãn Uiií G TiìỉtỉỊ Tàỵ-hỏ phủ t) cùng khu diú. 
TiỂc vì trang sách cò hạn, niiíì khùng Lhe dẫu trọn 
ra dãy được* 

Sau dỏ, Phạm-Thúỉ tục gọi Chi(ìu-Lý (1777-1813), 
dứng trcn ỉập-trưởng khui-phục nhà LỀ, phan- 
d5ì Tây-sơn, lại phản-doi Juón ca người vict bài 
HH' Tụng Tảy^híỉ phà », bủn làm bùi « Chiĩti tụng 'ìũtỊ- 
hề phù ữ đe chững la í hủi của Mguyrn-liLiỴ-Lirựitg. 

Ngoái bài Tụng Tãy-hòphủ này, Ihh-Lưọrng cùn 
củ tập f Cung~oán í hi » đc tã cái hân tt dỏ ngay lá 
dâu u ở nod cung-Cấm, 


(ỉ r Tửc năm Vaa Quaiiữ-triinp ỉàm d\rft rthicư yi£c 
ÍCÍ1 ũtĩa Jt ftih*-<íd ÍV 

(2) Ằfim thuận, dúrtg thfri, JâJTl thỡH-mãn tòllỉ nỊỉiừi *hao- 
thái ỉiịOỉìỊ muq irotìg ỉơtt dại ífỊB, 

tliãtn thí B. 


KỄT-LUẬN 


Ròi Tây-som (1778-1802) tuy ngẩn, nhưng trẻn 
trang sử Việt-nam cận-đại, đã viết được những chữ 
rít'liủng-vĩ, rất sáng ngíVì: hai lan chổng ngo^ii xâm 
vả một việc trọng tiếng ViộL 

Trận chống ng(>!jii xâm lân thử nhĩít lả nam gidp- 
thìn (178-1). BiSy gỉ <y Tây-scrn mới quật-khưi (1>* ch' ih 
NguyÊo-tiuệ đả quét sjịlcIi tr Xoài-mút (thuộc Địiih- 
Lurờng) hên rạch cììm háng hai vạn thảy bĩnh vũ ba 
irâm chiến thuyên cua Tièm.ta do bon tirỏ-iig Xiêm 
Jã GhiỄti-Tíing. Chieu-Sương cám dàu ốẽ cừu vrệp 
chúa Nguycn-Ảnh (2). 

Lằn tlìử hai lá nãm kỷ-dậu (1780). Ríy gíừ Tua 
Quang.trung mới [cn ngôi, chĩ đem ra Bắc cú hơn 
mười vạn quân, vậy tuâ chưa điãy mưỡỉ ngày t cĩà 
phá tan rtưọc hai mươi vạn quàn Mãd-thanh, vào 

sâu tán Thiing-long* do LỀ Ghiủu-ỉliổng rưúrc sang 
cirụ viẹn. 


ỉir jV/tã rđf/-íffrt [itỉ iín {['rllãm tân -J7iiíe 

f2> rỉànt niựu-r uĩìi (1"Vỉì, ehdù Jn-ííếitt íứf Llnl^plidỉ- 

IVrrrrý -ai\<Ị nVíiírp JLf hịũ u ir-ii /tủi aì(c ĩfạc-ỉhitn-Ti f H TẢỈÍ -ihãt-XaầỊi 
da íí/MHi ĩỈỊỊiiịịĩ.n snl MÍ10 eihí crrtí í:'r ínrtir. Qjja nũnj ựíđp - /Ji/rt 
. f/tÍJiYr /tŨCT Mjj] jf <■ p-j{ PJ /íịj' iang ỊLirm cìhi ifiịn. NItưn(f r Ỉ3II 
rrgn ỉaítỵ, ihUJ/i£ thua nàỵ t ngcriri Xỉínt 5(T Tág-ti rn nAir tợ cýp- 



QUOC-VAN 


\2ữ 


Bều củi (i-i>ni 4 -Ji^liỉộp chõing giạc ngoài giữ ílọc lập 
ũìty onnh-liộl ấy, nhá Tây-son lại củ sũng-suot 1:'| gày 
CÌL1ƠC ỊLLi-liỉrỡníĩ clinộng (|uĩic-văn,đ ra qiLoc-yaư lên 
cái iìì) cao và rọ:ig hom hoi ctuú LÌ! khĩcũ nõ Co niột 
dịa-vị qiiủii-tnnìg như những buLigehứng mà trang 
sách nãy dã dan, 

Vì Ví)y, trong vùng haimưoi bốn n ^01(1778-180(2)1 
quoC'Y:iLi gíi|j II hi' 1 LI diéu Ui ộ 11 Lbuận-MỆH, dã lícn- 
trien pliót-dth JLI thai 

Ngoài :ìi lưọLiíi rtrtug kc vc VUơ, phá, chicUí 
do, văn ti; và van tứ, la c^u tliấy cỏ những khuynh- 
hưoVng vun-học rii-rạl như lihitỵnh-liirừng tâ chần 
trong Ibo’ cán lìĩ>’SHíì:ì -ĩlưorng, ]í Lilly 11 h-luvóng tru- 
Hnli trong hùi ff Aí hr P(7'I if CLIÍI vủ hoàng-hím. PUỀ- 
binh n hán-vạt lịch-sừ Mu như hài ff TrnừỉUỊ ỈAtu.ỉiầu 
Ịỉỉiít ìt của Nguycn-híru-ChTnh, 1 icn-tà C;inh vật tliì 
như bì*i 01 Tụng Tùy- hồ phú J 0 cua Nguycn-huy- 
Lưcr. 

Tòm lạk (pt ■■c^vrÍLi đủi ấy đã uến lên m(ỉt nẩe 
kliâ ỬĨIO : vìhi dà hõng-bay, nhẹ iihàQg, lói da (liũu-* 
luyện, trím-eliLLí.iI.. r 

Chỉnh nhỏ- di-sim quốc-ván dời Tây-scvn de lại 
hai dau Nguyên, tửc r'lmi thíí-ky £|X t utíVi ưiạnh-inẽ 
húng lèn cái XLI-I-Liiứng chuộng qtLÚc-vnn nào làm 
viin Le bấng (|U 0 C-v;ui (1) h nào viít iriiyíui bằng ([Iioc- 
vãn (2^ roi kct trLiJ| trong lác-pham l>L<Uliíi lá IrLiydn 
KlKU cun Nguyỏn-lki, luọt Lroug Hòng-von ván ịiìy 

Vicí nịjàỉf ÍS ì háng chạp mùrtíị 4 íỉitìitỊỊ ỉiữ^ 

ĨỈÌŨO. 


(\ ■ SiitT btỊĨ líúrL Jit ị r jf’ 


liùịtỳ Urớỉ\f} .u. 

Ĩ2Ì Như llitli Uitu tị-LnJHj h L 


*} nloi, Plmn-Tiìi 
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hmt^lung t]JI.r qLKÍo. 

hĩhà í hữ Cỉích - Ỉìiriíỉi thỉ - aruùtt - ìiirtỉitỊỊ (TtiAn- 
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san t G"ip VI»ndã 111 
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Vĩoli-hmig-long Ihưqurtn, nú-nọijíni* 
QruiỉụptruitỉỊ' lập [* 1(|[> TI — ỉli.n-bAng íloàn^- 

thủC-Trâm, ỈÌL 1 -I 1 ỘÌ, 1Q-i4 + 
Qĩừk.-íìỉtĩ ỉỉiì í L (f Ịụp ítĩc — Sácĩi chữ- nồm CLia 

inmrng T!:íc-cÈ — Biìn chóp lay, 
Tri^íàn ỉựỊt cỉtỉ r * 

Viẹi-ỉỉữiìì phmuj .SJJ' Ti?u-cao NgLiyíivvíín-Mại 
<lir; L niim Ihiy^iin) lEtứ ĩí) súc lì vicl lay 

Yựi-iwítt ỉúiỉi - iiọ<' íjM}cn [ — Uuri níỊi 

qụiin^Hìi Nhn Jlọc-Chmh r lỉà dộỊ, 1043* 
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